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Thay lời tự a

Chư- Phật ra đời khai thị chúng sanh tỏ bày tri kiến, 
đấng Từ Bi trao gi&i, muốn mọi người thành tựu Tăng 
luân.

Vì vậy, ỉò i Di giáo cuối cùng, Đ ức Phật dạy : Sau khi 
N hư Lai diệt độ phải tôn kính Ba La Đề M ộc Xoa, gìn giữ  
tịnh g iớ i làm Thầy. G iói là đầu của ba môn học, là cửa ngõ 
duy nhất vào cung điện Niết Bàn. Bởi vậy, bực Tiên giấc 
đà lập thành, ngirời sau ỉo san bổ  cho hợp lẽ truyền trao, 
đê luật pháp đirợc nghiêm minh, đàn tràng thêm hoàn bị.

H oàng triều Tự Đức, nãm Giáp Dần, Ngài Tỳ kheo P hổ  
Tấn Ỉ1ỌC thông Kinh Luật, san bô làm thành tập G iới Đàn 
Ni, đê SIC truyền thọ dễ dàng, tùy xứ  tùy tỉìửi mà hợp pháp, 

ngõ hầu dẹp góc gai trên điràng hành đạo, đến được chỗ 
chon thường của Phật Tô, tam tụ tịnh gi&i hiên bày, quang 
vinh dòng giông họ Thích, mong sao bậc Thầy m ô phạm  
nghiêm tịnh Tỳ Ni đê các giới tir ân thừa pìurớc lạc. Kiều 
Đàm di mẫu đắc truyền chánh giới cũng do đức T h ế  Tôn 
và Tăng bảo mà thành fíềr« thắng nhơn.

Khắp nguyện cùng vào biển pìiáp Tỳ Ni, cùng g iữ  gìn 
gia bảo đức Nlur Lai.

N gưỡng trông các bậc cao minh, chỉ bảo cho những điều 
thiếu sót trong quyển Giới Đàn Ni này.

THÍCH MINH PHÁT





NGHI THỨC THỌ TAM QUY

Trước hết cần biết, quy giới phải hạn tuổi : 10 tuổi 
trở lui thì chỉ nên thọ Tam quy, 10 tuổi sắp lẽn thì 
mới nên thọ cả Ngũ giới.

Người muôn cầu thọ QUY GIỚI, trước một tuần 
phải đến lễ cầu Thầy, Thầy bằng lòng cho rồi, đến 
ngày, trước giờ truyền giới, Điển lễ Ni cho tất cả giới 
tử vào trượng đường để lễ cầu Thầy truyền giớiế Giới 
tử  tác bạch như vầy :

Lòi tác bạch :

(Hoặc Điển lễ Ni thay bạch) ẽ-
Một vị đứng giữa bạch :

Nam mô A Di Đà Phật.
Bạch trôn chư* Đại đức Ni, chúng con có 

duyôn sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ
1 lễ quỳ bạch) :

Nam mô A Di Đà Phật.
Bạch trên chư* Đại đức Ni, chúng con làỀ... 

bây lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay 
đủ duyên lành, cần cầu trôn chư Đại đức Ni, 
thùy từ  lân mẫn, truyền trao quy giới cho 
chúng con đưtỵc ân triêm công đữc.

Quỳ đợi chư Ni bảo :

Lành thay ! Lành thay ! Các vị bâ'y lâu có 
lòng khát ngưỡng quy giới, nay đủ duyên
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lành, cần cầu trên chư* Đại đức Ni truyền trao  
quy giới - Đại đức Ni râ't hoan hỷ hứa khảể 
Vậy các vi như- pháp lễ chư* Hiền Thánh Tăng 
chững minh cho.

(Chự Ni bảo xong, giới tử tiếp bạch) :

- Chư Đại đức Ni đâ tữ  bi hứa khả cho 
rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng 
dường, tam bái.

Điển lễ Ni xướng :

Giới tử  khởi thân đảnh lễ chư* Giới su*, 
tâm bái.

Điển lễ Ni xướng :

Cung thỉnh chư* Tôn tề nghệ Tổ đường.
(Đến rồi xướng) : - Cung thỉnh chư* Tôn thứ  

đệ lập ban.
(Đứng yên rồi xướng) .ế
• Nhát tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lich đại chư vi Tổ sư. (Xướng ba lần, 
lạy ba lạy)

- Cung thỉnh chư* Tôn phân lập lirỡng ban
- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thứ đệ tâ'n ban.
• Nhẩt tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lich đại chư vị Tô sư*, tam bái.
- Giới tử  thoái ban.
- Cung thỉnh Giới sư tề nghệ Phật tiền.
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- Cung thỉnh chư Tôn thữ đệ tân ban.
- Cung thỉnh Giới sư niêm hiro-ng.
• Nhâít tâm đảnh lễ Tận hư không biến 

pháp giới quá, hiện, vị lai Thập phiro-ng Phật
đà da. (1 lạy)

• Nhâlt tâm đảnh lễ Tận hư không biến 
pháp giới quá, hiện, vị lai Thập phưtmg Đạt
ma da. (1 lạy)

ễ Nhất tâm đảnh lề Tận hư* không biến 
pháp giới quá, hiện, vị lai Thập phưtmg Tăng
già da. (1 lạy)

(Lạy Tam Bảo rồi, Điển lễ Ni thỉnh Giới sư ngồi).

- Cung thỉnh Giới sư* phân ban an tọa.
- Cầu giới tứ  tựu ban.
- Giới tử  thứ đệ tấn ban.
• Nhất tâm đảnh lễ Tận hư* không biến 

pháp giởi quá, hiện, vi lai, thập phuxmg chư  
Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thưxrng trụ  
Tam Bảo. (1 lạy)

• Nhất tâm đảnh lễ Ta bà Giáo chủ Điều 
ngự Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật, Long 
Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đ ạ i  T r í  Văn 
Thù Sư* Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phô Hiền Bồ 
Tát, Kỳ Viên Hội Thirọ-ng Phật Bồ Tát

(ỉ lạy).



10 GIÓI ĐÀN NI

• Nhất tâm đảnh lễ Lạc bang Giáo chủ 
Tiếp dẫn Đạo sư* A Di Đà Phật, Đại Bi Quán 
Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, 
Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy).

(Giới tứ ngồi xếp bằng chấp tay).

TÁN L ư  HUXXNG
(Giới sư ngồi đồng tán)

Lư- hưtmg sạ nhiệt.Ề.
Nam mô Hutmg Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.

(3 lần)

Nam mô Bổn Sir Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần)

K H A I L U Ậ T  K Ệ

Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiõVi văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như* Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)
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GIỚI sư KHAI ĐẠO

Các Thiện nữ nhơn lắng nghe :
Phật dạy : Ba cõi không yôn như* ỏ* trong 

nhà lửa, muôn xa lìa cõi khổ thì phải nương 
về ngôi Tam Bảo. Người muôn thoát khỏi 
bến sanh tứ  luân hồi, không thể bỏ qua sự  
thọ trì giới pháp mà đirợcễ Giới như- chiếc 
bè báu đưa người qua bể khổ. Giới như* áêíx 
bằng phẳng muôn vật đều tữ  đây phát sanh. 
Giới như* ngọn đèn sáng, chiôii phá các chỗ 
tối tăm. Giới là con cUrờng tắt đưa đến cõi 
nhơn thiên, là cửa ngõ duy nhâ't vào cung 
điện Niết Bàn. Cho nên trong kinh nói rằng : 
Nêu có chúng sanh nào muôYi dứt trừ  các  
khổ, hưởng sự an vui vô thượng, thì phải 
thọ Tam quy và Ngũ giới. Ngutỳi nào giây 
phút quy y Tam Bảo thì vị lai cũng có đời 
chững quả Niê't Bàn.

GIẢI NGHĨA SÁM HỐI

Này Thiện nữ nhơn ! Trong luật Phật dạy : 
Ngirời quy y Tam Bảo, trước phải sám hôi 
cho thân tâm đirợc thanh tịnh. Muôn chứa 
đựng vị cam lộ thì phải súc bình cho thật 
sạch, người thọ quy giới thì trước phải sám 
trữ  phiền não cho tâm tlianh tinh, mứi có thể 
lãnh thọ quy giới.
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Nhưng phải hiểu ý nghĩa sám hôì là gì ?
Sám, nghĩa là tự* thú tội ra, chữa bỏ các  

lồi đã làm, chẳng những tội lỗi trong một đừi, 
mà cho đến các tội nhiều kiếp về trưức cũng 
phải sám.

HÔI, nghĩa là hôi hận, biết lỗi mà chữa bỏ, 
đổi lại cho trỏ* nên tôlt, không cho tội lỗi phát 
sanh nữa. Ví như cái áo dơ bẩn đã giặt sạch, 
thì phải giữ gìn cho không dính dơ nữa.

Này Thiện nữ* nhơn ! Đã rõ ý nghĩa sám 
hôi rồi, vậy các vị đứng dậy châp tay ngay 
thẳng, nghe tôi nói thế nào thì nói theo th ế  
ây, để sám hôi cho thân tâm đưtỵc thanh tịnh.

(Bảo giới tử  đứng dậy chấp tay chí thãnh, Giới sư  
nói trước, giới tử nói theo) :

Đệ tử  chúng con là... kể tữ  vô thỉ cho đôln 
ngáy nay, lở tạo bao nhiêu tội lỗi, ngày nay 
thành tâm sám hôì, thề tránh điều dữ, nguyện 
làm việc lành, cúi xin Tam Bảo tữ  bi gia hộ, 
khiến cho đệ tử  tội diệt phước sanh, căn lành 
thêm lớn, hiện tiền phước huệ trang nghiêm, 
một hậu sanh về cõi Phật.

Nam mô c ầ u  Sám Hối Bồ Tát Ma ha tát
(Xướng 3 lần, lễ 3 lạy).

(Bảo giới tử ngồi xu ông).
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GIÁNG Ỹ NGHĨA QUY Y

Giới sư dạy : Các Thiện nữ nhơn ! Vửa rồi 
quí vị đâ sám hôi thân tâm thanh tịnh rồi, 
bây giò* đây có thể quỷ y Tam Bảo. Trước khi 
quy y, các vị cần phải biết rõ ý nghĩa quy y 
là gì ? Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo.

Chừ Quy là trở  về, Y là nương tựa, là 
trở  về nuyng tựa Phật, Pháp, Tăng. Chúng 
ta  đã nhiều đời nhiều kiếp say mê lầm lạc, 
nay cần phải quay về chánh pháp, nuxmg 
tự a Tám Bảo.

Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo là gì ?
Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, toàn 

năng, toàn trí, toàn đức, cha lành của chúng 
sanh, đạo sư* của các cõi.

Pháp là những lời của Phật Thích Ca dạy. 
Nếu mọi người y theo giáo pháp â'y mà tu 
hành, thì quyết định sẽ thoát ly sanh tứ, 
chứng thành Phật quả. Cho nên trong kinh 
nói răng : "Pháp là mẹ sanh ra chư Phật".

Tăng là những ngirò*i thực hành nhứng 
pháp của Phật dạy, thay Phật diễn nói những 
pháp ây cho chúng sanh.

Trong biển khổ của cuộc đời, Phật là đạo 
sư*, Pháp như thuyền tôt, Tăng như* ngươi 
chèo thuyền : mrong tựa Tam Bảo như vây 
thì ổn định nhâít.
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TRUYỀN TAM QUY

Các vị đã nghe và hiểu sơ lược nghĩa quy 
y Tam Bảo rồi, bây giờ đến giờ quan trọng 
là giờ phút Quy y. Vậy các vị nên quỳ thẳng, 
chấp tay hirớng về Tam Bảo, một lòng thành  
kính lắng lòng nghe cho kỳ, tôi bảo sao thì 
các vi nói theo như* vậy để lãnh thọ quy y.

(Giới sư nói trước, giới tử nói theo) :

Đệ tử  chúng con tôn là*... xin suô't đời quy 
y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đức Thích 
Ca Mâu Ni Như Lai ửng Cúng Đẳng Chánh 
Giác là đấng Thế Tôn của con.

(Nói 3 lần, xá 3 xá).

Đệ tứ  chúng con suô't đời quy y Phật rồi, 
quy y Pháp rồi, quy ỵ Tăng rồi, đức Thích 
Ca Mâu Ni Như Lai ứng Cúng Đẳng Chánh 
Giác là đấng Thế Tôn của con.

(Nói 3 lân, xá 3 xá).

Các Thiện nữ nhơn ! Các vị đã quy y Phật 
rồi, tữ  nay sắp đi thà bỏ thân mạng, trọn đời 
không quy y thiẽn, thần, quỉ, vật.

Các V Ị  quy y Pháp rồi, tữ  nay sắp đi thà  
bỏ thân mạng, trọn không quy y theo kinh 
điển ngoại đạo tà giáoẵ

Các vị quy y Tăng rồi, tữ  nay sắp đi thà  
bỏ thân mạng chớ không quy y tổn hữu ác  
đảng.
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Giới sư dạy : Các Thiện nừ nhon !
Lành thay ! Lành thay ! Các vi đâ lãnh 

thọ ba pháp quy y rồi. Vậy tữ  nay suô't đời 
phải gìn giữ cho thanh tịnh, dầu gặp phải 
nhân duyên mất mạng cũng không nên hủy 
phạm. Nếu bền lòng gìn giừ, thì đời đời qua 
lại chôn nhơn thiên, sớm thành Phật quả.

Giới tử đổng thanh đáp : Y giáo phụng hành.
(Ba làn nói, cúi đdu xá 3 xá).

Giới sư Ni xướng :

• Nhất tâm đảnh lễ Phật, Pháp, Tăng Vô 
thirợng Tam Bảo, tam bái.

- Hồi hướng...
- Tam tự  quy y....



NGHI THUC THỌ NGU Gicn
•

Người muôn cầu thọ Ngũ giới, trước một tuần phải 
đến cầu Thầy, Thầy bằng lòng cho rỗi, đến ngày, trư ớc  
giờ truyền giới, Điển lễ Ni cho tất cả giới tử vào trượng  
dường để lễ cầu Thầy truyền giới. Giới tử tác bạch 
như vầy :

Lời tác bạch :

(Hoặc Điển lễ Ni thay bạch) :

Một vị dứng giữa bạch :

Nam mô A Di Đà Phật.
Bạch trên chư- Đại dức Ni, chúng con có 

duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
(Lễ 1 lễ quỳ bạch) :

Nam mô A Di Đà Phật.
Bạch trên chir Đại đức Ni, chúng con là... 

bây lâu có lòng khát ngưỡng quy giới, nay 
đủ duyên lành, cần cầu trên Đại đức Ni, thùy 
tữ  lân mẫn, truyền trao quy giới cho chúng 
con dưtỵc ân triêm công đức.

Quỹ dợi chư Ni bảo :

Lành thay ! Lành thay ! Các vi bây lâu có 
lòng khát ngirỡng giới pháp, nay đủ duyên 
lành, cần cầu trên chư Đại đức Ni truyền trao  
giới pháp, Đại đức Ni rât hoan hỷ hứa khả.
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Vậy các vi nhir pháp lễ chu* Hiền Thánh Tăng 
chứng minh cho.

(Chư- Ni báo xong, giới tứ tiếp bạch) :

- Bạch chu* Đại đức Ni đã tữ  bi hứa khả 
cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ 
cúng dirờng, tam bái.

Điển lễ Ni xướng :

• Giới tử  khởi thân đảnh lễ chư* Giới sư*,
tam bái.

Điển lễ Ni xướng :

- Cung thỉnh chu* Tôn tề nghệ Tổ điròng.
(Đến rôi xướng) :

- Cung thỉnh chu* Tôn thứ đệ lập ban.
(Đứng yên rồi xurớng) :

• Nhát tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 
Việt Nam Lịch đại chư* vị Tô sư*, tam bái.

• « • • 7

- Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưtỳng ban.
- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử* thứ  đệ tấn ban.
• Nhát tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Đô 

Việt Nam Lich đại chư vi Tô sư*, tam bái.
- Giới tứ  thoái ban.
- Cung thỉnh Giới sư* tề nghệ Phật tiền.
- Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ tân banế
- Cung thỉnh Giới sir niệm hưtmg.
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• Nhát tâm đảnh lễ Tận hư* không biên 
pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phirong Phật
đà da. (1 lạy)

• Nhất tâm đảnh lễ Tận hư* không biến pháp 
giới, quá, hiện, vị lai Thập phương Đạt ma da.

(1 lạy)

• Nhất tâm đảnh lễ Tận hư* không biến 
pháp giới, quá, hiện, vi lai Thập phương Tăng 
già da. (1 lạy)

(Lạy Tam Bảo rôi, Điển lễ Ni thỉnh Giới sư ngồi).

- Cung thỉnh Giới sư phân ban an tọa.
- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thứ đệ tân ban.
• Nhất tâm đảnh lỗ Tận hư- không biên 

pháp giới, quá, hiện, vi lai Thập phuxmg chư  
Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ  
Tam Bảo. (1 lạy)

• Nhát tâm đảnh lễ Ta bà Giáo chủ Điều 
ngự Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa 
Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù 
Sir Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, 
Kỳ Viên Hội Thưiợng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

• Nhát tâm đảnh lề Lạc bang Giáo chủ 
Tiếp dẫn Đạo sư* A Di Đà Phật, Đại Bi Quán 
The Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, 
Liên Trì Hội Thvrợng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

(Giới tứ ngồi xếp bằng chấp tay).
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TÁN Lư HƯƠNG
(Giới sư ngổi đồng tán)

Lu* hưong sạ nhiệt...
Nam mô Hưxmg Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.

(3 lần)

Nam mô Bổn s\r Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần)

KHAI LUẬT KỆ

Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngâ kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩaằ

Nam mô Khãi Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tá tẻ
(3 lẩn)

GIỚI sư KHAI ĐẠO

Các Thiện nữ lóng nghe !
Phật dạy : Điròng xa  muôn dặm, không lìa 

birớc ban đầu. Thế nên, ba a tăng kỳ thành  
Phật, phải phát Bồ Đề tâm trước nhất. Lục 
độ vạn hạnh trang nghiêm, phải nuxmg giới 
pháp làm đầu. Giới là nền tảng phát khởi 
thiện căn công đức, là đát bằng phẳng muôn 
vật đều từ  đấy phát sanh. Giứi là con đường
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lớn đưa đến cõi nhơn thiên, là cứa ngõ duy 
nhâít vào cung điện Niết Bàn. Nêu ngum nào 
muôn dứt trữ  các khổ, thì phải thọ Tam quy 
trì Ngũ giới.

(Giới sur bảo giới tứ ngồi xuôhg, giảng ý nghĩa quy y 
Tam Bảo).

Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảoẻ
Chữ Quy là trỏ* về, Y là nircrng tựa, là 

trở  về nirong tựa Phật, Pháp, Tăng. Chúng 
ta  đâ nhiều đời nhiều kiôTp say mê lầm lạc, 
nay cần phải quay về chánh pháp, nương 
tựa Tam Bảo.

Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo là gì ?
Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, toàn  

năng, toàn trí, toàn đữc, cha lành của chúng 
sanh, đạo sư* của các cõi.

Pháp là những lời Phật Thích Ca chỉ dạy. 
Nêu mọi ngirò-i y theo giáo pháp ây mà tư 
hành, thì quyết đỉnh sõ thoát ly sanh tử, 
chứng thành Phật quả. Cho nôn trong kinh 
nói rặng : "Pháp là mẹ sanh ra chư* Phật".

Tăng là những người thực hành nhŨTig 
pháp của Phật dạy, thay Phật diễn nói những 
pháp ây cho chúng sanhẳ

Trong biển khổ của cuộc đời, Phật là đạo 
sư*, Pháp như* thuyên tô't, Tăng như* ngirời 
chèo thuyền : nuxmg tựa Tam Bảo như* vậy 
thì ổn định nhất.
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Các Thiện nữ nhơn ! Trước khi thọ Ngũ 
giới, các vị cần phải biết rõ Ngũ giới là gì ?

- Ngũ giới là nảm điều ngản câiụ :
1Ệ Không được sát sanh.
2. Không được trộm cirớp.
3. Không được tà dâmề
4. Không dirợc nói dôi.
5. Không đirợc uông rưtni.
Phật ch ế ra năm điều răn câm này đê 

cho ngirời tại gia thọ trì, tu tập. Nếu ai giữ  
trọn năm điều răn câm, tức là giữ tròn nhân 
cách, kiếp sau khỏi đọa vào địa ngục, ngạ 
quỉ, súc sanh.

Tôi xin nói ý nghĩa của năm giới :
1. Giới thử nhâ't không đưực sát sanh.

NgưtM tham sông, vật cũng tham sông, 
ngirừi sự chết, vật cũng sự chết. Vậy, Phật tử  
không dirợc giếít người hay tâìt cả con vật có 
mạng sông.

Không giết hại chúng sanh, trái lại còn 
mua các con vật như : chim, cá vẻvẳ.ế phóng 
sanh, thì hiện đời này sẽ đưrỵc tăng trưởng, 
đời sau sanh làm người sẽ được trưỏ-ng thọề

2. Giới thứ hai, không đinỵc trộm cắpế

Trộm cắp là th ế nào ? - Là tâit cả những 
vật không dưtỵc cho mà mình lốn lây, hoặc
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cậy thê' ỷ quyền hay lirừng gạt mà lây, đều 
là trộm cắp cả.

Trộm cắp có nhửng điều hại gì ?
- Hiện tại bi ngirời tìm bắt trói buộc tra  

tân, kìm kẹp hình phạt khổ sở, cha mẹ buồn 
bã, xã  hội khinh thvrờng, bầu bạn ỉánh xa, 
mất sir tin cậy nhau, sau khi chết trở  lại 
làm người bần cùng, cơm không đủ no, áo 
không đủ ấím. Hoặc có khi làm được của rồi 
bi cướp giựt, nhà cháy, nước trôi, rô't cuộc 
cũng hoàn nghèo khổ, hoặc làm tôi tớ  trâu  
bò để đền trả  nọ* trước.

Không trộm cắp có lợi ích gì ?
- Không trộm cắp mà còn bô' thí, thì đời 

này, đời sau hưởng phước giàu có, an vui, 
sung sưứng, con cháu nhiều đời nhờ phưức 
thùa của ông bà, cha mẹ, mà được giàu sang, 
vinh hiểnỀ

3ề Giới thứ ba, không dirợc tà dâm.

Tà dâm là câm chồng hay vợ không dưxỵc 
lén lút làm việc tà  bậy.

Muôn gia đình đầm ấm vui vẻ, muôn được 
tin cậy, muôn thành tiru gia nghiệp, muôn 
cho đirợc tiếng thơm ở  đời này và khỏi bi 
quả báo xâu ỏ* đời sau, thì nên đoạn hẳn 
tà  dâmỄ
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4. Giới thứ tir, không đutrc nói dối.

Nói dôi là tâm nghĩ miệng nói trái nhau. 
Nói dôi có bôYi cách :

a. Nói dôì trá : là nói không thật, thây 
nói không thây, không thây nói thâ'y..Ẽ

b. Nói thêu dệt : lầ nói hoa hòe khêu 
gợi dục vọng, xúi dục tội ác...

c. Nói hai lưỡi : là nói ly gián , đến 
ngirừi này nói chuyện xâu người kia, đến 
người kia nói chuyện xâu ngiròi này.

d. Nói thô ác : là mắng nhiếc, chửi rủa, 
ăn nói thô tục.

•

Nên không nói dôi thì tâm nghĩ miệng nói 
hợp nhau, mọi người tin cậy, đời sau thân  
tướng lưiỡi rộng dài, nên Phật tử  thì lúc nào 
cũng nói lời chân thật.

5. Giới thứ năm, không đirợc uôYig rượu.

Là không đưtỵc uông những thữ rưtỵu làm 
say mê người, rirọu say thì một giọt cũng 
không nên uông. Nêu tìm cách cho người 
uông thì phạm tội càng nặng. Thuốc độc 
uông chết ngay, song chỉ giết mạng một đời, 
nên vẫn ít độc hơn rượu, vì rưxỵu làm cho 
ngirò-i cuồng tâm, mất trí, gây đầy tội ác. 
Phạm giới ruựu thì giới nào cũng phạm cả. 
Uông rirựu không phải sát hại, trộm cắp, 
nhưng trong kinh Phật dạy uông rưmi có 
đêii.nnrò-i điều tội lỗi :
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1. Tâm tán loạn, của rơi mấít.
2. Thân hay sanh tật binh.
3. Tăng trirởng lòng giết hại.
4. Sân hận bủng lên, ưa sanh sự tranh  

đâu.
5. Trí huê dần kém.
6. Phước đữc tiêu mòn.
7. Sự nghiệp chẳng thành.
8. Thêm nhiều buồn khổ.
9. Khổ nhục cha mẹ vợ con.• • •

10. Thân hoại mạng chung, đọa vào đia 
ngục, chiu khổ đời đời ngu tôl.

Vậy ngưm biết giữ  năm giới thì không 
được uông rumi, làm rượu và bán rượu.

GIỚI s ư  KHAI THỊ

Các Thiện nữ nhơn ! Các vi đã nghe giảng 
ý nghĩa Tam quy Ngũ giới rồi, bây giờ tôi 
truyền thọ Ngũ giới cho các vi. Ngũ giới là 
nền móng của tất cả giới Sa Di, giới Tỳ Kheo, 
giới Tỳ Kheo Ni, giới Bồ Tát cho đến Vô 
Thượng Bồ Đề, nên phải chí thành lãnh thọ 
và kính giữ.

Nhưng, không phải ai cũng ỉãnh thọ Ngũ 
giới được. Nếu các vi đã chiếm đoạt của  
Tăng bảo, đã không chăm sóc binh tật cho
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cha mẹ và các bậc Thầy, đâ phạm sụ* bâ't 
tinh hạnh đối với thân nhon và những ngiròi 
đáng kính, đã hại ngirời phát Bồ Đề tâm  
thì khổng đưiợc thọ Ngũ giới. Vậy các vị 
hãy trả  lời thành thật :

Các Thiện nữ nhon có những điều trên  
đây hay không ?

Giới tử dáp : Mô Phật, không.
Các Thiện nữ nhơn ! Các vi không có 

những điều trên đây nên có thể lành thọ Ngũ 
giới. Vậy các vị hãy nói theo tôi mà thỉnh 
Phật chứng mỉnh cho :

Đệ tử  chúng con tên là... một lòng phụng 
thỉnh Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Như* Lai 
cùng Tam Bảo Vô Thượng, nguyện xin các  
Ngài thirơng tưởng đến con, con nhò- tữ  lực 
của các Ngài mà đirợc lãnh thọ Ngũ giới.

(Nói ba lân, mỗi lần 1 xá).

Giới sư niệm hương tác bạch :

Ngưiỡng bạch đức Bổn sư Thích Ca Mâu 
Ni Như* Lai cùng Tam Bảo Vô Thưtỵng, các  
Thiện nứ* này tên là... thỉnh cầu con Tỳ Kheo 
Ni... truyền thọ Ngũ giới cho các Thiện nữ  
â'y nguyện xin đức Bổn Sư cùng Tam Bảo 
chứng minh cho các Thiện nữ dược lãnh thọ 
Ngũ giới. (Nói 3 lần, mỗi lần 1 xá).

Giới sư Ni xướng lạy :
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• Nhâít tâm đảnh lễ Bổn sư Thích Ca Mâu 
Ni Nhir Lai cùng Tam Bảo Vô Thvrọ-ng, tam
bái. (Bảo giới tứ quỳ, Giới sur khai thị).

Các Thiện nữ* nhon ! Muốn lãnh thọ Ngũ 
giới thì phải sám hôi, vậy các VỊ hãy nói theo  
tôi :

Ngưỡng nguyện Đức Bổn sư* Thích Ca Mâu 
Ni Như* Lai cùng Tam Bảo Vô Thưiợng thmmg 
tưởng cho con, con tên là... xin chí thành sám 
hối : Tữ vô thỉ cho đến ngày nay, khi chưa 
biết Tam Bảo thì con không biết th ế  nào là 
thiện ác, thế nào là quả báo của thiện ác nên 
thân con, miệng con và ý con có đủ thứ tội 
lỗi, nhứt là tội lỗi xúc phạm với Tam Bảo, 
ngày nay con xin bộc bạch sám hôl, thệ 
nguyện từ* nay không còn tái phạm.

Nam mô cầ u  Sám HÔI Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần, lễ ba lễ)

C H Á N H  T H Ứ C  T H Ọ  G IỚ I

Giới sư khai thị :

Các Thiện nữ nhon ! Bây giờ đến lúc quan 
trọng, ây là thệ nguyện làm ngirời Phật tứ  
tại gia lãnh thọ Ngũ giới. Các vị hãy nói với 
lòng chí thành tột bực bởi vì sau ba lần nói 
lời thệ nguyện này thì các vi đã thọ Ngũ giới, 
trỏ* thành ngirời Phật tử  tại gia :
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Đệ tử  chúng con tên là... nguyện suôlt đời 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, làm 
ngirò-i Phật tử  tại gia tuân giữ nảm giới. Đức 
Thích Ca Mâu Ni Như* Lai ú n g Cúng Đẳng 
Chánh Giác là đâng Thế Tôn của con.

(Nói 3 lân, nói cho rõ ràng và mỗi lần xá 1 xá).

(Giới sư nói trước, giới tử nói theo sau).

Đệ tử* chúng con suôlt đời quy y Phật rồi, 
quy y Pháp rồi, quy y Tảng rồi, làm người 
Phật tử  tại gia tuân giữ năm giới. Đức Thích 
Ca Mâu Ni Như Lai ứng Cúng Đẳng Chánh 
Giác là đâlng Thế Tôn của con.

(Nói 3 lần, xá 3 xá).

• Nhâ't tâm đảnh lễ Bổn sư* Thích Ca Mâu 
Ni Như- Lai cùng Tam Bảo Vô Thượng, tam  
bái.

Bảo giới tử quỳ, Giới sư lại khai thị :

Các Thiện nữ nhớn ! Đức Bổn sư* Thế Tôn 
nói giới điều của Phật tứ  tại gia có năm, 
thưứng gọi là năm giới, nếu giữ một giới gọi 
là nhứt phần Ưu Bà Di, thọ hai giới gọi là 
thiểu phần Ưu Bà Di, thọ ba giới gọi là bán 
phần Ưu Bà Di. Thọ năm giới gọi là mãn phần 
Ưu Bà Di.

Vậy các vị phải chí thành mà lãnh thọ khi 
Giới sư* hỏi, có thể giữ dưực không ?

Nên đáp : Mô Phật, giữ đưxỵc.
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Giới thử nhứt : Suô't dời không sát sanh là 
giới của người Phật tử  tại gia, các vị giứ’ 
được không ?

Đáp : "Mô Phật, giữ được".
Giới thứ hai : Suôít đời không trộm cướp là 

giới của người Phật tử  tại gia, vậy các vi có 
thể giữ* được không ?

Đáp : "Mô Phật, giữ đirợc".
Giới thứ ba : Suôi; đời không tà  dâm là giới 

của ngirời Phật tứ  tại gia, vậy các vị có thể 
giữ được không ?

Đáp : "Mô Phật, giữ được".
Giới thứ tir : Suôlt đời không nói dôi là giới 

của người Phật tử  tại gia, vậy các vị có thể 
giữ đirợc không ?

Đáp : "Mô Phật, giữ đưtỵc".
Giới thứ năm : Suô't đời không uông ruợu là 

giới của ngưm Phật tứ  tại gia, vậy các vị có 
thể giữ được không ?

Đáp : "Mô Phật, giữ đirợc".
Lành thay ! Lành thay ! Các vị đã thọ giới 

rồi, tữ  nay về sau suô't đời phải gìn giữ cho 
thanh tịnh, dầu gặp phải nhơn duyên mat 
mạng cũng không hủy phạm. Nếu bền lòng 
gìn giữ thì đời đời qua lại chôYi nhân thiên 
sớm thành Phật quả. Nhờ công đirc trì giới 
này khỏi đọa trong ba đirờng dữ, khi mạng
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chung được sanh về Cực Lạc, nếu nhứt tâm  
niệm Phật. Các vi đã thọ Tam quy và Ngù 
giới xong rồi, nên đứng dậy lễ tạ Tam Bảo.

Điển lễ xướng :

• Nhâlt tâm đảnh lễ Tận hư* không biến 
pháp giới, quá, hiện, vị lai, Phật Pháp Tăng 
thường trụ Tam Bao. (1 lạy)

• Nhâ't tâm đảnh lễ Ta bà Giáo chủ Điều 
ngự Bổn sư- Thích Ca Mâu Ni Phật, Long hoa 
Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật. Đại Trí Văn Thù 
Sư* Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, 
Kỳ Viôn Hội Thutỵng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

• Nhâ't tâm đảnh lễ Lạc bang Giáo chủ 
Tiếp dẫn Đạo sư* A Di Đà Phật, Đại Bi Quán 
Thế Âm BỒ Tát, Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát, 
Liên Trì Hội Thượng Phật Bồ Tát. (1 lạy)

Giới sư khuyên tu.

Các Thiện nữ nhơn ! Các vị đã quy y rồi 
thì gọi là Ưu Bà Di (cận sự nữ) là ngirời nữ* 
gần gũi phụng sự Tam Bảo. Vậy phải tập ăn 
chay cho lòng từ  bi dirợc tăng trưởng, ít nhẵt 
mồi tháng hai ngày, bôn ngày, sáu ngày, miròi 
ngày... những ngày ăn chay không ăn hành, 
hẹ, tỏi, nén, hưng cữ.

Thường đến chùa lễ Phật sám hôl chiều 14 
và 29 n ế u  tháng thiêu thì 28, để tăng trưởng  
phưức duyên tiôu trữ  nghiệp chướng.
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Trong đời sông hàng ngày bỏ các việc ác, 
làm các việc ỉành, để xứng đáng làm nguò-i 
đệ tử  của chir Phật và thvrờng phải nhớ 
Phật, niệm Phật ngày đêm niệm ít nhâ't ba 
tràng, tùy sữc niệm càng nhiều càng tô't, 
nên biết : Ngọc ma ni gieo vào nước đục, 
nước đục trở  thành trong, câu niệm Phật 
gieo vào tâm chúng sanh, tâm chúng sanh 
trở  thành tâm Phật.

Các vị phải trân trọng gìn giữ tinh giới 
để dưxỵc an lạc trong tâm tu*, hỷ xả trong đời 
sông, hòa bình trong gia đạo, thành tựu trong 
việc làm.

Giới sư cùng đại chúng hồi hướng :

- Thọ giới công đữc thù thắng hạnh..ẻ
- Phục nguyện...
Điển lễ : - Thỉnh chư* Tôn lập ban.
- Tam tự* quy y....
(Lễ xong, Thầy Điến lề xướng) :

- Cung thỉnh chir Tôn hồi nghệ Tổ đường.
- Cung thỉnh chư* Tôn thứ đệ tán ban.
* Nhâ't tâm đảnh lề Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sir, tam bái.
• • • •

- Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.
- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thữ đệ tâ'11 ban.
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• Nhâ't tâm đảnh lề Tây Thiên Đông Độ 
Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

(Lạy, đánh khánh như thường, lễ rồi lại xướng) :

- Thỉnh chư Tôn y ban an tọa.
(Ngồi rồi, đánh khánh, lại xwớng rằng) :

- Cầu giới tứ  tựu ban.
- Giới tử  thứ đệ tân ban.
Hồ quỳ hiệp chưởng, nghiêm thân hiró-ng 

thirọng.
Tác bạch lễ tạ :

Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch chu* Đại dức Ni, chúng con có 

duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
(Lễ 1 lễ quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật.
•

Kính bạch chư* Đại đức Ni, bấy lâu nay 
chúng con có lòng khát ngưỡng quy giới, hôm 
nay đầy đủ duyên lành, đutỵc trên chư Đại 
đức Ni đã thùy tử* lân mần truyền trao quy 
giới cho chúng con đưiợc viên mân. Chúng con 
thành tâm đô đâu 15 ta, nguyên suôt đời vâng 
giữ giới pháp thanh tịnh. Xin trên chư Đại 
đức Ni chững minh cho chúng con đưọ-c ân 
triêm công đức.

Đại đức Ni đáp :
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Các Phật tứ  bây lâu có lòng khát vọng 
dưọ-c thọ quy giới, hôm nay chư* Đại đức Ni 
đã trao quy giới cho rồi, vậy các Phật tứ  cô' 
gắng mà gìn giữ* cho thanh tinh, để gây hạnh 
phúc cho gia đình...

Vậy các Phật tử  lễ chư Hiền Thánh Tăng 
chứng minh cho.

Nam mô A Di Đà Phật.
Trên chư- Đại đức Ni đã tữ  bi chứng minh 

cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lê 
cúng dvrờngế (Văn trên dây viêt ra đê cho giới tử tự 
bạch).

Thầy Điển lễ xướng :

Đàn tràng viên mãn, pháp sự châu long, 
cung thỉnh chư* Tôn các các hồi quy bản vị.

t-
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- Cung thỉnh chư* Giới sư tề nghệ Tổ dường.
• Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Viêt Nam Lich đai chư vi Tổ sir, tam bái.• • • • 7

- Cung thỉnh chư- Tôn phân lập lưtmg ban.
- Cầu giới tử  tựu ban.
• Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lich đại chư* vi Tổ sư*, tam bái.
- Giới tử  thoái ban.
- Cung thỉnh chư* Giới sư tề nghệ Phật tiềnệ
- Cung thỉnh Giới sư* niệm hirong.
• Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không 

biến pháp giới, quá, hiện, vi lai Thập phirong 
Phât đà da.

•

• Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phưtmg 
Đat ma da.•

• Nhấ”t tâm đảnh lễ, Nam mô tận hư không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập phircmg 
Tăng già da.

- Cung thỉnh chư* Giới sư thăng tòa.
- Cầu giới tứ  tựu ban.
- Giới tử* thứ đê tán ban.
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• Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư không 
biến pháp giới, quá, hiện, vi lai Thập phuong 
chư Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường 
trụ Tam Bảo.

ế Nhất tâm  đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo 
chủ Điều ngự* Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật, 
Long hoa Giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Đại 
Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tat, Đại Hạnh Phổ 
Hiền Bồ Tát, Kỳ Viên Hội ^Thượng Phật Bồ 
Tát.

• Nhâ't tâm đảnh lễ, Nam mô Lạc bang 
Giáo chủ Tiếp dẫn Đạo sư- A Di Đà Phật, 
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại 
Tliế Chí Bồ Tát, Liên Trì Hải Hồi Phât Bồ

7  • •

Tát.

TÁN L ư  HƯƠNG

Lư* hưiong sạ nhiệt...
Nam mô Hirơng Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.

(3 lần)

Nam mô Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 ỉần)

K H A I L U Ậ T  K Ệ

Vô thirọ-ng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
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Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

GIỚI sư KHAI ĐẠO

- Này các Thiện nữ nhơn !
Phật dạy : Muôn lên bờ giác, phải dùng 

thuyền bô' thí làm đầu, muôn công đức tròn  
đầy, phải phát Bồ Đề tâm trư ớc nhấít. Muôn 
thành tựu pháp lành, thì phải quy kính Tam 
Tôn. Muôn thoát khỏi bến mê, phải quyết chí 
cần cầu tinh giới.

Giới như chiếc thuyền bè đưa người qua 
biển khổ. Giới như* ngọn đèn sáng lớn, chiếu 
phá các chỗ tôl tăm. Giới là con diròng lớn, 
đưa đến cõi nhơn thiên, là cửa ngõ duy nhâ't 
vào cung điện Niết Bàn.

Nếu có chúng sanh nào muôn dứt trữ  
khổ não, thì phải thọ Tam quy Ngũ giới và  
vâng giữ mười thiện nghiệp nói rộng về Tam  
quy Ngũ giới ây, thì trong đời hiện tại, ba 
nghiệp đưtỵc an vui, đến ngày vị lai giông 
Phật hằng còn.

Mirời thiện nghiệp bao gồm ba tụ tinh giới 
sau đây :
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- Thứ nhát là Nhiếp luật nghỉ giới, người 
con Phật phải nguyện bỏ các điều ác.

- Thứ hai là Nhiếp thiện pháp giới, ngưtM 
con Phật phải làm các việc lành.

- Thứ* ba là Nhiêu ích hữu tình giới, ngưm  
con Phật phải ích lợi chúng sanhẳ

Này các Thiện nừ nhon ! Các người đã thọ 
ba pháp quy y và năm điều giới câm thì phải 
giữ* cho thanh tịnh, đủng để ác nghiệp của 
thân, miệng, ý làm tổn hại cho mình, cho 
chúng sanh. Nếu có sai phạm thì phát lộ sám 
hôì, không đưtỵc che giâu. Sau khi sám hôì

phải chí thành hướng về 
ngôi Tam Bảo và nói theo tôi.

Đệ tử  chúng con pháp danh là.ẳễ xin suô't 
đời quy y Phật, quy y Pháp, quỵ y Tăng, 
đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai ử ng Cúng 
Đẳng Chánh Giác là đâng Thế Tôn của chúng
con. (3 làn).

Đây là năm điều giới câm :
- Thứ nhâ't không đirợc sát sanh.
- Thứ* hai không được trộm cắp.
- Thứ ba không đirọ-c tà dâm.
- Thứ tư* không đưxỵc nói dôl.
- Thứ năm không được uông rượu.
Các người phải vâng gi ừ  suô't đời chớ nên 

trái phạm.
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Trong đây các vi dôi với ba pháp quy y 
và nảm điều giới câm có được thanh tinh 
không. (3 lần).

Mô Phât, thanh tinh.• 7 •

Lành thay ! Lành thay !
Ba pháp quy y và nảm điều giới câm được 

thanh tinh, các vị hãy cung kính hướng về 
mười phưicmg Tam Bảo mà sám hôl những tội 
lỗi sau đây :

- Đệ tử  chúng con từ  vô thỉ cho đến ngày 
nay, gây ra  ba ác nghiệp thuộc về thân, một 
là sát sanh, hai ỉà trộm cắp, ba là tà  dâm, 
nay chí thành cầu xin sám hôì, để cho thân  
nghiệp thanh tinh.

- Đệ tử  chúng con tữ  vô thỉ cho đến ngày 
nay, gây ra bô'n ác nghiệp thuộc về miệng, 
một ỉà nói dôì, hai ỉà nói hai lum, ba là nói 
thêu dệt, bốn là nói thô ác, nay chí thành cầu  
xin sám hôl, để khẩu nghiệp dirợc thanh tinh.

- Đệ tử  chúng con tữ  vô thỉ cho đến ngày 
nay, gây ra  ba ác nghiệp thuộc về ý, một 
là tham lam bỏn xẻn, hai là sân hận thù 
oán, ba là tà  kiến cô" chãp, nay chí thành  
cầu xin sám hôì cho ý nghiệp được thanh 
tịnh.

•

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,
Điều bởi vô thỉ tham, sân, si,
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Tử thân, miệng, ý mà sanh ra,
Tâ't cả con nay xin sám hôi.

Nam mô c ầ u  Sám HÔI Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

• Nhất tâm  đảnh lễ Thập phưxmg thvrò-ng 
trụ  Tam Bảo Thế Tôn. (tam bái).

- Các Phật tử  : Các vi đã chí thành sám 
hôì những tội lỗi từ  vô thỉ đến nay thân  
nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp đã thanh tinh, 
nên chu* Ni sẽ truyền thọ cho các vi mvrời 
phảp thiện nghiệp.

- Các Phật tủ* : Các vi nên biết rằng trong 
giò* phút này, Thiên Long Bát bộ và Hộ Pháp  
thiện Thần đầy khấp hư không, rát vui mừng 
tán thán rằng : Nơi cảnh giới Ta Bà có những 
người đang tránh xa mười ác nghiệp đê bước 
lên mười thiện nghiệp, đang virợt qua các ác  
đạo, để đến cảnh giới phirớc lạc nhơn thiên.

- Các vi nên biết rằng hết thảy chư* Phật, 
chư* Đại Bồ Tát trong mười phirong vô tận  
th ế  giới đang phóng ra vô lirợng ánh sáng, 
đại trí, đại bi, đại nguyện, vô hrợng Ba La  
Mật, vui mừng tán thán rằng, hiện tại trong 
cõi Diêm Phù Đề có các Phật tứ  VIra gieo 
trồng Bồ Đề tâm giới, phát nguyện tu học các  
hạnh Ba La Mật của Bồ Tát, sẽ đvrọ-c sanh 
vào dòng họ của Như Lai. Vậy các vi hãy trân  
trọng mà lãnh thọ.
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- Các Phật tử  ! Các vị hãy nhất tâm thanh 
tỉnh, hưrrng về mirừi phương chư* Phật, chir 
đại Bồ Tát, trong mười phương vô tận th ế giới, 
nói theo tôi để thọ trì mvrời điều thiện nghiệp.

- Như chư* Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
giết hại chúng sanh, mà còn đem 'sự sông đến 
mọi loài. Con... nguyện từ  nay cho đến trọn  
đời, không giết hại chúng sanh, mà còn đem 
sự* sống đến mọi loài.

- Như* chư* Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
trộm cắp, mà còn đem? của bô' thí cho kẻ khác. 
Con... nguyện tữ  nay cho đến trọri đời, không 
trộm cấp mà còn đem của bố" thí cho mọi 
người.

- Như* chir Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
tà  dâm, mà còn đem tinh hạnh đến cho mọi 
người. Con... nguyện tử  nay cho đến trọn đời, 
không tà dâm, mà còn đem tinh hạnh dên cho 
mọi người.

- Như* chư* Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
nói dôi, mà còn nói đúng sự* thật. Con.ệ. 
nguyện tủ* nay cho đến trọn đời, không nói 
dôì, mà còn nói đúng sự thật.

- Nhu* chư Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
nói hai lvrỡi, mà còn nói những lời hòa hợp 
tương thân. ConỀ.. nguyện tữ  nay cho đến trọn  
đời, không nói hai lưỡi, mà còn nói những 
lời hòa họ-p tưxrng thân.
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- Như* chư Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
nói thêu dệt, mà nói lời lợi ích cho mọi ngirời. 
Con... nguyện tữ  nay cho đến trọn đời, không 
nói lời thêu dêt, mà nói lời lơi ích cho moi 
người.

- Như* chư Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
nói lời thô ác, mà còn nói lời diu dàng tữ  ái. 
ConỂ.. nguyện từ  nay cho đến trọn đời không 
nói lời thô ác, mà còn nói lời diu dàng từ  ái.

- Như* chư Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
tham lam bỏn xẻn, mà thực hành bô' thí. Con... 
nguyện tủ* nay cho đến trọn đời, không tham  
lam bỏn xẻn, mà còn thực hành bô' thí.

- Như* chư* Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
sân hận, mà còn thực hành tâm từ  bi. Con... 
nguyện tữ  nay cho đến trọn đời, không sân 
hận thù oán, mà còn thực hành tâm hạnh 
tữ  bi.

- Như chư Phật, Bồ Tát vĩnh viễn không 
tà  kiến cô' chấp, mà còn tu hạnh chánh kiến, 
trí tuệ. Con.Ễ. nguyện tữ  nay cho đến trọn đời, 
không tà  kiên cô' châ'p, mà còn tu hạnh chánh 
kiến trí tuệ.

- Các Phật tử  : Các vi đã phát nguyện 
thọ trì và tu tập mười thiện nghiệp, thiện  
căn công đức tữ  đây sẽ phát sanh, Bồ Đề 
tâm  giới nhơn đây sẽ thành tựu, rộng độ 
khấp hết tất cả chúng sanh, quảng tu các
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học x ứ  của Bồ Tát, viên thành đạo quả Vô 
Thượng Bồ Đề.

Vậy các vị hãy siêng năng tinh tân, cẩn  
thận đững có buông lung.

- Giới tử đồng thanh dáp : Y giáo phụng hành.
(3 lần)

• Nhất tâm đảnh lễ thập phưxmg thiròng 
trụ  Tam Bảo Thế Tôn, tam bái.

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh..ề
- Tam tự  quy y...



NGHI THỌ BAT QUAN TRAI Gicn
Phật tử  tại gia phát tám thọ giới B át quan trai thì 

phải đến chùa dể cầu Giới sư Ni. Trước nhờ vị Điển 
lễ Ni hướng dẫn khi Giới sư Ni mỗi mỗi chỉ bảo rổi, 
sẽ dảnh lễ cầu xin truyền giới.

T H ỈN H  G IỚ I sư R A  T R A I Đ U T ÌN G

Điển lễ Ni dánh khánh bảo một giới tử  hiểu biết, 
ra dứng giữa đại bạch, còn bao nhiêu đứng hai bên.

Bạch rằng :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

Bạch Đại đức Ni, chúng con pháp danh là... 
vì gia duyên ràng buộc, chira xuâít gia đirực, 
nên chúng con y theo lời Phật dạy, nguyện tập  
tu Bát quan trai giới. Xin thành tâm đảnh lễ 
cầu Giới sư* Ni thùy tử  lân mẫn truyền trao giới 
pháp cho chúng con được ân triêm công đức.

(Giới sư Ni đáp rằng) :

A Di Đà Phât, đưtrc tôít lắm.
• 7  •

Muôn nói rộng thì : Các vi còn gia duyên 
ràng buộc chira xuát gia đirực, nay nguyện tu 
Bát quan trai giới, đến thành tâm lễ cầu Thầy 
truyền trao trai giới, Đại dữc Ni râ't hoan hỷ 
hứa khả. Vậy các vi lễ Tổ chứng minh cho.
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Giới tử  bạch :

A Di Đà Phật, trên Đại đức Ni <Jâ từ  bi 
hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành  
đảnh lễ cúng dường. (lễ 3 lễ)

THỈNH GIỚI s ư  TỀ NGHỆ T ổ  ĐUỬNG

Điển lễ Ni xướng :

• Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 
Viêt Nam Lich đai chir vi Tổ sư*, tam bái.

• • • • 9

- Cung thỉnh chư* Tôn phân lập lưỡng ban.
- Cầu giới tử  tựu ban.
ế Nhât tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lich đại chư* vi Tổ sư*, tam bái.
- Giới tử  thoái ban.

THỈNH GIỚI s ư  TỀ NGHỆ PHẬT TIEN

Niệm hương cầu Phật, Bồ Tát gia bị.

Điển lễ Ni xướng :

• Nỉrat tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vi lai, Thập phmxng 
chư* Phật, tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường 
trụ  Tam Bảo.

• Nhấ*t tâm đảnh lễ, Nam mô Ta bà Giáo 
chủ...



44 GIÓI ĐÀN NI

• Nhâ't tâm đảnh lễ, Nam mô Cực lạc th ế  
giới...

- Cung thỉnh chư* Giới sư* Ni thăng tòa.
Điển lễ Ni bảo :-Cầu giới tự  lập ban, (Quay về 

Phật).

Liền xướng :

• Nhất tâm đảnh lễ Thập phương pháp 
giới thường trụ chư Phật.

• Nháìt tâm đảnh lễ Bổn sư* Thích Ca Mâu 
Ni Phật

• Nhâ't tâm đảnh lễ Đương hội đạo tràng  
nhất th ế  chư* Phât.

• Nhất tâm đảnh lễ Đưtmg hội đạo tràng  
chư tôn Pháp, chư Bồ Tát, chir Hiền Thánh 
Tăng.

- Hồ quỳ hiệp chưởng.

GIỚI s ư  CHẤP TAY CỬ HƯƠNG TÁN

Lir hirong sạ nhiệt, pháp giới mông huân, 
chư* Phật hải hội tất diêu văn, tùy xứ  kiết 
tường vân, thành ý phương ân, chư* Phật hiện 
toàn thân.

Nam mô Hircmg Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

Nam mô Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần)
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Vô thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

G IỚ I sư K H A I Đ Ạ O

Các Thiện nữ* nhơn ! Quí vị hãy lắng 
nghe cho kỹ : Bể khổ không bờ, nếu không 
có thuyền từ  Bát Nhã thì không thể virợt 
lên bờ giải thoát được. Ngirời muôín chứng 
Vô Thưtỵng Bồ Đề cần phải lănh thọ giới 
pháp, tát cả muôn công đức lành đều lây 
giới đây làm nền tảng, không lirờng chư  
Phật nhân giới đây mà thành bậc Chánh 
Giác. Đại thặng, tiểu thặng đều giữ* giới 
pháp, tại gia xuâ't gia cũng đều phải thọ 
giới. Chỉ vì ngirời tại gia phần nhiều bị 
duyên trần  ràng buộc, không thể suô't đời 
giữ gìn đưtỵc, cho nên Đữc Như Lai ch ế ra  
tám pháp trai giới để một ngày đêm thọ trìệ 
Do công đữc này mà đi tắt qua ba cõi thẳng 
đến đạo Bồ Đề. Ví như ngọc Ma ni, thể nó 
tuy nhỏ mà hơn tất cả ngọc báu, có thể cho 
chúng sanh đủ các thứ đồ vui thích, giới 
này cũng lại như* thế.
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Tu nhơn tô't này, tuy có một ngày đêm, 
mà phước báu không ngằn, cho nên công 
đức vưo-t hơn cõi trời, cõi người. Có thiện  
lợi nhir thế, cho nên cần phải tôn trọng mà 
lãnh thọ.

(Giới sư bảo giới tử quỳ thẳng chấp tay phụng thình 
Tam Bảo).

GIỚI s ư  BẢO GIỚI TỬ NÓI THEO

- Đệ tứ  chúng con pháp danh là... một 
lòng phụng thỉnh Bổn sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật, mười phương ba đời tất cả chư* Phật, 
chư Tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh 
Tăng. Cúi xin Tam Bảo dũ lòng tữ  bi lai 
lâm chứng giám. Con nhờ sức tử* Tam Bảo, 
đirợc thọ giới Bát quan trai, xin thmmg xót 
cho chúng con. (3 lần thỉnh cả 3 lăn cúi đầu).

(Giới sư bảo giới tứ dứng dậy đê sám hối).

GIỚI s ư  BẢO GIỚI TỬ NÓI THEO

- Đệ tử  chúng con pháp danh là... chí tâm  
sám hôl :

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp,
Đều bởi vô thỉ tham, sân, si,
Từ thân, miệng, ý mà sanh ra,
Tâ't cả con nay xin sám hôl.
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Nam mô c ầ u  Sám Hôl Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

(Như thế 3 lần sám hôĩ, xướng lạy)

• Nhất tâm đảnh lễ Thập phircmg Tam thế  
nhữt thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

HỒ QUỲ HIỆP CHUỬNG

Giới sư lại bảo rằng :

Các Thiện nữ nhơn ! Các vi trư ớc đã sám 
hôi, thân, khẩu, ý đều thanh tinh, vậy tữ  sớm 
mai ngày nay, cho đến sớm mai ngày mai, 
một ngày đêm tu giữ tám giới pháp cho thanh 
tinh, tức là gây cái nhơn xuất gia để chứng 
quả giải thoát.

Các vị đã biết giới có lợi ích không lường 
nhu* thế, nên phát khởi thiện tâm để dưtỵc 
thiện giới thanh tinh.

Các vi hãy nói theo tôiỀ
(Thầy bảo giới tứ nói theo, mỗi mỗi phải hiểu rõ ráng, 

mới có thể lãnh thọ dược, không dược tự nói trước, củng 
không dược dồng Giới sư củng nói).

GIỚI s ư  BẢO GIỚI TỬ NÓI THEO

- Đệ tử  chúng con pháp danh là...
Quy y Phậtẳ
Quy y Pháp.
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Quy y Tăng.
Một ngày đêm tu hạnh Bát quan trai giới 

thanh tịnhỆ
(Nói như thế ba lần, mối lần cúi dâu jcđ)ẽ

GIỚI s ư  BẢO GIỚI TỬ NÓI THEO

Đệ tử  chúng con pháp danh là...
Quy y Phật rồi.
Quy y Pháp rồiễ 
Quy y Tăng rồi.

Một ngày đêm tu hạnh Bát quan trai giới 
thaỉlh tỉnh rồi. (Nói 3 lần như thế, ba lần

cúi dầu rồi, lại trao cho giới tướng).

GIỚI s ư  TRAO GIỚI TƯỚNG

- Các Thiện nữ nhơn ! Tử trước đến nay 
đâ trao Tam quy cho quí vi, giới thể tròn đủ. 
Nay trao giới tướng cho các vi để cho các vi 
gìn giữ cẩn thận, chớ có trái phạm. Các vi 
phải nghe cho kỹ, nếu có thể giữ đưực thì 
nên đáp rằng : "Mô Phật, giữ dmrc"Ệ

Giới thử nhất :

- Như chư* Phật suô't đời không sát hại 
chúng sanh, các vi một ngày đêm không sát 
hại chúng sanh, có thể giữ  cUrợc không ?
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- Đáp rằng : Mô Phật, giữ dưtỵcẵ
Giới thử hai :

- Nhir chư* Phật suôt đời không gian tham  
trộm cắp, các vị một ngày đêm không gian 
tham trộm cắp, có thể giữ đưtỵc không ?

- Đáp rằng : Mô Phật, giữ được.
Giới thử ba :

- Như* chư* Phật suô't đời không dâm dục, 
các vi một ngày đêm không dâm dục, có thể 
giữ được không ?

- Đáp rằng : Mô Phật, giữ được.
Giới thứ tu* :

- Như* chư Phật suôt đời không nóị dôì, 
các vị một ngày đêm không nói dôi, có thể 
giữ được không ?

- Đáp rằng : Mô Phật, giữ đưtỵc.
Giới thứ năm :

- Như chu* Phật suô't đời không uông rượu, 
các vị một ngày đêm khônế uông rưtỵu, có 
thể giữ đưxỵc không ?

- Đáp rằng : Mô Phật, giữ dưxỵc.
Giới thứ sáu :

- Như chư* Phật suô't đời không đeo chuỗi 
anh lạc hay tràng hoa thơm, không xoa ướp 
dầu thom vào mình, các vi một ngày đêm 
không đeo chuỗi anh lạc hay tràng hoa thom,
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không xoa ướp dầu thom vào mình, có thể 
giữ đuxỵc không ?

- Đáp rằng : Mô Phật, giử* đưxỵc.
Giới thử bảy :

- Nhu* chư* Phật suốt đời không ngồi trên  
giường cao tô't đẹp, không làm trò nhạc ca  
múa và cô' đi xem nghe, các vị một ngày 
đêm không ngồi giường cao tô't đẹp, không 
làm trò nhạc ca múa và cô' đi xem nghe, có 
thể giữ* được không ?

- Đáp rằng : Mô Phật, giữ được.
Giới thứ tám :

- Nhir chư Phật suố*t đời không ăn phi thời, 
các vị một ngày đêm không ăn phi thời, có 
thể giữ được không ?

- Đáp rằng : Mô Phật, giữ được.

GIỚI s ư  BẢO PHÁT NGUYỆN H ồi HƯỚNG

Các Thiện nữ nhơn ! Tữ trư ớc đến đây tôi 
đã trao giới Bát quan trai cho các vi xong 
rồi, bây giờ các vi phải phát nguyện hồi 
hướng. Tôi bảo các vi nói theo :

t Con nay nhờ công đức thọ Bát quan trai 
này khỏi đọa vào ác thú, bát nạn, biên đia. 
Nguyện đem công đức này hồi hướng t ấ t  cả  
chúng sanh, đều thành đạo Vô thưxỵng Chánh 
chơn và tưxmg lai đồng sanh về Tịnh Độ.

• •
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BAO GIỚI T ư  LẺ TẠ

Giới tử đứng dậy đảnh lễ.

Điển lễ Ni xướng :

• Nhất tâm đảnh lễ Thập phircmg Tam thế  
nhứt thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

(Lạy rồi cho đứng luôn).

- Ma ha Bát Nhã Ba la mât đa...
- Thọ giới công đứtĩ thù thắng hạnh...
Điển lễ Ni :

Cung thỉnh chư Giới sư* hồi nghệ trirọng 
đường.
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(Sau khi tu một ngày đêm xong, cùng đến trước  
Tổ, cho các Phật tử  lễ Tổ ba lễ. Giới sư Ni chỉ xá Tổ, 
cùng lên Chánh điện, Giới sư niệm hương. Điển lễ Ni 
xướng) :

• Nhát tâm đảnh lễ, Nam mô Tân hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phirong 
Phật đà da. (1 lạy)

• Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư không 
biên pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phiro-ng 
Đạt ma da. (1 lạy)

• Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phưu-ng 
Tăng già da. (1 lạy).

(Tụng Đại bi... Nam mô Thập phvrong 
thường trụ  Tam Bảo (3 lần).

Giới sư Ni ngồi xuõng hai bẽn. Phật tử một vị đại 
diện ra cầu bạch Giới sư Ni xả giới).

Nam mô A Di Đà Phât.
•

Bạch trên chu* Đại đức Ni, chúng con pháp 
danh là... (nhiều thì kể chứng ba tên v.v...) đã nguyên 
thọ Bát quan trai giới, giữ tròn một ngày 
đêm. Nay chúng con xin xả giớiẳ Xin trên chư
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Đại dữc Ni tủ: bi chứng minh, cho chúng con 
được trượng thữa công đức.

Giới sư Ni đáp :

Các Phật tủ* đã nguyện tu Bát quan trai 
giới, một ngày đêm đưxỵc thanh tinh, nay 
cầu xin xả  giới, trên chư* Đại đức Ni chứng 
minh cho.

Xin khuyên các Phật tứ  phát tâm tiếp tục 
tu Bát quan trai giới, ngày càng tinh tân hơn 
lên cho được viên mãn quả phước.

Các giới tử  lễ 3 lễ.

(Kiết toát hồi hướng).

Đồng ở trước Phật tụng:

- Ma ha Bát Nhâ v.v...
- Tu trai viên mãn thù thắng hạnh v.v...
- Tự Quy y Phậtệ
- Tự Quy y Pháp.
- Tự Quy y Tăng.

Các giới tử  ra sau lễ Tổ 3 lễ (xong).

❖
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•

Thầy muôn cho dệ tử thọ Sa Di Ni giới thì một 
tháng trư ớc nên bảo lễ Tam Thế Thiên Phật, sám hổỉ 
nghiệp chướng cho thanh tịnh. Bảo may sắm một man 
y, một đảy lọc nước. Trước ngày truyền giới, nên họp 
các giới tử  dạy lôi. tác bạch cách đáp... và học kệ thọ 
y, dãy lọc cho thuộc.

ĐẾN GIỜ ĐĂNG ĐÀN

Đem giới tử  Ni, đến phòng Giới sư Ni lễ thỉnh. (Đến 
giờ truyền giới, Điển lễ Ni cùng hai vị giới tử  Ni đến 
từng phòng thỉnh Thập sư Ni. Điển lễ Ni lễ một lễ quỳ 
bạch) :

Nam mô A Di Đà Phật.
Bạch trên chir Tôn Giới sư* Ni, trirớc đã 

định ngày hôm nay đăng đàn truyền giới, đã 
đen giờ, chúng con thành tâm xin cầu thỉnh 
trên ch irT ôn  Đại đức Ni, tề nghệ trai đirờng 
cho các giới tử  lễ bạch. Xin chư Tôn Giới sư* 
Ni từ  bi thính thọ.

- Giới sư Ni đáp : Nam m ô  A Di Đà Phật.
(Điển lễ Ni lễ 3 lễ lui ra).
(Khi Thập sư Ni ra trai dường, Điển lễ Ni dánh 3 

tiếng khánh xướng) :
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- Cung thỉnh chir Tôn phân ban an tọa.
(Điển lễ Ni và hai giới tử lớn, ra giứa bạch cung an 

chức sự).

Đứng tác bạch : Nam mô A Di Đà Phật.
Bạch trên chư Tôn Giới sư* Ni, chúng con 

có duyên sụ* đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.
(Lễ 1 lễ quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật.
Bạch trên chư* Tôn Giới sư Ni, hôm nay 

giới đàn thiết lập, chánh luật tuyên hành, 
chung bản hòa minh, Thánh Hiền vân tập 
chúng con xin :

- Cung thỉnh Ni sir thirợng... hạ... đưtmg vi 
Đường đầu Hòa thưtỵng.

- Cung thỉnh Ni sư thưtỵng... hạ ... đưtmg 
vi Yết ma A xà  lê.

- Cung thỉnh Ni sư* thượng... hạ ... đutmg 
vi Giáo tho A xà lê.

- Cung thỉnh Ni sư* thượng... hạ ... dirong 
vi đệ nhấít Tôn chứng sư*.

- Cung thỉnh Ni sir thutỵng.ẻ.. hạ... chrcmg 
vi đệ nhi Tôn chứng sư.

- Cung thỉnh Ni sư* thượng... hạ .ẳ. đưtmg
vi đệ tam Tôn chứng sư. (Thỉnh riêng đủ 10 vị)

Cúi xin chư' Tôn Giới sir Ni thùy tữ  nhẫn 
khả cho các giới tử  đtrợc ân triêm công đứeẻ
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Hòa thượng Ni đáp : "Thiện tai khả nhĩ".

Điển lễ Ni : A Di Đà Phật.
Trên chư* Tôn Giới sư Ni đã thùy tữ  hứa 

khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh  
lễ cúng dường. (Lễ 3 lễ).

Điển lễ Ni đánh khánh xướng :

- Cầu giới tử  tựu. ban.
- Giới tử* thứ đệ tân ban.

THỈNH GIỚI s ư  ĐĂNG ĐÀN

(Một giới tứ lớn dứng trước các giới tứ dại diện tác 
bạch) :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

Bạch trên Đại đức Ni tữ  mẫn, giới tử  chúng 
con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác  
bạch. (Lễ 1 lễ quỳ bạch) :

Nam mô A Di Đà Phât.
Bạch trên Hòa thượng Giới sư, chir Tôn 

Đại đức Ni, chúng con bây lâu hết lòng khát 
ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên ỉành, trên  
Hòa thượng Giới sư*, chir Tôn Đại đức Ni đã 
thùy từ  lân mẫn. Đến thời, chúng con xin  
kiền thỉnh Hòa thưtỵng, chu* Tôn Đại đữc Ni 
đăng đàn truyền giới cho chúng con được ân  
triêm công đức.
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- Giới sư Ni dáp : Thiện tai khả nhĩ.
- Giới tử : A Di Đà Phật.
Trên chư Tôn Hòa thượng Đại đức Ni, đã 

tữ  bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu 
thành đảnh lễ cúng dườngẳ (Lễ 3 lễ).

-  Điển lễ Ni :

- Cung thỉnh chư* Tôn tề nghệ Tổ đường.
Khi quí Ngài đên trước Tổ dường rồi xướng rằng :

- Cung thỉnh chir Tôn thữ đệ lập bạn (Hướng 
về Tổ).

Khi đứng rồi xướng rằng :

• Nhâ't tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 
Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.

(Mỗi lạy mỗi tiếng khánh, lạy xong xướng rằng) :

- Cung thỉnh chư Tôn phân lập lưỡng ban.
(Đứng rồi lại xướng rằng) :

- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thữ  đệ tân ban.
(Rồi xurớng) ễ’
• Nhâ't tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.
(Lễ xong dứng 1 bên).

Lại xướng rằng :

- Cung thỉnh chư Tôn thoái ban, tề nghệ 
Tam Bảo tiềnẻ
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Đến rỗi Điển lễ Ni xướng :

- Thỉnh chư Tôn thữ đệ tân ban.
(Đứng huxmg về Phật, các giới tử đứng một bên).

Hòa thượng Ni dâng hương cầu nguyện :

Ngã đệ tử  chúng đẳng, khể thủ khâu thủ, 
kiền bổng chon hiro-ng, thượng hiên đạo 
tràng Giáo chủ Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni 
Phật, Thập phưtmg tam th ế nhữt thiết chư* 
Phật, chu* tôn Pháp, chư Bồ Tát, chir Hiền 
Thánh Tăng, duy nguyện thùy từ  lân mẫn, 
phủ tú* oai quang, nạp thọ chcm hiro-ng phổ 
đồng cúng dường.

Tir ngã đẳng phụng vì : Việt Nam quốc 
... Tỉnh, ... Tổng, ... Xã, .... Tự, giới tử..ề chúng 
đẳng, ir.... niên... nguyệt... nhật, kiên đàn cầu  
thọ Sa Di Ni giới, vị thử chúng đẳng, phần 
hutmg tiến hoa, phụng thỉnh Bổn sư* Thích 
Ca Mâu Ni Phật, Thập phirơng tam th ế nhữt 
thiết chư- Phật, chư tôn Pháp, chư- Bồ Tát, 
chu- Hiền Thánh Tăng, phổ cập Hộ Pháp chư  
Thiên thiện Thần chúng đẳng. Duy nguyện 
tữ  mẫn giáng lâm, chứng minh gia bị, tỷ đệ 
tứ  chúng đẳng, phụng hành pháp sir nội 
chướng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, thứ  
chư* giới tử  giới châu quang nhuận, đạo quả 
viên thành. Thutỵng chúc Phật nhật tăng  
huy, pháp luân thường chuyển, quôc giới 
thái bình, nhân dân an lạc, hiển u quân lợi,
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pháp giới mông huân, cung cẩn phần hưxmg, 
hy thùy chiếu giám.

(Nguyện xong, Điển lễ Nỉ xướng) :

Phụng hiến hirong hoa, các các đầu thành  
lễ bái.

• Nhâlt tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phmrng 
tam th ế  nhứt thiết thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

ẻ Nhâlt tâm đảnh lề, Nam mô Ta bà Giáo 
chủ Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật, Đmxng lai 
hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thu 
Sư Lợi Bổ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, 
Hộ Pháp chư Tôn Bồ Tat, Kỳ Viên Hội Thượng 
Phật Bồ Tát. (7 'lạy)

• Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Tây phưtmg 
Cực Lạc th ế giới đại tữ  đại bi A Di Đà Phật, 
Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ 
Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vxrơng Bồ Tát, 
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)

Giới sư Ni hồ quỳ sám hốỉ :

Đệ tử  chúng đẳng chí tâm sám 'hôi :
Vãng tích sở tạo chư* ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham, sân, si,
Tùng thân, ngữ, ý chi sở sanh,
Nhâ't thiết ngã kim giai sám hôì.

Nam mô Ly Câu Địa Bồ Tát Ma ha t á t (3 lần)
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Điển lễ Ni xướng : Sám hôì dĩ, các các khởi 
thân đảnh lễ.

Nam mô Tận hư* không biến pháp giới, 
Thập phirơng tam th ế  nhât thiết thirò-ng trụ  
Tam Bảo, tam bái.

(Lạy xong Điển lễ Ni xướng) :

- Cung thỉnh chư* Tôn phân lập hròrng ban.
Đứr>g xong xướng rằng :

- Cầu giới tử* tựu ban. (Tựu rồi lại xướng rằng) :

• Nhâ't tâm đảnh lễ, Nam mô Tận hư* không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, Thập phirong 
tam thê' nhứt thiết thường trụ Tam Bảo, tam  
bái.

• Nhâ't tâm đảnh lễ, Đạo tràng Giáo chủ 
Bổn sir Thích Ca Mâu Ni Phật, tam bái.

• Nhâ't tâm đảnh lễ, Đưtmg hội đạo tràng  
nhứt thiết chư* Phật, chư tôn Pháp, chư* Bồ 
Tát, chu* Hiền Thánh Tăng, tam bái.

(Đánh khánh như trurớc).

Thường thiết giới tràng trước Chánh điện, thì Điển 
lễ Ni xướng rằng :

- Chư* Tôn thoái ban, tề nghệ giới tràngỂ
Nếu không có giới tràng riêng, thì phương tiện ở 

trước Tam Bảo kiết giới dể truyền giới, nhưng cần có 
bức màn vàng ngăn che, để phân biệt giới phận của  
Phật, Tăng.
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Điển lễ Ni cầm năm nên hương quỳ 'bên hữu bạch :

Nhứt chú chiên đàn hutmg,
Cứ khởi biến Thập phirong,
Thỉnh sư* đăng vị tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

(Đợi Giới sur Ni đến tòa rồi, Điển lễ Ni xưởng kệ) .ẳ
Hàng phục ma lực oán,
Trứ* kiết tận vô dư*,
Đường thirợng kích kiền chùy,
Giới sư* Ni dutmg tập,
Chư- hữu văn pháp nhơn,
Độ hiu sanh tử  hải,
Văn thử diệu hưởng âm,
Tất đưtmg vân lai tập.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

Chư vị Giới sư Ni đăng tòa rồi, nghi tiết như thường : 

Giới sư Nỉ cử hương tán :

Lư* hircmg sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chư* Phật hải hội tất diêu văn,
Tùy xứ  kiết tường vân,
Thành ý phưxyng ân,
Chư* Phật hiện toàn thân.
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Nam mô Hirong Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

Nam mô Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật. .
(3 lần)

VÔ thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như* Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

(Điển lễ Ni đánh khánh 3 tiêhg, xướng rằng) :

- Cầu giới tử  các các lập ban.
(Đứng xong lại xurớng) :

• Văn khánh thinh Nhâ't tâm đảnh lễ Thập 
phircmg thường trụ Tam Bảo, tam báiễ

(Mỗi lạy mỗi tiêhg khánh, 3 lạy xong 
3 tiếng khánh) (kéo màn qua).

• Nhâ't tâm đảnh lễ chư vi Giới sư Ni, tam  
bái.

• Nhâlt tâm đảnh lễ chư* vi Tôn chứng, tam  
bái.

(Lạy xong, bảo giới tứ hướng về Hòa thượng Ni lễ 
nhất bái hồ quỳ hiệp chưởng).

-  Điển lễ Ni, dạy thỉnh :

- Các giới tử  nay thỉnh Sư*, lẽ ra  các vi tự  
thỉnh lây nhưng sợ các vị chưa biết cách, nên



NGHI THỨC THỌ GIÓI SA DI NI 63

tôi chỉ bảo cho các vị. Các giới tứ  nghe lời 
tôi bảo mà nói theo để thỉnh (Thầy bảo giới tử  
nói theo, có nhiều củng thình một lần, duy dến văn Yết ma 
thì chỉ dược ba người mà thôi).

- Văn thỉnh Hõá thượng :.B ạch  Đại đức Ni một 
lòng thưong xót, chúng con pháp danh là... 
nay thỉnh Đại đức làm Hòa Thuợng truyền  
thập giới, xin Đại đức vì thương xót chúng 
con mà làm Hòa Thưxỵng truyền thập giới cho 
chúng con. Chúng con nutmg theo Đại đức 
mà đưọ-c thọ giới Sa Di Ni.

(3 lần, mỗi lần cúi đầu xá).

- Hòa thượng Ni nói :

'Thiện tai khả nhĩ" các vi hãy giữ* thân  
tâm cho thanh tinh, đủng có buông lung.

- Giới tử đáp :

Mô Phật, chúng con xin vâng lời. (Xá).

Lại bảo :

Các giới tử  hiró-ng về Yết ma Ni lạy 1 lạy, 
hồ quỳ châp tay để thỉnh.

Văn thỉnh Yết ma Ni :

Bạch Đại đức Ni một lòng thirong xót chúng 
con pháp danh là... nay thỉnh Đại đức làm Yết 
ma A xà  lê truyền thập giới, cúi xin Đại đức 
vì chúng con làm Yết ma A xà lê truyền thập 
giới, chúng con lurơng theo Đại đức đuxỵc thọ 
giới Sa Di Ni. (3 lần mỗi lần cúi dầu xá).
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- Yết ma Ni nói :

'Thiện tai khả nhĩ" các vị hây giữ thân  
tâm  cho thanh tịnh, dững có buông lung.

- Giới tử dáp :

Mô Phật, chúng con xin vâng lời. (íXá).

Lại bảo :

Các giới tử* hướng về Giáo thọ Ni lạy 1 
lạy» quỳ thẳng chấp tay để thỉnh :

Văn thỉnh Giáo thọ Ni :

Bạch Đại đữc Ni một lòng thương xót, 
chúng con pháp danh là... nay thỉnh Đại đữc 
làm Giáo thọ A xà lê truyền thập giới, xin  
Đại đức vì chúng con làm Giáo thọ A xà  lê 
truyền thập giới, chúng con nirong theo Đại 
đức dirợc thọ giới Sa Di Ni.

(3 lần mỗi lần cúi dâu xá).

- Giáo thọ Ni nói :

'Thiện tai khả nhĩ" các vị hãy giữ thân  
tâm chó thanh tịnh, dửng có buông lung.

- Giới tử đáp :

Mô Phật, con xin vâng lời. tíNỚ).

Giáo thọ Ni bảo :

Các giới tứ  nghe lời tôi bảo mà nói theo 
tôi, để thỉnh các Tôn chứng.

Văn thỉnh Tôn chứng Ni :
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Bạch chu* Đại đữc Ni một lòng thương xót, 
chúng con pháp danh là... nay thỉnh chir Đại 
đức làm Tôn chứng Tăng già truyền thập giới, 
chúng con mrơng theo chư Đại dữc dược thọ 
giới Sa Di Ni.

(3 lần mỗi lần cúi đầu xá).

Chư Tôn chứng Ni nói :

'Thiện tai khả nhĩ" các vi hãy giữ thân  
tâm cho thanh tinh, đừng có buông lung.

- Giới tử cúi dầu xá.

- Điển lễ Ni xướng :

Giới tử  dững dậy đảnh lễề
• Nhất tâm đảnh lễ chư* Tôn Giới sư* Ni, tam  

bái.
Giáo thọ Ni bảo :

*• Thoái ban, ra ngoài đứng chồ nhìn vào giới 
tràng chỉ thấy mà không nghe, đợi kêu mới 
vào.

H Ọ P  T Ă N G  V Ấ N  H Ò A
(Yết ma Ni hỏi, Điển lễ Ni đáp) :

Hỏi : Tăng họp đủ chira ?
Đáp : Tăng đă họp đủ.
Hỏi : Hòa hợp không ?
Đáp : Hòa hợp.
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Hỏi : Người chim thọ giới Cụ Túc ra chưa?
Đáp : Đã ra.
Hỏi : Nay Tăng hòa hợp để làm gì ?
Đáp : Yết ma truyền thọ giới Sa Di Ni.
Như thế là họp Tăng rồi, Điển lễ Ni gọi giới tử  vào, 

mỗi lần ba vị, lễ 1 lễ hồ quỳ.

Yết ma Ni châp tay bạch :

- Đại đức Ni Tăng nghe cho, nay có A, B, 
c  ba vi này theo Hòa thượng Ni thượng... 
hạ..., cầu xin xuất gia thọ giới Sa Di Ni, nếu 
Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe cho
A, B, c  ba vi này xuâì; gia, bạch như* th ế  tác  
bạch có thành không ?

Các Tôn chứng Ni đều đáp rằng : "T h àn h ".

Bạch Đại đức Ni Tăng nghe cho, nay có A,
B, c  ba vi này theo Hòa thưtỵng Ni thượng... 
hạ... cầu xỉn xuất gia thọ giới Sa Di Ni. Nay 
theo chúng Tăng xin thọ giới Sa Di Ni, Tỳ 
Kheo Ni thirọ-ng... hạ... làm Hòa thượng, Tăng 
nay trao cho ba vi này giới Sa Di Ni. Các Đại 
đức Ni nào bằng lòng cho ba vi này thọ giới 
Sa Di Ni thì im lặng, ai không bằng lòng thĩ 
nóiế Yết ma có thành không ?

- Các Tôn chứng Ni đều dáp rằng : 'T h à n h " .
(L ễ  1 l ễ  ra  d ứ n g  m ột bên , n ếu  có  n h iều  g iớ i  tứ, th ì 

trở lại yết ma như trên).

- Cho giới tử vào, vào rồi bảo rằng :
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- Cầu giới tử* tựu ban, tựu rỗi lại xướng :
• Nhâ't tâm đảnh lễ chư* Tôn Giới su* Ni, 

tam bái.
Điển lễ Ni đánh khánh như trước. Lễ xong lại xướng  

rằng :

- Hồ quỳ hiệp chưởng.
Quỳ rồi, Giáo thọ Ni nên bảo rằng :

Các vi giới tử  nghe cho kỳ, nay có 12 điều 
cần phải hỏi cho đủ, các vi nếu không phạm, 
mới có thể thọ giới dưực. Nay tôi thay chư  
Đại đức Ni mà hỏi các vi. Nếu các vi có phạm  
thì nên nói là có, nếu không phạm thì nên 
nói là không.

Hỏi : 1. Các vi có phạm biên tội không ?
(Biên tội là trurớc dă thọ giới rồi mà phạm sát, dạo, 

dăm, vọng, như thế là ở bên ngoài Phật Pháp. Giải trước 
rồi hỏi sau).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 2. Các vi có phạm hạnh nhơ với 

Tỳ Kheo không ?
(Khi lăm cur sĩ có phạm bất tịnh với Tỳ Kheo không ?)

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 3. Các vi phải tặc tâm thọ giới 

không ?
(Trong khi làm bạch y, trộm nghe thuyết giới Yết ma, 

dối xưng mình là Tỳ Kheo Ni).
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Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 4. Các vi có phá nội, ngoại đạo 

không ?
(Nguyên trước là ngoại dạo, sau theo Phật pháp thọ 

Cụ Túc rồi trở về dạo mình. Nay muốn trở lại thọ giới 
nứa, ấy là nội ngoại dều phá hoại, chí tánh không nhất 
dịnh).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 5. Các vi có phải hoàng môn 

không ?
(Hoàng môn : phi nam, phi nữ, không thành hoàn toàn 

tánh người nữ).

Đáp : Mô Phật, không phải.
có giết cha không ?
không.
có giết mẹ không ? 
không.
có giết A La Hán không ? 
không.

Hỏi : 9ễ Các vị có phá Yết ma Tăng 
không ?

(Phá Yết ma Tăng là ở trong một curong giới mà tách 
r a  h a i  c h ú n g  v à  d ồ n g  th ờ i lă m  y ế t  m a).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 10. Các vị có ác tâm làm thân Phật 

ra huýết không ?

Hỏi : 6. Các VI 
Đáp : Mô Phật 
Hỏi : 7. Các V 
Đáp : Mô Phật 
Hỏi : 8. Các V 
Đáp : Mô Phật
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(Phật đã diệt dộ thì phá tượng Phật, phá hoại chùa 
là dồng tội lăm thân Phật ra huyết).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : l l ễ Các vi có phải là phi nhơn 

không ?
(Phi nhơn ỉà quỉ thăn biến hóa ra hình ngurời)

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 12. Các vị có phải hai hình không ?
(Có dủ hai căn nam và nữ)

Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi rồi Yết ma Ni nên bảo rằng :

Giới tử, các vi không có những sự chướng 
ngại như* trên đây, thì nhứt đinh đirợc thọ 
giới. Các vị phải châp tay chí thành lóng nghe 
Giới sư* truyền thọ.

Giáo thọ Ni khai đạo :

Các giới tử  ! Phật vì một đại sụ* nhân 
duyên mà ra đời, ây là khai thị Phật tri kiên 
cho chúng sanh ngộ nhập. Nôn Ngài đã thuyết 
ra 84.000 pháp mônỆ Nhưng đại khái không 
ngoài ba học là : Giới, định, tuệ. Song tuệ do 
định mà phát, đinh nhờ giới mà sanh và công 
năng sanh ra giới là do lòng chí thành lãnh 
thọ; lãnh thọ không trái thì giới thể vô tác  
do đó mới thành. Cho nên giới là đứng đầu  
của ba học, là nền tảng của muôn pháp lành. 
Các bậc Thánh Hiền nhò* giừ giới mà chứng
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BỒ Đề, chu* Phật cũng do nơi giới mà thành  
Chánh Giác. Do vậy, các giới tử  cần phải hết 
lòng chí thành mà lãnh thọỆ

Giáo thọ Ni lại bảo :

Các giới tử  ! Các vi phải chí thành khải 
thỉnh miròd phương Tam Bảo giáng lâm đạo 
tràng, vì các vi mà tác chứng mới kham thọ 
giới. Các vi phải nhất tâm nói theo tôi mà 
khải thỉnh.

Đệ tử  chúng con pháp danh là... một lòng 
phụng thỉnh Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật, 
mười phưtmg ba đời tất cả chư Phật, chư tôn 
Pháp, chư* Bồ Tát, chư* Hiền Thánh Tăng. Cúi 
xin Tam Bảo vì thương xót chúng con mà 
thùy từ  chiếu giám. Con nhờ tữ  lực Tam Bảo 
mà đưxỵc thọ giới Sa Di Ni.

(Nói ba lần, mỗi lần xá 1 xá).

Yết ma Ni niệm hương, khải bạch :

Ngưỡng khải Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni 
Phật, mirời phircrng ba đời tất cả chư* Phật, 
chir tôn Pháp, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh 
Tăng. Các giới tử  A, B, c này, theo Hòa 
thượng Ni thirợng... hạ.Ẻ. cầu thọ Sa Di Ni 
giới. Các giới tử  này, nay cầu hiện tiền Đại 
đức Ni xin thọ Sa Di Ni thập giới, các giới 
tụ* này có thể dôì với Tam thừa diệu nghĩa 
hay sanh tín tâm. Ngưỡng nguyện Tam Bảo
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VÌ thirong xót các giới tử  này mà thùy tữ  ban 
cho các Sa Di Ni chánh giới.

Điển lễ dánh khánh :

Yết ma Ni và giới tử cùng lạy, theo lời xướng :

• Nhấít tâm đảnh lễ Bổn Sư* Thích Ca Như* 
Lai cùng Tam Bảo Vô Thượng, tam bái.

Đánh ba tiếng khárìh, Yết ma Ni bình tọa, Giáo thọ 
Ni lại dánh khánh 1 tiếng, bảo rằng :

Các giới tử  ! Chư* Giới sư* Ni đã vì các  
vi khải bạch Tam Bảo. Tủ* đây các vi phải 
tinh tân siêng năng tu tập, cầu thoát khỏi 
trần  lao để đền trả  bốin ân, khắp giúp ba 
cõiẵ Sở dĩ trôi lăn trong ba cõi, là vì không 
bỏ ân ái. Nay các  vi nguyện bỏ th ế tục vào 
nhà đạo, thQQtvphép xuâ't gia thì phải vượt 
khỏi thirờngníỉình, không lạy cha mẹ, song 
các vi phải nhớ bôn ân đức lớn, nên trong 
giờ phút này phải chuyên tâm lễ tạ  để về 
sau không còn lạy nữa. Các vi hãy xoay về 
hướng B ắc lễ tạ  bôn ân, theo lời xưứng của  
tôi :

• Nhâì; tâm đảnh lễ Thiên đia phú tải chi 
ân, nhựt nguyệt chiếu lâm chi đức, tam bái.

• Nhất tâm đảnh lễ Chánh phủ ngự tri chi 
ân, thủy thổ thành thục chi đức, tam bái.

• Nhất tâm đảnh lễ Sư trưởng giáo huấín 
chi ân, phụ mẫu sanh thành chi đức, tam bái.
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• Nhâlt tâm đảnh lễ Thập phưxrng tín thí 
chi ân, tứ  tánh hô trì chi lirc, tam bái.

'  • I  '

Lễ rồi, cho quỳ chấp tay.

Yết ma Ni lại bảo :

Các giới tử, từ  trước đến đây các vi đã lạy 
tạ  bôn ân rồi. Bây giờ phải chí thành hiró-ng 
về Tam Bảo mà nghe cho kỹ. Phật dạy : Tại gia 
thì gia duyên ràng buộc như gông cùm, tấ t  cả  
phiền não do đó mà sanh; xuát gia thì rộng rãi 
như hir không, tâ't cả pháp lành do đó mà tăng  
trưởng. Cho nôn muôín chứng quả Vô Thirựng 
Bồ Đề, thì phải xuất gia mới thành tựu.

Yết ma Ni bảo :

Các giới tử  ! Bây giờ đến giờ phút quan 
trọng, đó là thệ nguyện xuâ't gia thọ trì Sa Di 
Ni giới. Các vi phải chí thành nói theo tôi :

Chúng con pháp danh là... quy y Phật, quy 
y Pháp, quy y Tăng, Tỳ Kheo Ni thượng... hạ... 
làm Hòa thirợng, Đức Thích Ca Mâu Ni Như 
Lai ứng Cúng Đẳng Chánh Giác là đáng Thế  
Tôn của chúng con. (Bạch ba lần, xá ba xá).

Chúng con pháp danh là... Quy y Phật rồi, 
quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi, nay con theo 
Phật xuâlt gia Tỳ Kheo Ni thưtrng... hạ... làm  
Hòá thirọ-ng. Đữc Thích Ca Mâu Ni Như Lai 
ứng Cúng Đẳng Chánh Giác là đáng Thế Tôn 
của con. (Nói ba lân, xá ba xá).
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Rồi Điển lễ Ni xướng như sau cho Giới tử  lạy :

• Nhât tâm đảnh lễ Bổn sư* Thích Ca Như* 
Lai cùng Tam Bảo Vô Thirọ-ng, tam bái.

Lạy xong, dánh khánh bảo giới tử quỳ xuông.

Hòa thượng Ni bảo :

Như vậy là giới thể đã tròn đủ. Bây giờ  
phải biê't giới tirớng để gìn giữ :

(Mỗi giới Hòa thượng Ni hỏi, giới tử đáp cho rõ) .Ế
Giới thứ nhâ't : Suốt đời không sát sanh là 

giói Sa Di Ni, các vị có thể giữ chrợc không ?
Đáp : Mô Phật, giữ* dirợc.
Giới thứ hai : Suô't đời không trộm cắp là giới 

Sa Di Ni, các vi có thể giữ đirợc không ?
Đáp : Mô Phật, giữ đưxỵc.
Giới thứ ba : Suốt đời không dâm dục là 

giới của Sa Di Ni, các vi có thể giữ* đưtỵc 
không ?

Đáp : Mô Phật, giữ đưtỵc.
Giới thứ tir : Suô't đời không nói dôl là giới 

của Sa Di Ni, các vi có thể giữ* được không ?
Đáp : Mô Phật, giữ đưực.
Giới thứ năm : Suô't đời không uông rượu là 

giới của Sa Di Ni, các vi có thể giữ đirợc 
không ?

Đáp : Mô Phật, giữ dvrợc.
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Giới thứ sáu : Suô't đời không đeo tràng hoa 
thom và xoa irớp dầu thơm vào mình là giới 
của Sa Di Ni, các vị có thể giữ đưxỵc không ?

Đáp : Mố Phật, giữ được.
Giới thứ bảy : Suô't đời không ca múa hát 

xướng và cố* đi xem nghe là giới của Sa Di 
Ni, các vị có thể giữ đưxỵc không ?

Đáp : Mô Phật, giữ được.
Giới thứ tám : Suô't đời không ngồi giường 

cao tốít rộng lớn là giới của Sa Di Ni, các vi 
có thể giữ được không ?

Đáp : Mô Phật, giữ dưtỵc.
Giới thứ chín : Suô't đời không ăn phi thời là 

giới của Sa Di Ni, các vị có thể giữ được 
không ?

Đáp : Mô Phật, giữ đưtrc.
Giới thứ muứi : Suô't đời không cất  chứa vàng 

bạc của báu là giới của Sa Di Ni, các vị có 
thể giữ* dựợc không ? (Trứ  ra vì Tam Bảo mà giữ, 
hoặc vì cất giữ cho Thầy).

Đáp : Mô Phật, giữ dưực.
Trên đây là mirời giới Sa Di Ni, các vị 

phải suô"t đời kính giữ' cho thanh tinh, không 
được trái phạm.

(Giới tứ dồng thanh đáp : Y giáo phụng hành.
Rồi lễ 3 lễ quỳ, Điển lễ Ni đánh 3 tiếng khánh).
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Thầy Giáo thọ Ni bảo :

Các giới tử  ! Như vậy là ngày nay các  
vị đã lãnh thọ giới pháp rồi. Nhờ đời trước  
có trồng nhân lành cho nên nay đưxỵc tướng  
viên đảnh phưtmg bào, mặc áo giải thoát, 
siêu thoát trần  lao, sông như* Phật sông, 
nghe giới pháp mở tâm tư, đôi với giới luật 
và uy nghi thì không đưtỵc trái phạm. Thời 
thirờng cúng dirò-ng Tam Bảo, siêng tu ba 
nghiệp, ngồi thiền tụng kinh, làm việc trong 
chúng. Hòa thirợng A xà lê dạy răn gì thì 
không đưtỵc chông trái. Đôl với các bậc 
thirọ-ng, trung, hạ tọa thì tâm thường cung 
kínhỂ Tinh tiến hành đạo để báo ơ n  cha mẹ, 
hoằng pháp lợi sanh để dền ơn đức Thầy. 
Oai nghi đi đứng cần phải theo giới luật, 
sắc đẹp tiêng tà  không đirợc xem nghe, nói 
năng tử  tôn, giữ mình nghiêm chánh, thường 
xét lỗi mình, đừng nói xâu người. Ngăn ngữa 
vọng tâm, xa lìa tội lỗi, chế ngự sáu căn, 
nam, nữ phải riêng biệt, Tăng, tục phải phân 
chia. Không phải bậc Hiền thì chớ làm bạn, 
không phải bậc Thánh thì chớ tôn thờ. Y 
với bát thì chớ rời ra, tinh chuyên hành 
đạo, siêng nhớ pháp nghĩa, ôn cũ biết mới, 
tầm cứu Tam tạng, tùy thời lợi sanh. Như 
th ế  thì ngăn đường ác, mở Niết Bàn, trí Bát 
Nhã thirờng sáng, tâm Bồ Đề không lui. Dụng 
tâm như thô' mới là con của Phật.
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TRUYEN MAN Y

Yết ma Ni đến giữa chúng, truyền y cho giới tử , 
bằng cách trao y cho một vị dại diện mã bảo :

Các giới tử, y này chính là y phục giải 
thoát, vì mặc y phục này thì có thể giải 
thoát tham, sân, si; y này cũng là ruộng đâ't 
phirớc đữc. Vì mặc y này thì tăng trưởng  
thiện căn. Chư- Phật mặc y này mà chứng 
Bồ Đề, chư Tổ mặc y này mà hành Phật 
đạo. Nay tôi trao y này cho các vị, các vị 
hãy chí thành lãnh thọ.

Giới tử  hai tay tiếp y mà đáp : "Mô Phật con 
xin vâng lời".

VĂN THỌ MAN Y

Điển lễ Ni dạy :

Các giới tử  cầm y của mình, hồ quỳ hai 
tay đưa y lên mà nói theo tôi để lãnh thọ :

- Bạch Đại đữc một lòng thương xót, con 
Sa Di Ni pháp danh là... Man y An Đà Hội 
này con xin thọ trì. (3 lần)

Yết ma Nỉ chứng rằng :

Tôít lắm, các vi hãy y như giới luật mà thọ 
trì pháp y của Phật.

Giới tử đáp :
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- Mô Phật, con xỉn vâng lời.
(Giới tứ lạy 1 lạy, dứng dậy vừa đắp y vừa niệm 

chú) :

Đại tai giải thoát phục,
Vô tướng phưức điền y,
Phi phụng trì giới hạnh,
Quảng độ chư* quần sanh.

Nam mô Ca Sa Tràng Bồ Tát Ma ha tát. (3
lần) rồi lạy 1 lạy, tiếp cho thọ dãy lọc nước.

Yết ma Ni cầm đãy lọc nước bảo :

Các giới tủ* ! Đãy lọc nước này là dụng cụ 
hành từ  hộ sanh của Phật. Nay tôi trao cho 
các vị, các vị hãy nói theo tôi mà thọ trì :

- Bạch Đại đức một lòng thirong xót, con 
Sa Di Ni pháp danh là..ẽ Đãy lọc nirớc này là 
dụng cụ hộ vệ sanh mạng chúng sanh, nay 
con xin thọ trì. (Nói ba lần).

Yêt ma Ni chứng rằng :

Tôt lắm, các vi phải thọ trì y như giới luật.
Giới tử đáp :

Mô Phật, con xin vâng lời.
Giới tử lạy 1 lạy, đọc tiếp bài kệ lọc nước :

Thiện tai lự thủy nang,
Hô sanh hành từ  cu,
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Xuâ't nhập thường đới dụng,
Phương hợp Bồ Tát đạo.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần lạy 1 lạy).

Điển lễ Ni bảo :

Giới tử đồng đứng dậy hồi hướng.

- Ma ha Bát Nhã Ba la mật đa...
- Thọ giới công đức thù thắng hạnh...
- Giới sư* phục nguyện...
- Tam tự* quy y...
Điễn lễ Ni xướng :

- Cung thỉnh chir Tôn thoái ban hồi nghệ
Tổ đường.

- Cung thỉnh chư- Tôn thứ đệ lập ban.
• Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông , Độ 

Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sir, tam bái.• • • •

- Cung thỉnh chư* Tôn phân lập lưỡng ban
- Cầu giới tủ* tựu ban.
- Giới tử  thú* đệ tấn ban.
• Nhâ't tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư*, tam bái.
- Cung thỉnh chư Tôn thoái ban quy trưtỵng

đưứng.
- Cung thỉnh chư* Tôn y ban an tọaỆ
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- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thứ đệ tân ban.
- Hồ quỳ hiệp chirởng - Khải bạch.
(Có văn tác bạch lễ tạ ở sau).

Sau khi giới tử tác bạch và Giới sư huân thị xong, 
Điển lễ Ni xướng :

• Nhất tâm đảnh lễ Hòa thượng truyền
giới, tam bái.

• Nhâít tâm đảnh lễ Yết ma A xà lê, tam
bái.

• Nhât tâm đảnh lễ Giáo thọ A xà lê, tam
bái.

• Nhất tâm đảnh lễ chư vị Tôn chứng, tam
báiẻ

Điển lễ Ni xướng :

- Giới tử  thoái ban.
- Giới tứ  phân lập lirôrng ban.
- Đàn tràng hoàn mãn, pháp sự châu viên, 

cung thỉnh chư* Tôn, các các hồi quy bản vi.
(Đợi Giới sur về liêu, 3 hồi Bát Nhã).

Điển lễ Ni xướng :

- Chư* giới tử* các các hồi quy nguyên sở.
(Giới tứ vê liêu)

❖



NGHI THỨC 
THỌ GIỚI THÚC XOA MA NA
Thầy muốn cho đệ tử thọ giới Thức Xoa Ma Na, 

thì một tháng trước bảo lễ Hổng Danh hoặc Tam Thế 
Thiên Phật, sám hôi nghiệp chướng cho thanh tịnh. 
Cung thỉnh Giới sư Ni và Tôn chứng Ni rồi, đến ngày 
làm lễ thì sắm sử a hương hoa cúng dường.

ĐẾN GIỜ ĐĂNG ĐẰN

Đến giờ truyền giới, Điển lễ Ni đem hai vị giới tử  
Ni đến từng phòng thỉnh Giới sư Ni bằng cách, Điển 
lễ Ni lễ một lễ, quỳ bạch :

Nam mô A Di Đà Phật, bạch chư* Tôn Giới 
sư- Ni, trưức đã định ngày hôm nay đăng đàn 
truyền giới Thức Xoa Ma Na. Nay đã đến giờ, 
chúng con thành tâm xin cầu thỉnh trên chư  
Tôn tề nghệ trai đirờng cho các giới tử  lễ 
bạch. Xin chư Tôn tữ  bi thính thọ.• *

Giới sư Ni đáp :

Nam mô A Di Đà Phât, tôt lắm.
Điển lễ Ni lễ ba lễ, lui ra.
Khi Thập sư Ni ra trai đường, Điển lễ Ni đánh ba 

tiếng khánh, xướng :

- Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ trai đirờngẻ
- Cung thỉnh chư Tôn phân ban an tọa.
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CUNG AN CHỨC s ự

Điển lễ Ni và hai giới tử lớn, ra giữa bạch thỉnh 
cung an chức sự : Bằng cách đứng mà tác bạch :

Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư* Tôn 
Giới sư* Ni, chúng con có duyên sự, xin đầu 
t h à n h  đ ả n h  lễ  t á c  b ạ c h .  Lễ 1 lễ, quỳ bạch :

Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chu* 
Tôn, hôm nay giới đàn thiết lập, chánh luật 
tuyên hành, chung bản hòa minh, Thánh Hiền 
vân tập, chúng con xin :

- Cung thỉnh Ni sư* thưọ-ng... hạ... dưxmg vi 
Đàn đầu Hòa thưxỵng.

- Cung thỉnh Ni sư thưtỵng... hạ... đưxmg vi 
Yết ma A xà lẽ.

- Cung thỉnh Ni sư thượng... hạ... đưong vi 
Giáo thọ A xà lê.

- Cung thỉnh Ni sư- thirợng... hạ... dưtmg vị 
đệ nhât Tôn chứng.

(Cho dêh đệ thất Tôn chứng),

Cúi xin chư Tôn thùy tữ  nhẫn khả cho các  
giới tử  được ân triêm công đức.

Hòa thượng Ni đáp : Thiện tai khả nhĩ.
Điển lễ Ni : A Di Đà Phật, chư Tôn đã thùy 

từ  hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành  
đảnh lễ cúng dường. (Lễ 3 lễ).

Điển lễ Ni dánh khánh xướng :
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- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thứ đệ tân ban.

THỈNH GIỚI s ư  ĐĂNG ĐÀN

Một giới tử  lớn đứng trươc dại diện tác bạch :

Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chir Tôn 
Đại đức Ni, giới tử  chúng con có duyên sự  
x i n  đ ầ u  t h à n h  đ ả n h  lễ  t á c  b ạ c h .  Lễ 1 lễ quỳ
bạch :

Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chư* 
Tôn Đại đức Ni, chúng con bây lâu khát 
ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, trên  
chư Tôn Đại đức Ni đã thùy từ  lân mẫn. Bây  
giờ đã đến lúc, chúng con xin kiền thỉnh chư  
Tôn đảng đàn truyền giới, cho chúng con được 
ân triêm công đữc.

Hòa thượng Ni dáp :

Thiên tai khả nhĩ.
Giới tử lại bạch :

Nam mô A Di Đà Phật, trên chư* Tôn Đại 
đữc Ni đâ tữ  bi hứa khả, chúng con xin đầu 
thành đảnh lễ cúng dirò-ng. (Lễ 3 lễ).

Điển lễ Ni xướng :

- Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đirò*ngế
Đánh khánh đưa đến Tổ đường rồi, đánh khánh 3 

tiếng, xướng :
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- Cung thỉnh chư Tôn thữ đệ lập ban.
Đứng yên rồi lại xướng :

- Thỉnh chu* Tôn đảnh lễ Tây Thiên Đông
Đô Vièt Nam Lich đai chư vi Tổ sư, tam bái.• • • • t 7

Lễ rồi lại xướng :

- Thỉnh chu* Tôn phân lập lưỡng ban.
Lập rồi, đánh khánh 3 tiếng xướng :

- Cầu giới tứ  tựu ban.
Đến rồi lại xướng :

- Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam 
Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.• • • 9

Lễ rồi dứng một bẽn, lại xướng :

- Thỉnh chư Tôn tề nghệ Tam Bảo tiền.
Đánh khánh đưa đến rồi, Điển lễ Ni xướng :

- Cung thỉnh chư* Tôn thứ đệ tân ban.
Giới sư hướng về Tam Bảo, các giới tử đứng một 

bên. Điển lễ Ni lại xướng :

- Hồ quỳ, niệm hương :
Hòa thượng Ni dâng hương cầu nguyện :

Ngã đệ tử  khể thủ khấủ thủ, kỉền bổng 
hưong hoa, phụng hiến đạo tràng Giáo chủ 
Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phvrcmg 
tam th ế nhữt thiết chir Phật, chư tôn Pháp, 
chư Bồ Tát, chư* Hiền Thánh Tăng. Duy nguyện 
thùy tữ  lân mẫn, phủ tứ  oai quang nạp thọ
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chon hirong, phổ đồng cúng dưiờng. Tư thời 
đệ tử  chúng đẳng phụng vì Việt Nam quốc 
... Tỉnh, ... Quận, ... Xã, ... Tự, kim giới tử..., 
p h á p  d a n h .ẻ., vr... n iê n .. .  n g u y ệ t . . .  n h ậ t ,  k i ế n  đ à n  
thọ Thức Xoa Ma Na giới. Đệ tử  chúng đẳng 
phần hương tiến hoa, phụng thỉnh Bổn sư* 
Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập phirưng tam th ế  
nhứt thiết chư* Phật, chư* tôn Pháp, chư* Bồ 
Tát, chư* Hiền Thánh Tăng, phổ cập Hộ Pháp - 
chư* Thiên, thiện Thần chúng đẳng, duy nguyện 
từ  mẫn giáng lâm, chứng minh gia bi. Tỷ đệ 
tử  chúng đẳng, phụng hành pháp sự*, nội 
chướng tiềm tiêu, ngoại ma vô nhiễu, thứ chư  
giới tủ* giới châu quang nhuận, đạo quả viên 
thành. Thirợng chúc Phật nhật tăng huy, pháp 
luân thường chuyên, quôc giới thái bình, nhân 
dân an lạc, hiển u quân lợi, pháp giới mông 
huân, cung cẩn phần hưcrng, hy thùy chiêu 
giám.

Nguyện xong, Điển lễ Ni xướng :

Phụng hiến hirong hoa, các các hồ quỳ, 
đầu thành sám hôi.

Hòa thượng Ni bạch sám :

Đệ tủ* chúng đẳng chí tâm sám hôl :
Vãng tích sở tạo chư* ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham, sân, si,
Tùng thân, khẩu, ý chi sở sanh,
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Nhứt thiết ngâ kim giai sám hôì.
Nam mô c ầ u  Sám Hôi Bồ Tát Ma ha tát.

(3 lần)

Điển lễ Ni xướng :

Sám hôi dĩ, các các khởi thân đảnh lễ Tam 
Bảo : Nhâlt tâm đảnh lễ Nam mô Thập phưxmg 
tam thê' nhứt thiết thường trụ Tam Bảo, tam  
bái.

Ba lạy rồi, Điển lễ Ni đánh khánh xướng :

- Thỉnh chư- Tôn phân lập lưỡng ban.
Đứng hai bên rồi, Điển lễ Ni xướng :

- Cầu giới t ử  tựu b a n , tựu rỗi lại xướng :

• Nhât tâm đảnh lễ Nam mô Tận hư không 
biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phưtmg 
tam th ế  nhứt thiết thường trụ Tam Bảo, tam  
bái.

• Nhất tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ 
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tam bái.

• Nhâ't tâm đảnh lễ Đưxmg hội đạo tràng  
nhứt thiết chư* Phật, chư* tôn Pháp, chư Bồ 
Tát, chư Hiền Thánh Tăng, tam bái.

Nếu riêng có giới tràng để truyền giới thì tôt. Nếu 
không có giới tràng riêng, thì phương tiện ở trước Tam 
Bảo, kiết giới, truyền giới, nhưng cần có tâm màn vãng 
che ngăn, để phân biệt giới phận của Phật, Tăng.
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Nếu ở trước Tam Bảo mà thọ, hoặc đến giới tràng 
riêng mà thọ, thì Điển lễ Ni xướng, tùy nghi mà xướng : 
'Tề nghệ Tam Bảo tiền" hay 'Tề nghệ giới 
tràng”. Đánh khánh đưa đến rỗi, Giới sư lễ ba lễ. Điển 
lễ Ni cầm năm nén hương quỳ bên hữu bạch :

Nhứt chú chiên đàn hircrng,
Củ* khởi biến thập phmmg,
Thỉnh sir đăng vi tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên dưtmg.

Điển lễ Ni đánh khánh 3 tiếng, tiếp xướng :

Hàng phục ma lực oán,
T rừ  kiết tân vô dư,
Đàn thượng kích kiền chùy,
Giới sư* Ni đương tập,
Chư* hữu văn pháp nhân,
Độ lun sanh tứ  hải,
Văn thử diệu hưởng âm,
Tất chuông vân laỉ tập.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần).

Điển lễ Ni lại xướng :

- Thỉnh chư Tôn thăng tòa.
Giới sư thăng tòa rổi, dồng hiệp chưởng cử hương 

tán :
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L ư  hương sạ nhiệt,
Pháp giới mông huân,
Chu* Phật hải hội tâ't diêu văn,
Tùy xữ  kiết tường vân,
Thành ý phiro-ng ân.
Chư Phật hiện toàn thân.

Nam mô Hưtmg Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

Nam mô Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần)

Vô thưtỵng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như Lai Tỳ Ni nghĩa.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

Điển lễ Ni xướng :

- Cầu giới tử  thính các lập ban.
Đứng rồi lại xướng :

- Văn khánh thinh, đảnh lễ Thập phircmg 
pháp giới thường trụ Tam Bảo, tam bái.

Bây giờ kéo màn qua, Điển lễ Ni đánh khánh như 
trước, xướng :

• Đảnh lễ Hòa thưiợng truyền giới, tam bái.
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• Đảnh lễ Yết ma A xà lê, tam bái.
• Đảnh lễ Giáo thọ A xà lê, tam bái.
• Đảnh lễ chư* vị Tôn chứng, tam bái.

Lễ rồi, dánh khánh ba tiếng, xướng : H ồ  q u ỳ  
hiệp chưởng.

Điển lễ Ni bảo :

Các giới tử  ! Nay cung thỉnh Giới sư*. Phép 
thỉnh Giới sưy các vi phải tự  nói, chỉ vì các  
vi chưa thể nói được, nay tôi chỉ cho các vi, 
các vi ai cũng nói theo tôi :

- Bạch Đại đức Ni một lòng thirong xót, 
con pháp danh là... nay thỉnh Đại đữc làm  
Hòa thượng, xin Đại đức vì thirong xót chúng 
con mà làm Hòa thượng. Con nirong theo Đại 
đức mà được thọ giới Thức Xoa Ma Na.

(Thỉnh ba lần, mỗi lần 1 xá).

Hòa thượng Ni bảo :

Thiện tai khả nhĩ. Các vi hãy giữ thân tâm  
cho thanh tinh, đững có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp :

Mô Phật, con xin vâng lời. (Xá)

Điển lễ Ni lại bảo :

Các giới tử  huxýng về Yết ma Ni lễ 1 lễ. 
Tiếp bảo : Hồ quỳ hiệp chưởng, và nói : Các vị 
hãy cùng nói theo tôi :
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- Bạch Đại đức Ni một lòng thương xót, 
con pháp danh là... nay thỉnh Đại đức làm 
Yết ma A xà  lê, xin Đại đức vì thương xót 
chúng con mà làm Yết ma A xà  lê, con nuơng 
theo Đại đức mà đưxỵc thọ giới Thức Xoa 
Ma Na. (3 lăn thỉnh; mỗi lần cúi dầu xá).

Yết ma Ni bảo :

Thiện tai khả nhĩ. Các vị hãy giữ thân tâm  
cho thanh tinh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi dầu đáp :

Mô Phật, con xin vâng lời. (Xá).

Điển lễ Ni lại bảo :

Các giới tử  hướng về thầy Giáo thọ Ni lễ 
1 lễ. Tiếp bảo : Hồ quỳ hiệp chirởng. Và nói : 
Các vi hãy cùng nói theo tôi :

- Bạch Đại đức Ni một ỉòng thưxmg xót, 
con pháp danh là... nay thỉnh Đại đữc làm 
Giáo thọ A xà lê, xin Đại đức vì thưxmg xót 
chúng con mà làm Giáo thọ A xà lê, con nircmg 
theo Đại dức mà đirọ-c thọ giới Thức Xoa Ma 
Na. (3 lần thỉnh, mỗi lần cúi dầu xá).

Giáo thọ Ni bảo :

Thiện tai khả nhĩ. Các vị hây giữ thân tâm  
cho thanh tịnh, đủng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp :

Mô Phật, con xin vâng lời. (Xá).
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Giáo thọ Ni bảo :

Các giới tử* hướng về các vi Tôn chứng
Ni lễ 1 lễ. Tiếp bảo :

Hồ quỳ hiệp chirởng. Và nói : Các giới tử  
các vi hãy cùng nói theo tôi :

Chư* Đại đữc Ni một lòng thirơng xót, con 
pháp danh là... nay thỉnh chư Đại đức làm 
Tôn chứng, xin chư Đại đức vì thương xót 
chúng con mà làm Tôn chứng, con nương theo 
chư* Đại đức mà đirợc thọ giới Thức Xoa Ma 
Na. (3 lân, mỗi lần cúi dầu xá).

Các Tôn chứng cùng đáp :

Thiện tai khả nhĩ.
Giới tử  ba lần cúi đầu xá, Điển lễ Ni đánh khánh.

Điển lễ Ni bảo :

Hồ quỳ hiệp chirởng.
Giáo thọ Ni bảo :

Các giới tử, phép xin thọ giới, các vị phải 
tự  nói, chỉ vì các vi chưa có thể nói đưxỵc, 
nay tôi chỉ bảo các vị hãy cùng nói theo tôi :

Bạch chư Đại đức Ni, con Sa Đi Ni pháp 
danh là... nay theo chir Đại đức xin học giới 
hai năm, Tỳ Kheo Ni thirợng... hạ..ệ làm Hòa 
thượng, xin chư* Đại đức Ni cho con học 
giới hai năm, xin thircrng xót cho chúng con.

(Bạch 3 lăn, mỗi lẩn xá).
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Điển lễ Ni xướng :

Chư* giới tử  khởi thân đảnh lễ chư Tôn 
Giới sư, tam bái.

Rồi xướng : Thoái ban. Lại bảo : Các giới tủ* 
ra phía ngoài cửa, đứng chỗ mắt thây mà tai 
không nghe, cung kính châ'p tay hircmg vào.

HỌP TĂNG VẤN HÒA
(Yết ma Ni hỏi, Điển lễ Ni đáp) :

Hỏi : Tăng họp chira ?
Đáp : Tăng đã họp.
Hỏi : Hòa hợp không ?
Đáp : Hòa hợp.
Hỏi : Ngvrừi chưa thọ giới Cụ Túc đã ra  

chua ?
Đáp : Đã ra.
Hỏi : Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
Đáp : Yết ma truyền thọ giới Thức Xoa 

Ma Na.
Yết ma Ni bạch :

Chư* Đại đức Ni Tăng nghe cho, các Sa Di 
ni A, B, c ,  nay theo chư* Đại đữc Ni xin học 
giới hai năm, do Tỳ Kheo Ni thưxỵngỂ.. hạ... 
làm Hòa thượng. Nếu Tăng thấy đến lúc và 
Tăng châp thuận thì cho các Sa Di Ni A, B, 
c ,  học giới hai năm, do Tỳ Kheo Ni thưxỵngếếẵ
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hạ.ẳ. làm Hòa thvrợng. Bạch như vậy tác bạch  
có thành không ?

Tôn chứng Ni cùng đáp : T h à n h .

- Chư* Đại đức Ni Tăng nghe cho, các Sa 
Di Ni A, B, c ,  theo chư* Đại đức xin học giới 
hai năm, Tỳ Kheo Ni thirọ-ng... hạ... làm Hòa 
thirợng. Tăng nay cho các Sa Di Ni A, B, c ,  
học giới hai năm, chư Đại đức nào bằng lòng 
cho ba vi này học giới hai năm, Tỳ Kheo Ni 
thưựng... hạ... làm Hòa thirợng thì im lặng ai 
không bằng lòng thì nói. Đây là Yết ma lần 
thứ  nhâì; có thành không ?

Tôn chứng Ni cũng đáp : T h à n h .

- Chư* Đại đức Ni Tăng nghe cho, các Sa 
Di Ni A, B, c ,  theo chư* Đại đức xin học 
giới hai năm, Tỳ Kheo Ni thưiợng... hạ... làm  
Hòa thirọ*ngỄ Tăng nay cho các Sa Di Ni A, 
B, c ,  học giới hai năm. Chư* Đại đức nào 
bằng lòng cho ba vi này học giới hai năm. 
Tỳ Kheo Ni thượng... hạ.Ệ. làm Hòa thưxỵng 
thì im lặng, ai không bằng lòng thì nói. Đây 
là Yết ma lần thứ hai có thành không ?

Tôn chứng Ni củng đáp : T h à n h .

- Chư Đại đức Ni Tăng nghe cho, các Sa 
Di Ni A, B, c ,  theo chư- Đại đức xin học 
giới hai năm, Tỳ Kheo Ni thượng... hạ... làm  
Hòa th\rọ-ng. Tăng nay cho các Sa Di Ni A, 
B, c ,  học giới hai năm. Chư Đại đữc nào
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bằng lòng cho ba vị này học giới hai năm, 
Tỳ Kheo Ni thưựng... hạ... làm Hòã thượng 
thì im ỉặng ai không bằng lòng thì nói. Đây 
là Yết ma lần thứ  ba có thành không ?

Tôn chứng Ni cùng đáp : Thành.
- Tăng đâ bằng lòng cho các Sa Di Ni A,

B, c ,  học giới hai năm, Tỳ Kheo Ni thirọ-ng... 
hạỆ.. làm Hòa thượng, vì Tăng đã im lặng. 
Việc này tôi nắm chắc như vậy.

(Nếu chỉ có ba vị thì Giáo thọ Ni nói luôn như dưới 
dây. Nếu còn nhiều giới tứ thì Điển lễ NÌ xướng : C h ư  
giới tử* khởi thân đảnh lễ chư* Giới sư, tam  
b á i. Lễ rồi ra dứng một bên. Yết ma Ni trở lại nh ư  trên 
mà bạch Yết ma cho từng nhóm ba vị. Yết ma xong hết 
thì cho tất cả vào lễ 3 lễ, hồ quỳ chỉ bảo mà thọ giới).

Giáo thọ Ni bảo :

Các giới tứ, tữ  trước đên nay Tăng đã Yết 
ma cho các vi, giới thể đã tròn đủ. Nay, để 
biết giới tướng mà giữ gìn, nên Giới sư Ni 
sẽ trao giới tưứng cho các vị, các vị hãy châp 
tay lắng nghe cho kỹ mà lãnh thọ.

Yết ma Ni bảo :

Các giới tứ  lắng nghe : Đức Như Lai ửng  
Cúng Đẳng Chánh Giác nói ra sáu giới pháp 
Thức Xoa Ma Na :

Thứ- nhât : Không chrợc phạm sự bâ't tịnh, 
làm việc dâm dục, nếu Thức Xoa Ma Na làm
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việc dâm dục, thì không phải là Thức Xoa Ma 
Na, không phải là con gái dòng họ Thích. Nếu 
cùng nam tử* có tâm nhiễm ô, thân xúc chạm  
nhau thì phạm giới, phải thọ giới lại. Trong 
giới này suôlt đời không đưtỵc phạm. Các vị 
có thể giữ đưực không ?

Đáp : Mô Phật, giữ đưtỵc.
Thứ hai : Không d ư ợ c  t r ộ m  c ắ p  c h o  đ ế n  n g ọ n  

cỏ lá cây. Nòu Thữc Xoa Ma Na trộm vật của  
ngirời đáng năm tiền hoặc hơn năm tiền, tự  
lây, bảo người lây, thì không phải là Thức Xoa 
Ma Na, không phải là con gái dòng họ Thích. 
Nếu trộm lây dưứi năm tiền thì phạm giới, phải 
thọ giới lạiẽ Trong giới này suô't đời không 
đirợc phạm, các vi có thể giữ được không ?

Đáp : Mô Phật, giữ đirợc.
Thứ ba : Không đ ư ợ c  c ô ' g iế t  m ạ n g  c h ú n g  

sanh, cho đến con vật nhỏ như kiến. Nẽu Thức 
Xoa Ma Na tự- tay giết mạng ngưồ-i, cầm dao 
đưa cho người giết, xúi giết, khen chết, cho 
uốíng thuôc độc, hoặc phá thai, hoặc trù ếm, 
hoặc ehú thuật giết, hoặc tự  giết, hoặc bảo 
người giế*t, thi không phải là Thức Xoa Ma 
Na, không phải là con gái dòng họ Thích. Nếu 
giết mạng chúng sanh thì phạm giới, phải thọ 
giới lại. Trong giới này suô't đời không được 
phạm, các vị có thể giữ dưtỵc không ?

Đáp : Mô Phật, giữ dược.
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Thứ tu*: Không đirọ-c c ố  nói dôi, cho đên nói 
choi, giễu cirò*ỉệ Nếu Thức Xoa Ma Na không 
phải mình thực có mà nói rằng tôi được pháp 
thutỵng nhân, đuợc thiền, được giải thoát, được 
tam muội chánh thọ, được chứng quả Tu Đà 
Hoàn, quả Tư Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A 
La Hán, Thiên Long và Quỉ Thần đến cúng 
dường cho tôi. Như* th ế không phải là Thức Xoa 
Ma Na, không phải là con gái dòng họ Thích. 
Nếu ở  trong chúng c ố  ý nói dôi thì phạm giới, 
phải thọ giới lại. Trong giới này suô't đời không 
đưiọ-c phạm, các vị có thể giữ đirọ-c không ?

Đáp : Mô Phật, giữ đirợc.
Thứ năm : Không dưtỵc ản phi thời. Nếu Thức 

Xoa Ma Na ăn phi thời, thì phạm giới, phải 
thọ giới lại. Trong giơi này suôít đời không 
được phạm, các vi có thể giữ được không ?

Đáp : Mô Phật, giữ đưtỵc.
Thú* sáu : Không đirợc uông rượu. Nếu Thức 

Xoa Ma Na uông rưtni thì phặm giới, phải thọ 
giới lại. Trong giới này suôlt đời không được 
phạm, các vị có thể giữ đirợc không ?

Đáp : Mô Phật, giữ đưtỵc.
Trên đây là sáu học giới của Thức Xoa Ma 

Na, các vị phải suô't đời kính giữ cho thanh 
tịnh, không đưtỵc trái phạm.

(Giới tứ dồng thanh đáp : Y giáo phụng hành. 
rồi lễ 3 lễ quỳ; Điển lễ Ni đánh 3 tiếng khánh).
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Thầy Giáo thọ Ni bảo :

Các giới tử  ! Như* vậy là ngày nay các  
vị dã lãnh thọ giới pháp rồi. Nhờ đời trirớc 
co trồng nhân lành cho nên nay đirợc tướng  
viên đảnh phircmg bào, mặc áo giải thoát, 
siêu thoát trần  lao, sông nhu* Phất sông, 
nghe giới pháp mở tâm tư, đôi với giới luật 
và uy nghi thì không dưực trái phạm. Thời 
thirờng cúng duò-ng Tam Bảo, siêng tu ba 
nghiệp, ngồi thiền tụng kinh, làm việc trong 
chúng. Hòa thxrợng A xà lê dạy răn gì thì 
không được chống trái. Đôi với các bậc  
thượng, trung, hạ tọa thì tâm thường cung 
kính. Tinh tiến hành đạo để báo ơn cha mẹ, 
hoằng pháp lợi sanh để đền ơn đức Thầy. 
Oai nghi đi đứng cần phải theo giới luật, 
s ắ c  đ ẹ p  t i ế n g  t à  k h ô n g  đ ư ợ c  x e m  n g h e , n ó i  
năng tữ  tôn, giữ mình nghiêm chánh, thường 
xét lỗi mình, đững nói xâu người. Ngăn ngừa 
vọng tâm, xa  lìa tội lỗi, chế ngự sáu căn, 
nam, nữ riêng biệt, Tăng, tục phải phân chia. 
Không phải bậc Hiền thì chớ làm bạn, không 
phải bậc Thánh thì chớ tôn thờ. Y với bát 
thì chơ rời ra, tinh chuyên hành đạo, siêng 
nhớ pháp nghĩa, ôn cũ biết mới, tầm  cứu  
Tam tạng, tùy thời lợi sanh. Nhir thè thì 
ngăn đường ác, mở Niêt Bàn, trí Bát Nhã 
thường sáng, tâm Bồ Đề không lui. Dụng 
tâm như* th ế  mới là con của Phật.
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Các giới tứ thưa :

Y giáo phụng hành. (3 lần)

Điển lễ Ni xướng :

• Nhất tâm đảnh lễ chư Giới sư*, tam bái.
(Rồi kéo màn qua).

GIỚI s ư  HỒI HUTTNG

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh...
- Phục nguyện...
- Tam tụ* quy y...
Điển lễ Ni xướng :

- Cung thỉnh chư* Tôn thoái ban hồi nghệ
Tổ đirờng.

- Cung thỉnh chư- Tôn thứ đệ lập ban.
• Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch đại chư* vị Tô sư*, tam bái.
• • • • 7

• Cung thỉnh chu* Tôn phân lập lưỡng ban.
- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thứ đệ tân ban.
• Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch đại chir vị Tô sư, tam bái.
• • • • 7

- Cung thỉnh chư* Tôn thoái ban quy trưtỵng
đường.

- Cung thỉnh chư Tôn y ban an tọa.
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- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thứ đệ tân ban.
- Hồ quỳ hiệp chưỏng, khải bạch.

(Có văn tác bạch lễ tạ ờ sau). 
Sau khi giới tử  tác bạch và Giới sư huân thị xong, 

Điển lễ Ni xướng :

• Nhấít tâm đảnh lễ Hòa thưtỵng truyền
giới, tam bái.

• Nhất tâm đảnh lễ Yết ma A xà lê, tam
bái.

• Nhất tâm đảnh lề Giáo thọ A xà lê, tam
bái.

• Nhất tâm đảnh lễ chư* vi Tôn chứng, tam
báỉế

Điển lễ Ni xướng :

- Giới tử  thoái ban.
- Giới tử  phân lập lirỡng ban.
- Đàn tràng hoàn mãn, pháp sự châu viên, 

cung thỉnh chư Tôn, các các hồi quy bản vi.
(Đợi Giới sir về liêu, 3 hồi Bát Nhã).

Điển lễ Ni xướng :

- Chư* giới tử  các các hồi quy nguyên sở.
(Giới tử về liêu).

s§s
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Giới Tỹ Kheo Ni cũng rất cao quí và quan hệ trong 
Tăng luân. Thế nên các Đại đức Ni làm Thầy thây 
người cầu đại giới thì trước hết phải mỗi sự coi đúng 
như giới pháp hay không. Trước khi thọ giới một tháng, 
bảo lễ Tam Thế Thiên Phật sám trứ nghiệp chướng cho 
thanh tịnh. Phải thỉnh Tam sư Thất chứng trong sô' 
Đại đức Ni cho đúng giới pháp, nghĩa là Tam sư phải 
12 tuổi hạ sắp lên, Thât chứng phải là 10 tuổi hạ sắp 
lẽn và giới hạnh phải thanh tịnh mới được. Nếu ở chỗ 
biên địa ít Tăng thì có thể Tam sư Nhị chứng. Nếu giới 
tử  dông nhiều thì nên thỉnh hai vị Giáo thọ để Giáo 
thọ cho mau chóng. Nên thỉnh một vị trong sô' Thât 
chứng làm Điển lễ Ni.

Thức Xoa Ma Na xin thọ giới Tỳ Kheo Ni thì phải 
đúng 20 tuổi mới cho. Giới tử  phải đủ ba y ngủ, thất, 
và cửu diều, một bát ứng khí, một dãy lọc nước, một 
phu cụ. Tất cả đều không được tạm mượn. Trước ngày 
truyền giới, phải mở một cuộc xét hỏi, rồi dạy cách  
tác bạch, cách trả lời...

Phải chuẩn bị chu dáo để đàn giới được viên mãn. 
Nếu không có giới đàn riêng mà truyền giới trư ớc Tam 
Bảo, thì giăng ngang bức mãn dể phân biệt giới phận 
Phật, Tăng.
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ĐẾN GĨỜ ĐĂNG ĐÀN

Đến giờ truyền giới, Điển lễ Ni đem hai vị giới tử 
Ni đến từng phòng thỉnh Giới sư Ni bằng cách, Điển 
lễ Ni lễ 1 lễ quỳ bạch :

Nam mô A Di Đà Phật. Bạch chư Tôn Giới 
sư* Ni, trirớc đã đỉnh ngày hôm nay đăng đàn 
truyền giới Tỳ Kheo Ni. Nay đâ đến giờ, chúng 
con thành tâm xin cầu thỉnh trên chư* Tôn tề 
nghệ trai đvrờng cho các giới tứ  lễ bạch. Xin 
chư* Tôn tữ  bi thính thọ.

Giới sư Ni đáp :

Nam mô A Di Đà Phật, tốít lắm.
Điển lễ Ni lễ 3 lễ, lui ra.

Khi Thập sư Ni ra trai đường, Điển lễ Ni đánh 3 
tiêng khánh, xướng :

- Cung thỉnh chư* Tôn tề nghệ trai đường.
- Cung thỉnh chư* Tôn phân ban an tọa.

CUNG AN CHỨC s ự

Điển lễ Ni vã hai giới tử lớn, ra giữa bạch thỉnh 
cung an chức sự , bằng cách đứng mà tác bạch :

Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư* Tôn 
Giới sir Ni, chúng con có duyên sự, xin đầu 
thành đảnh lễ tác bạch. L ễ 1 lễ, quỳ bạch :

Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chư* 
Tôn, hôm nay giới đàn thiết lập, chánh luật
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tuyên hành, chung bản hòa minh, Thánh Hiền 
vân tập, chúng con xin :

- Cung thỉnh Ni sư thượng... hạ... dirong vi
Đàn đầu Hòa thượng.

- Cung thỉnh Ni sư* thượng... hạ... đirơng vi
Yết ma A xà  lê.

- Cung thỉnh Ni sư thirọ-ng... hạ... chuông vi
Giáo thọ A xà  lê.

- Cung thỉnh Ni sư thượng... hạ... đưxmg vi
đệ nhất Tôn chứng.

(Cho đến đệ thất Tôn chứng).

Cúi xin chư Tôn thùy từ  nhẫn khả cho các  
giới tử  được ân triêm công đứtĩ.

Hòa thượng Ni đáp : T h iệ n  t a i  k h ả  n h ĩ.

Điển lễ Ni :

A Di Đà Phật, chư Tôn đã thùy từ  hứa 
khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh 
lễ cúng dường. (Lễ 3 lễ).

Điển lễ Ni dánh khánh xướng :

- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tử  thứ  đệ tân ban.

THỈNH GIỚI s ư  ĐĂNG ĐÀN

Một giới tử lớn đứng trước đại diện tác bạch :
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Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch chư  
Tôn Đại đức Ni, giới tử  chúng con có duyên 
sự xin đầu thành đảnh lễ tác  bạch. L ễ 1 lễ
quỳ bạch .ễ

Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch trên chu* 
Tôn Đại đức Ni, chúng con bây lâu khát 
ngưỡng giới pháp, nay đủ duyên lành, trên  
chu* Tôn Đại đức Ni đã thùy từ  lân mẫnẼ Bây  
giờ đã đôn lúc, chúng con xin kiền thỉnh chư* 
Tôn đăng đàn truyền giới, cho chúng con được 
ân triêm công đức.

Hòa thượng Ni đáp : T h iệ n  ta i  k h ả  n h ĩ.

Giới tử lại bạch :

Nam mô A Di Đà Phật, trên chư Tôn Đại 
đức Ni đã tử  bi hứa khả, chúng con xin đầu 
thành đảnh lễ cúng dường. (Lễ 3 lễ).

Điển lễ Ni xướng :

- Cung thỉnh chư Tôn tề nghệ Tổ đưìrng.
Đánh khánh dưa đến Tổ đường rồi, đánh khánh 

ba tiếng, xướng :

- Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.
Đứng yên rồi lại xướng :

- Thỉnh chư Tôn đảnh lễ Tây Thiên Đông 
Độ Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.• • • • •

Lễ rồi lại xướng :

- Thỉnh chư* Tôn phân lập lưỡng ban.
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Lập rồi, dánh khánh 3 tiếng xướng :

- Cầu giới tử  tựu ban.
Đến rồi lại xướng :

• Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam 
Lịch đại chư* vị Tổ sư*, tam bái.• • • 7

Lễ rồi đứng một bẽn, lại xướng :

- Thỉnh chư Tôn tề nghệ Tam Bảo tiền.
Đánh khánh đưa đến rồi, Điển lễ Ni xướng :

- Cung thỉnh chư Tôn thứ* đệ tân banễ
Giới sư hướng về Tam Bảo, các giới tử đứng một 

bên.

Điển lễ Ni lại xướng :

- Hồ quỳ, niệm hương :
Hòa thượng Ni dâng hương cầu nguyện :

Ngã đệ tử  chúng đẳng khể thủ khâu thủ, 
kiền bổng chcm hmmg phụng hiến đạo tràng  
Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Thập 
phuxrng tam th ế  nhứt thiết chu* Phật, chư tôn 
Pháp, chư Bồ Tát, chư* Hiền Thánh Tăng. Duy 
nguyện thùy tữ  lân mẫn, phủ tữ  oai quang nạp 
thọ chơn hưxmg, phổ đồng cúng chrờng. Tir 
thời đệ tử  chúng đẳng phụng vì Việt Nam 
quôc... Tỉnh,ẵ.. Quận,... Xã,... Tự, kim giới tử..., 
pháp danh... ư*... niên.ắỆ nguyệt... nhật, kiến đàn 
thọ Tỳ Kheo Ni giớiệ Đệ tử  chúng đẳng phần 
hirong tiến hoa, phụng thỉnh Bổn sư* Thích Ca
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Mâu Ni Phật, Thập phưtyng tam th ế nhứt thiết 
chư* Phật, chư* tôn Pháp, chir Bồ Tát, chư* Hiền 
Thánh Tảng, phổ cập Hộ Pháp chư* Thiên, thiện 
Thần chúng đẳng, duy nguyện tữ  mẫn giáng 
lâm chứng minh gia bi. Tỷ đệ tử  chúng đẳng, 
phụng hành pháp sự, nội chướng tiềm tiêu, 
ngoại ma vô nhiễu, thứ* chư giới tử  giới châu  
quang nhuận, đạo quả viên thành. Thirợng 
chúc Phật nhựt tảng huy, pháp luân thưò-ng 
chuyển, quô'c giới thái bình, nhân dân an lạc, 
hiển u quân lợi, pháp giới mông huân, cung 
cẩn phần hưtmg, hy thùy chiêu giám.

Nguyện xong, Điển lễ Ni xướng :

Phụng hiến hirong hoa, các các hồ quỳ, 
đầu thành sám hô'ỉỂ

Hòa thượng Ni bạch sám :

Đệ tử  chúng đẳng nhâít tâm sám hối : 
Vãng tích sở tạo chư* ác nghiệp,
Giai do vô thỉ tham, sân, si,
Tùng thân, ngừ, ý  chi sở sanh,
Nhâ't thiết ngã kim giai sám hôì.

Nam mô c ầ u  Sám HÔI Bồ Tát Ma ha tá tẻ
(3 lần)

Điển lễ Ni xướng :

Sám hôì dĩ, các các khởi thân đảnh lễ 
Tam Bảo :
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• Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thập phmmg 
tam th ế nhâlt thiết thường trụ Tam Bảo, tam  
bái.

Ba lạy rồi, Điển lễ Ni đánh khánh xướng :

- Thỉnh chư Tôn phân lập lưiỡng ban.
Đứng hai bên rồi, Điển lễ Ni xướng :

- C ầ u  giới tủ* tự u  ban. Tựu rồi lại xướng :

ễ Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tận hir 
không biến pháp giới, quá, hiện, vị lai Thập 
phirong tam th ế nhâ't thiết thirờng trụ  Tam 
Bảo, tam bái.

• Nhất tâm đảnh lễ Đạo tràng Giáo chủ 
Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật, tam bái.

• Nhất tâm đảnh lễ Đircrng hội đạo tràng  
nhâ't thiết chư* Phật, chư tôn Pháp, chư* Bồ 
Tát, chư* Hiền Thánh Tăng, tam bái.

Nêu riêng có giới tràng để truyền giới thì tốt. Nếu 
không có giới tràng riêng, thì phương tiện ở trước Tam 
Bảo, kiết giới, truyền giới, nhưng cần có tấm màn vàng 
che ngăn, để phân biệt giới phận Phật, Tăng. Nếu ở 
trư ớc Tam Bảo mà thọ hoặc đến giới tràng riêng mà
thọ, thì Điển lễ Ni xướng, tùy nghi mà xướng : "T ề

nghệ Tam Bảo tiền" hay "Tề nghệ giới tràng".
Đánh khánh đưa đến rồi, Giới sư lễ 3 lễ. Điển lễ Ni 
cầm năm nên hương quỳ bên hữu bạch :

Nhút chú chiên đàn hirong,
Cứ khởi biến thập phirong,
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Thỉnh sir đảng vi tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên dưtmg.

Điển lễ Ni đánh khánh 3 tiếng, tiếp xướng :

Hàng phục ma lực oán,
T rừ  kiết tân vô dư*,

• 7 
Đàn thượng kích kiền chùy,
Giới sir Ni đương tập,
Chư* hữu văn pháp nhân,
Độ lưu sanh tử  hải,
Văn thử diệu hưỏ-ng âm,
Tất dưong vân lai tập.

Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

Điển lễ Ni lại xướng :

- Thỉnh chu* Tôn thảng tòa.
Giới sư thăng tòa rồi, đồng hiệp chưởng cử hương 

tán :

Lư* hưong sạ nhiệt 
Pháp giới mông huân,
Chư* Phật hải hội tấ t  diêu văn,
Tùy xứ  kiết tưòng vâiì,
Thành ý phưicmg ân,
Chư* Phật hiện toàn thân.
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Nam mô Hưong Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lẩn).

Nam mô Bổn sư* Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3 lần).

Vô thirọ-ng thậm thâm Tỳ Ni pháp,
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì,
Nguyện giải Như* Lai Tỳ Ni nghĩaỆ

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần).

Điển lễ Nỉ xướng :

- Cầu giới tử  thính các lập ban.
Đứng rồi lại xướng :

- Vản khánh thinh, đảnh lễ Thập phircmg 
pháp giới thirờng trụ Tam Bảo, tam bái.

Bẫy giờ kéo màn qua, Điển lễ Ni đánh khánh như 
trư ớc xướng :

• Đảnh lễ Hòa thưtỵng truyền giới, tam bái.
• Đảnh lễ Yết ma A xà lê, tam bái.
ẵ Đảnh lễ Giáo thọ A xà lê, tam bái.
• Đảnh lễ chư* vị Tôn chứng, tam bái.
Lễ rồi, đánh khánh 3 tiếng, xướng :

Hồ quỳ hiệp chưởng.
Hòa thượng Ni khai đạo :
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Các giới tử  lóng nghe, ba đời chư* Phật 
đều do xuâ't gia giữ giới mà được thành đạo, 
Lich đại Tổ sư cũng do sự ây mới có thể 
hoằng truyền chánh pháp. Cho nên tham thiền 
học đạo, giới luật làm trước. Nếu không tránh  
lỗi ngửa quây thì làm sao mà thành Phật tác  
Tổ. Bởi thế, ngirừi thọ trì giới pháp giữ đủ 
luật nghi của Phật, thì có thể làm đirợc việc 
Phật giao phó. Nên trong kỉnh có nói rằng : 
Muôn thây Phật tánh, chứng Niết Bàn thì phải 
hết lòng giữ giới cho thanh tinh. Tướng tôít 
của Như Lai lây giới làm nhân, năm phần 
Pháp thân đều y giới pháp mà có. Do đó biết 
rằng không kính giới thì không dưtỵc thọ giới.

ĐÍển lễ Ni bảo :

Các giới tử  hưứng về Hòa thưxỵng Ni lễ 1 
lễ.Tỉếp rằng : H ồ  q u ỳ  h iệ p  ch vrở n g .

Điển lễ Ni bảo : Các giới t ứ  ! Nay cung thỉnh 
Giới sư*. Phốp thỉnh Giới sư các vi phải tự  
nói, chỉ vì các vị chưa thể nói đirợc, nay tôi 
chỉ cho các vị, các vi ai cũng nói theo tôi :

- Bạch Đại đức Ni một lòng thutmg xót, 
Thức Xoa Ma Na chúng con pháp danh làỆ.. 
nay thỉnh Đại đức làm Hòa thượng, xin Đại 
đức vì thương xót chúng con mà làm Hòa 
thượng. Con nircmg theo Đại đức được thọ 
giới Tỳ Kheo Ni. (Thỉnh 3 lần, mỗi lẩn 1 xá).

Hòa thượng Ni bảo :
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Thiện tai khả nhĩ. Các vị hãy giữ thân tâm  
cho thanh tinh, đừng có buông lungẻ

Giới tử cúi đầu đáp :

Mô Phật, con xin vâng lời. (Xá).

Điển lễ Ni lại bảo :

Các giới tứ  hvró-ng về Yết ma Ni lễ 1 lễ. 
Tiếp bảo : Hồ quỳ hiệp chirởng. Và nói : Các vị 
hãy cùng nói theo tôi :

- Bạch Đại đức Ni một lòng thutmg xót, 
Thức Xoa Ma Na chúng con pháp danh là... 
nay thỉnh Đại đức làm Yết ma A xà lê, xin 
Đại đức vì thiro-ng xót chúng con mà làm Yết 
ma A xà  lê, con nương theo Đại đữc mà được 
th ọ  g iớ i  T ỳ  K h e o  N i. (Ba lăn thỉnh, mỗi lần cúi dầu 
xá).

Yết ma Ni bảo :

Thiện tai khả nhĩ. Các vi hãy giữ thân tâm  
cho thanh tinh, đủng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp :

con xin vâng lời. (Xá).

Điển lễ Ni lại bảo :

Các giới tử  hướng về Giáo thọ Ni lễ 1 lễ. 
Tiếp bảo : Hồ quỳ hiệp chirởng.Và nói : Các vị 
hãy dCùng nói theo tôi :

- Bạch Đại đữc Ni một lòng thưtmg xót, 
Thữc Xoa Ma Na chúng con pháp danh là...
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nay thỉnh Đại đức làm Giáo thọ A xà lê, xin  
Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Giáo 
thọ A xà  lê, con mrơng theo Đại đức mà được 
thọ giới Tỳ Kheo NiẾ (Ba lần thỉnh, mỗi lăn cúi dâu 
xá).

Giáo thọ Ni bảo ;

Thiện tai khả nhĩể Các vị hãy giữ thân tâm  
cho thanh tịnh, đừng có buông lung.

Giới tử cúi đầu đáp :

MÔ Phật, con xin vâng lời. (Xá).

Giáo thọ Ni bảo :

Các giới tử* hirớng về các vi Tôn chứng lễ 
1 lễ. Tiếp bảo : Hồ quỳ hiệp chirởng. Và nói : Các 
giới tứ  các vị hãy cùng nói theo tôi :

Chư- Đại đữc Ni một lòng thương xót, Thức 
Xoa Ma Na chúng con pháp danh là... nay 
thỉnh chư Đại đữc làm Tôn chứng, xin chư  
Đại đức vì thương xót chúng con mà làm Tôn 
chứng, con nưxmg theo chư Đại dức mà đưxrc 
thọ giới Tỳ Kheo Ni. (Ba lần mỗi lần cúi đầu xá).

Các Tốn chứng củng đáp :

Thiện tai khả nhĩ.
Giới tử ba lần cúi đầu xá, Điển lễ Ni đánh khánh.

Điển lễ Ni xướng :

• C h ư  g iớ i  t ử  k h ở i  t h â n  đ ả n h  lễ  chư- T ô n  
Giới sư, tam bái.
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Lễ rỗi lại xướng : 'Thoái ban".
Điển lễ Ni bảo :

Các giới tử  hãy đến chỗ hỏi già nạn nơi 
chiếc bàn để phíã sau chùãề

Giới tử di rồi, Yẽt ma Ni đánh khánh hỏi :

Tăng nhóm chưa ?
Điển lễ Ni chấp tay đáp :

Tăng nhóm đã đủ rồi.
Hỏi : Hòa hợp không ?
Đáp : Hòa hợp.
Hỏi : Người chưa thọ giới Cụ Túc ra chưa ?
Đáp : Đã ra.
Hỏi : Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
Đáp : Yết ma truyền thọ giới Tỳ Kheo Ni.
Yết ma tuyên cáo như vậy rồi hỏi già nạn cho giới 

tử . Bằng cách Giáo thọ Ni ra trước Tăng lễ 1 lễ. Nếu 
hai vị Giáo thọ thì đồng ra lễ. Rổi luân phiên đến ngồi 
nơi bàn hỏi già nạn. Điển lễ Ni đánh khánh, dẫn giới 
tử  đến, bảo giới tử mỗi lần ba vị. lễ Thầy Giáo thọ 
một lễ, hồ quỳ hiệp chưởng để được hỏi mà trả lời.

Giáo thọ Ni bảo :

Các giới tứ  lắng nghe, chớ có sợ hãi. Trong 
chôc lát nữa các vi sẽ được đặt vào chỗ cao 
cả và siêu việt.
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Trước hết, Giáo thọ Ni giăng y ra, xếp y lại, hỏi 
các y nãy có phải của các vị không ? - MỞ bát coi có 
đúng sắc, thể, lượng không ? Xét đúng luật rồi hỏi :

Giới tử, đây là An Đà Hội (ngủ diều y), đây 
là Uất Đa La Tăng (thết điều y), đây là Tăng Già 
Lê (cửu điều y), đây là Bát Đa La (ử n g  lưựng khí), 
đây là phu cụ. Y, bát và phu cụ này có phải 
của các vi không ?

Giới tử dáp : M ô P h ậ t ,  p h ả i .

Đáp xong lại bảo :

Các giới tử  nghe cho kỹ, bây giờ tôi hỏi 
các vị, các vị phải hết lòng thành thật mà 
đáp, nếu có thì nên nói có, nếu không thì nên 
nói không.

Hỏi : 1. Các vi có phạm biên tội không ?
(Biên tội lă trước dã thọ giới rồi mà phạm sát dạo, 

dâm, vọng như thế là ở bên ngoài Phật Pháp giải trưrớc 
rồi hỏi sau).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 2. Các vi có phạm hạnh nhơ với Tỳ 

Kheo không ?
(Khi lăm cư- sĩ có phạm bất tịnh với Tỳ Kheo không ?)

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 3. Các vi phải tặc tâm thọ giới 

không ?
(Trong khi làm bạch y, trộm nghe thuyết giới Yêt ma, 

dối xưng mình là Tỳ Kheo Ni)-
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Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 4. Các vị có phá nội, ngoại đạo 

không ?
(Nguyên trước là ngoại dạo, sau theo Phật Pháp thọ 

Cụ Túc rồi trở về dạo mình. Nay muốn trở lại thọ giới 
nữa, ăỳ là nội ngoại dều phá hoại, chí tánh không nhất 
dịnh).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 5. Các vi có phải hoàng môn không ?
(Hoàng môn Ếế phi nam, phi nứ, không thành hoàn toàn 

tánh người nữ).

Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi : 6. Các V 
Đáp : Mô Phật 
Hỏi : 7. Các V 
Đáp : Mô Phật 
Hỏi : 8. Các V 
Đáp : Mô Phật 
Hỏi : 9. Các VI

có giết cha không ? 
không.
có giết mẹ không ? 
không.
có giết A La Hán không ? 
không.
có phá Yết ma Tăng không?

(Phá Yết ma Tăng là ớ trong một cuxmg giới mà tách 
ra hai chúng và dồng thời làm yết ma).

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 10. Các vi có ác tâm làm thân Phật 

ra huyết không ?
(Phật dã diệt độ thì phá tượng Phật, phá hoại chùa 

là dồng tội làm thân Phật ra huyết).
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Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 11Ệ Các vi có phải là phi nhon 

không ?
(Phi nhơn là quỉ thẩn biến hóa ra hình ngưrcrỉ).

Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi : 12. Các vi có phải hai hình không ?
(Có dủ hai căn nam và nứ).

Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi : 13. Pháp danh của các vi là gì ?
Đáp : Mô Phật, con pháp danh là...
Hỏi : 14. Hòa thưtỵng của các vi pháp 

danh là gì ?ệ
Đáp : Mô Phật, Hòa thutỵng của chúng con 

pháp danh là thưtỵng... hạ...
Hỏi : 15. Tuổi đủ 20 chưa ?
Đáp : Mô Phật, đã đủ.
Hỏi : 16. Y bát có đủ không ?
Đáp : Mô Phật, đâ đủ.
Hỏi : 17. Cha mẹ các vi có cho phép xuất 

gia thọ giới không ?
Đáp : Mô Phật, có cho phép.
Hỏi : 18. Chồng có cho phép không ?
Đáp : Có chồng và chồng cho phép thì đáp 

có, không chồng thì đáp không có 
chồng, chồng chết thì đáp đã chết.
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Hỏi : 19. Các vi có mắc nọ* không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 20. Các vị có phảỉ người tôi tớ  bỏ 

trôn đi tu không ?
Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi : 21. Các vi có phải là người rúr 

không ?
Đáp : Mô Phật, phải.
Hỏi : 22ề Người nữ mà có những bỉnh như  

ghẻ lở, hủi, ung thư, loang lổ, khô 
gầy, điên cuồng, đại tiểu thirờng 
thoát, đàm giãi thirÒTig tiết ra  
không ?

Đáp : Mô Phật, khôngỂ
Mỗi câu phân minh đáp rồi, Giáo thọ Ni lại bảo các 

giới tử : Như tôi nay hỏi các vị, lát nữa trong 
Tăng cũng hỏi các vị như* thế. Vậy như lời 
của các vi đã đáp với tôi thê' nào thì trong 
Tăng cũng đáp như* thế. Các vị hãy đợi ở  đây. 
Tôi đến trong Tăng. Khi tôi gọi mới vào.

Giáo thọ Ni đên trước Tăng lạy 1 lạy, quỳ chấp tay 
mà bạch : (Đây là bạch cho ba giới tứ thứ nhất, ba giới 
tứ thứ hai sắp di thì mỗi lần phải dợi Yết ma Ni bạch 
Yêt ma xong, Giáo thọ Ni mới bước ra mà bạch) :

Kính bạch chư Đại đứtĩ Ni Tăng nghe cho, 
ba vị Thức Xoa Ma Na này pháp danh là..., 
theo Hòa thượng Tỳ Kheo Ni thirợng... hạ...
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Cầu thọ giới Cụ Túc. Nếu Tăng thây đúng lúc 
và Tăng chấp thuận cho tôi, Tỳ Kheo Ni... đem 
vào ba vi Thức Xoa Ma Na này mà tôi đâ xét 
hỏi già nạn rồiẵ Bạch như* vậy tác bạch có 
thành không ?

Tôn chứng Ni cùng dáp : "Thành".
Yết ma NÍ nói :

Nêu xét hỏi thây thanh tinh thì xin đem vào.
Giáo thọ Ni gọi đến, bảo :

Các giới tử  đem y bát đên đây. Đến rồi, lại 
bảo : Để ỏ* bàn trước. Để rồi, xướng : Giới tử  
đảnh lễ chư* Tôn Giới sư Ni, tam bái. Lạy rồi, 
bảo : Hồ quỳ hiệp chưởng.

Quỳ rồi lại bảo : Các giới tử  lắng nghe, phép 
thọ giới thì các vi tụ* nói, nhưng các vị chira 
có thể tự* nói được, nên tôi chỉ bảo và các vi 
hãy nói theo tôi :

Kính bạch chư* Đại đức Ni Tăng; Thức Xoa 
Ma Na chúng con pháp danh làẵ.., theo Hòa 
thượng Ni thượng... hạ... cầu thọ giới Cụ Túc, 
Tỳ Kheo Ni thirợng... hạ..ẳ làm Hòa thinỵng; 
xin Tăng vì thưxmg xót mà độ cho chúng con.

Giới tử  nói ba lần, mỗi lần 1 xá, rồi quỳ như cũ. 
Giáo thọ Ni trở về chỗ ngồi. (Nếu nhiều giới tử thì Giáo 
thọ Ni ra xét hỏi già nạn ba vị khác, với cách thức như  
trước. Xét hỏi rồi bảo bưng y, bát, phu cụ và dãy lọc 
nước đứng dợi sẵn một bên).



NGHI THỨC THỌ GIÓI TỲ KHEO NI 117

Yết ma Ni bạch :

Kính bạch chư- Đại đức Ni Tăng, ba Thứic 
Xoa Ma Na... này, theo Hòa thưtỵng Tỳ Kheo 
Ni thirợngề.ẵ hạ... cầu thọ giới Cụ Túc. Các 
Thức Xoa Ma Na này nay theo Tăng xin thọ 
giới Cụ Túc do Tỳ Kheo Ni thưiợng..Ể hạ... làm 
Hòa thượng. Nếu Tăng thây đúng lúc và Tăng 
chấp thuận cho tôi xét hỏi những việc già 
nạn. Bạch như* vậy tác bạch có thành không ?

Tôn chứng Ni cùng đáp : Thành.
Tác bạch rồi, Yết ma Ni đánh chuông, hỏi :

Các y ngũ điều, thát điều, cứu điều, bát ứng 
khí, đãy lọc nuức và phu cụ các vị có hay 
không ?

Đáp : Mô Phật, có.
Giới tử đáp rồi, Yết ma Ni lại hỏi :

Các giới tứ  nghe cho kỹ, bây giò* các vị 
phải hết lòng thành thật, theo chỗ tôi hỏi, 
các vị chân thật mà đáp. Nếu có thì nên nói 
có, nếu không thì nên nói không.

Hỏi : 1. Các vi có phạm biên tội không ;
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 2. Các vị có phạm hạnh nho* với Tỳ 

Kheo khong ?
Đáp : Mô Phật, không.
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Hỏi : 3. Các vị phải tặc tâm thọ giới 
không ?

Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 4. Các vi có phá nội ngoại đạo 

không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 5. Các vi có phải hoàng môn không ? 
Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi : 6. Các vi có giết cha không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 7. Các vi có giết mẹ không ?
Đáp : Mô Phật, không
Hỏi : 8. Các vi có giết A La Hán không ? 
Đáp : Mô Phật, không
Hỏi : 9. Các vi có phá Yết ma Tăng không ? 
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 10. Các vi có ác tâm làm thân Phật 

ra  huyết không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 11. Các vị có phải là phi nhơn 

không ?
Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi : 12. Các vị có phải hai hình không ?
Đáp : Mô Phật, không phải.
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Hỏi : 13. Pháp danh của các vị là gì ?
Đáp : Con pháp danh là...
Hỏi : 14. Hòa thượng của các vi pháp danh 

là gì ?
Đáp : Mô Phật, Hòa thượng của chúng con 

pháp danh là thượng... hạ...
Hỏi : 15. Tuổi đủ 20 chưa ?
Đáp : Mô Phật, đã đủ.
Hỏi : 16. Y bát có đủ không ?
Đáp : Mô Phật, đã đủ.
Hỏi : 17. Cha mẹ của các vi có cho 

phép xuâlt gia thọ giới không ?
Đáp : Mô Phật, có cho phép.
Hỏi : 18. Chồng có cho phép không ?
Đáp : Mô Phật, không có chồng (hoặc có hay 

dã chết thì dáp như trước).

Hỏi : 19. Các vi có mắc nợ không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : 20. Các vị có phải người tôi tớ  

bỏ trôn đi tu không ?
Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi : 21. Các vi có phải là người nữ* 

không ?
Đáp : Mô Phật, phải.
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Hỏi : 22. Người nữ mà có những bịnh ghẻ 
lở, hủi, ung thư, loang lỗ, khô gầy, 
điên cuồng, đại tiểu thirờng thoát, 
đàm giải thirò-ng tiết ra không ?

Đáp : Mô Phật, không.
Giới tử  đáp xong, Điển lễ Ni dánh khánh và Yết 

ma Ni khai đạo :

Các giới tử  lắng nghe, trong kỉnh Phật 
dạy : Thân người khó được, Phật pháp khó 
nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó sanh, 
sáu căn khó đủ, thầy bạn khó gặp. Các vị nay 
đã được thân ngirừi, sáu căn đầy đủ, lại gặp 
thầy bạn đưxỵc nghe chánh giới. Nếu đời trước  
không trồng nhân tô't, thì nay đâu đirợc quả 
lành. Vậy các vi phải phát tâm tôl thưxỵng, 
siêu việt, phải sanh ý tirởng khó gặp, chú ý 
mà nghe để lãnh thọ giới pháp.

Khai đạo rồi, Yết ma Ni chấp tay mà bạch :

Kính bạch chư Đại đức Ni Tăng nghe cho, 
các Thức Xoa Ma Na... này, theo Hòa thirợng 
Tỳ Kheo Ni thượng... hạ... cầu thọ giới Cụ 
Túc. Nay các Thức Xoa Ma Na này theo 
chúng Tăng xin thọ giới Cụ Túc do Tỳ Kheo 
Ni thưiợng... hạ... làm Hòa thirạng. Các Thức 
Xoa Ma Na này tự  nói là thanh tinh, không 
có các già nạn, năm và tuổi đã đủ, lại đủ 
cả y bát. Nếu Tăng thâ'y đúng lúc và Tăng 
cỉrap thuận thì Tăng truyền thọ Cụ Túc giới



NGHI THỨC THỌ GIÓI TỲ KHEO NI 121

cho các Thức Xoa Ma Na... do Tỳ Kheo Ni 
thưiợng.ẻ. hạ... làm Hòa thưiợng, bạch như* vậy 
tác  bạch có thành không ?

Tôn chứng Ni cùng đáp : T h à n h .

Điển lễ ni đánh khánh, Yết ma Ni lại bạch :

Kính bạch Đại đức Ni Tăng nghe cho, các  
Thức Xoa Ma Na.ẳ. này, theo Hòa thưrỵng Tỳ 
Kheo Ni thvrợng..Ể hạ... cầu thọ giới Cụ Túc. 
Nay các Thức Xoa Ma Na này theo chúng Tảng 
xin thọ giới Cụ Túc, do Tỳ Kheo Ni thượng.. 
hạ.ẳ. làm Hòa thượng. Các Thức Xoa Ma Na 
này tự* nói là thanh tinh không có các già 
nạn, năm và tuổi đã đủ, lại đủ cả y bát. Bây 
giờ Tăng nay truyền thọ Cụ Túc giới cho các 
Thức Xoa Ma Na..., do Tỳ Kheo Ni thirợng..ề 
hạ... làm Hòa thưiợng. Vậy Đại đức nào bằng 
lòng Tăng truyền thọ Cụ Túc giới cho các  
Thức Xoa Ma Na... dô Ty Kheo Ni thưxỵng... 
hạ... làm Hòa thượng thì xin im lặng, Đại đức 
nào không bằng lòng thì xin nói raẽ Đây là 
Yết ma lần thứ nhất có thành không ?

Tôn chứng Ni cùng đáp : T h à n h .

- Kính bạch Đại đức Ni Tăng nghe cho, các 
Thức Xoa Ma Na... này, theo Hòa thirựng Tỳ 
Kheo Ni thirọ-ng... hạ..Ể cầu thọ giới Cụ Túc. 
Nay các Thức Xoa Ma Na này theo chúng Tăng 
xin thọ giới Cụ Túc, do Tỳ Kheo Ni thượng... 
hạ... làm Hòa thưiọ*ngế Các Thức Xoa Ma Na
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này tụ* nói là thanh tỉnh, không có các già 
nạn, nảm và tuổi đã đủ, lại đủ cả y bát. Bây  
giờ Tăng nay truyền thọ Cụ Túc giới cho các  
Thức Xoa Ma Na.ễ. do Tỳ Kheo Ni thirợng... 
hạ... làm Hòa thượng. Vậy Đại dức nào bằng 
lòng Tăng truyền thọ Cụ Túc giới cho các  
Thức Xoa Ma Na... dô Ty Kheo Ni thượng... 
hạ... làm Hòa thượng thì xin im lặng, Đại đức 
nào không bằng lòng thì xin nói ra. Đây là 
Yết ma lần thứ hai có thành không ?

Tôn chứng Ni củng đáp : Thành.
Kính bạch Đại đirc Ni Tăng nghe cho, các  

Thức Xoa Ma Naắ.ẻ này theo Hòa thưựng Tỳ 
Kheo Ni thirợng... hạ... cầu thọ giới Cụ Túc. 
Nay các Thức Xoa Ma Na này theo chúng Tăng 
xin thọ giới Cụ Túc, do Tỳ Kheo Ni thmỵng.. 
hạ... làm Hòa thưọ-ng. Các Thức Xoa Ma Na 
này tụ* nói là thanh tinh, không có các già 
nạn, năm và tuổi đã đủ, lại đủ cả y bát. Bây  
giờ Tăng nay truyền thọ Cụ Túc giới cho các  
Thức Xoa Ma Na... do Tỳ Kheo Ni thượng... 
hạ... làm Hòa thượng. Vậy Đại dức nào bằng 
lòng Tăng truyền thọ Cụ Túc giới cho các  
Thúc Xoa Ma Na... do Tỳ Kheo Ni thưựng... 
hạ... làm Hòa thượng thì xin im lặng, Đại đữc 
nào không bằng lòng thì xin nói ra. Đây là 
Yết ma lần thữ ba có thành không ?

Tôn chứng Ni cùng đáp : Thành.
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Điển lễ Ni đánh khánh, Yết ma Ni lại bạch :

Bởi vì Tâng đã im lặng, nên Tăng đã châp 
thuận các Thức Xoa Ma Na... thọ giới Cụ Túc, 
do Tỳ Kheo Ni thượng... hạ... làm Hòa thượng. 
Việc này tôi xin ghi nhận như thế.

Điển lễ Ni xướng :

Chư* giới tử  nháít tâm đảnh lễ chư* Tôn Giới 
sư, tam bái.

Bạch tứ Yết ma xong, nếu còn nhiều giới tử thì 
cho ba vị này ra đứng một bên, gọi ba vị khác vào, 
và tác pháp như trước. Khi tác pháp xong hết thì cho 
vào tất cả và Điển lễ Ni xướng :

Chư* giới tử  nhát tâm đảnh lễ chư Tôn Giới 
sư*, tam bái.

Lạy rỗi, Điển lễ Ni lại xướng :

Hồ quỳ, hiệp chưởng.
Giáo thọ Ni khai thị :

Các giới tứ  lắng nghe, tữ  trư ớc đến đây 
Đại đức Ni Tăng đã bạch bản pháp Yết ma 
cho các vi thọ Cụ Túc giới rồi. Bây giờ các  
vị phải chí thành đến cầu Đại Tăng bạch  
chánh pháp Yết ma truyền tho cho các vi, 
thì giới thể ây mới viên thành. Tại sao, vì 
Phật qui định chánh pháp hệ thuộc Đại 
Tăng. Vậy các vi hãy nhẩt tâm đảnh lễ chư* 
Tôn Giới sư trong bản bộ Ni Tăng để nhờ 
bản bộ Ni Tăng hướng dẫn các vi đến cầu
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Đại Tăng truyền thọ Cụ Túc giới, chớ nên 
chậm trễ.

Điển lễ Ni đánh khánh, xướng :

Giới tử  khởi thân đảnh lễ, tam bái.
(Kéo màn qua)

GIỚI s ư  HỔI HƯỚNG

Thọ giới công đữc thù thắng hạnh...
Phục nguyện ....
Tam tir quy y...
Điển lễ Ni xướng :

- Cung thỉnh chư Tôn thoái ban hồi nghệ
Tổ đường.

- Cung thỉnh chư Tôn thứ đệ lập ban.
• Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.• • • • 7

- Cung thỉnh chư* Tôn phân lập lưỡng ban.
- Cầu giới tủ* tựu ban.
- Giới tử  thứ đệ tân ban.
• Nhất tâm đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ 

Việt Nam Lịch đại chư vị Tổ sư, tam bái.• • • • '

- Cung thỉnh chư Tôn thoái ban quy trượng
đưxmg.

- Cung thỉnh chư* Tôn y ban an tọa.
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- Cầu giới tử  tựu ban.
- Giới tứ  thữ đệ tân ban.
- Hồ quỳ hiệp chưởng, khải bạch.
(Có văn tác bạch lễ tạ ở sau).

Sau khi giới tử tác bạch và Giới sư huân thị xong, 
Điển lễ Ni xướng :

• Nhât tâm đảnh lễ Hòâ thưtỵng truyền
giới, tam bái.

• Nhất tâm đảnh lễ Yết ma A xà lê, tam
bái.

• Nhâ't tâm đảnh lễ Giáo thọ A xà lê, tam
bái.

• Nhât tâm đảnh lề chư* vi Tôn chứng, tam
bái.

Điển lễ Ni xướng :

- Giới tử  thoái ban.
- G iớ i  t ứ  p h â n  lậ p  íirổTig b a n .

- Đàn tràng hoàn mãn, pháp sự châu viên, 
cung thỉnh chư* Tôn các các hồi quy bản vi.

(Đợi Giới sư về liêu, ba hồi Bát Nhã).

Điển lễ Ni xướng :

- Chư giới tủ* các các hồi quy nguyên sở.
(G iớ i tứ  v ề  liêu).
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s a  Đ ồ  T R U Y Ề N  G IỚ I TỲ K H E O  N I

0



NGHI THƯC CUA GIỢI s ư  NI 
ĐEM GIỘI TỬ  NI ĐẾN CHÙA 

TĂNG THỌ GIỚI

Thức Xoa Ma Na Ni cầu thọ Tỹ Kheo Ni giới bẽn Ni 
rồi, trong ngày ây, phải qua bên Tăng cầu thọ giới tướng, 
không được để cách qua một đêm. Điển lễ Ni bậc làm 
Thầy khuôn phép, trước nên bảo giới tử cầu sám hôì một 
tháng, ít nhất là hai tuần, sám cho nghiệp chướng thanh 
tịnh. Bảo sắm 3 y (y ngủ, y thất và y cừu), bát pháp, tọa 
cụ và đãy lọc cho đủ, nếu giả tạm mưọn sẽ có sự trở 
ngại ưong lúc hỏi đáp, vì không có thực tâm vậy.

Coi đúng thời khắc bên Đại Tăng đả định (nhur 2 
giờ rưởi dến) các Giới sư Ni và các giới tử cùng đến 
Đại Tăng, không nên sớm hay quá trễ.

Khi đến, theo thứ lớp dứng ngoài ngõ chùa Đại 
Tăng, niệm Phật vài tiếng, đợi một chút, Thầy Tăng sứ  
ra đáp rôi Điển lễ Ni mới đến gần cúi đầu châp tay 
bạch rằng :

Bạch Đại đữc ! Tỳ Kheo Ni chúng tôi là... 
dẫn giới tứ  Ni vào chùa Tăng cầu thọ giới. 
Xin Đại đức vì chúng tôi mà thông tri cho.

Tăng sứ đáp :

"Vâng". Các duyên đã xong, là đã sấp đặt trước, 
không phải trở vào bạch, không cần phải đứng đợi, Tăng 
sứ nên bảo :
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Thỉnh chư* Ni vào khách đường.
Vào rồi, tùy thỉnh mà ngồi. Điển lễ Tăng đến bạch 

Thầy Tri sự  đánh một hồi chuông, lại ba tiếng, thỉnh 
Giới sư và Tôn chứng sư họp trượng đường rỗi, trở 
lại thỉnh bên Ni rằng :

Thỉnh chu- Ni vào lễ Phật tham Tăng .
Khi chư Ni vào chùa rồi, Điển lễ Ni đánh khánh 

xướng lễ Phật :

• Nhâ't tâm đảnh lễ Thập phưtmg tam th ế  
nhứt thiết thường trụ Tam Bảo, tam bái.

• Nhất tâm đảnh lễ Đirong hội đạo tràng, 
nhát thiết chư* Phật, chư* tôn Pháp, chư- Bồ 
Tát, chư* Hiền Thánh Tăng, tam bái.

Lễ Phật rồi Điển lễ Ni xướng :

Thỉnh chư* Giới sư Ni đến truiợng đường .
Đến rồi lại xướng rằng :

Thỉnh chư* Giới sư Ni tựu ban .
Đến rồi, lại xướng rằng :

Văn khánh thinh, đảnh lễ hợp đirò-ng Đại 
đữc Tăng, tam bái.

Mỗi lễ một tiếng khánh, lễ xong ba lễ. Lại xướng  
rằng :

Phân lập lưỡng ban .
Theo trong giới đàn, thì khi đứng yên rồi, Giáo thọ 

Ni thay vì Ni chúng quỹ bạch thỉnh các duyên.
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Giáo thọ Ni thay bạch :

Nam mô A Di Đà Phât.
•

Kính bạch Thirợng tọa, Đại đức Tăng, để 
lòng nghĩ, chúng con là... có duyên sự, đầu 
thành đảnh lễ xin tác bạch.

Lễ xuông một lễ, quỳ bạch rằng :

A Di Đà Phật (2 lần). Kính bạch Thượng tọa, 
Đại đức Tăng, đệ tử  chúng con là.ể., đã vì các  
giới tử  là... làm bản pháp Yết ma rồi, nay 
chúng con đem các giới tử  đến Đại Tăng cầu  
trao chánh pháp Xin Thirọng tọa, Đại đức 
Tăng tữ  bi chỉ dạy thời khắc nghi thức như  
th ế  nào, ngưỡng mong vạn vọng.

Thượng tọa đáp : C á c  Giới sư* N i đ â  v ì g iớ i  t ử  
làm bản pháp rồi, nay đem giới tứ  đến trong 
Đại Tăng cầu thọ đại giới. Ni chúng phải y theo 
luật mà làm, song sau sẽ thỉnh sư* truyền thọ.

Đợi Thượng tọa bảo rỗi, lễ tạ ba lễ, lui ra.

Tủy theo Đại Tăng mỗi mỗi chỉ thị rổi, Điển lễ Tăng 
dánh khánh xướng rằng :

- Điển lễ Tăng xướng : Cung thỉnh Giới sư*, chư* 
Tăng đồng nghệ giới tràng. (Nếu không giới tràng 
thì thỉnh chư* Tăng tề nghệ Tam Bảo tiền).

Khánh dẫn tiến, Giới sư Ni, giới tử lên còn đứng 
riêng một bẽn. Giới sư chư Tăng dến giới tràng đứng

(*) ơ  trong Ni bộ bạch tứ, gọi là bản pháp yết  ma. Đến trong T ăn g bạch  
tứ  gọi là chánh pháp yết  ma.
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hướng về Phật yên rồi, Điển lễ Tăng dâng hương đưa 
cho Thượng tọa quỳ niệm hương, mật cầu Tam Bảo 
rỗi, Điển lễ lại xướng rằng :

• Đảnh lễ Thập phirong thường trụ Tam Bảo
tam báiẾ

Mỗi lễ một tiếng khánh, nhưng lạy sau 3 tiêng 
khánh.

Điển lễ Tăng cầm năm nên hương dâng ngang trán  
hồ quỳ bên hữu bạch :

ĐIỂN LỄ TĂNG BẠCH :

Nhứt chú chiên đàn hirong,
Cử khởi biến thập phircrng,
Thỉnh sư* đảng bảo tọa,
Bỉnh pháp quảng tuyên dương.

Đợi dến tòa ngồi rồi, Điển lễ xướng kệ hàng ma.

ĐIỂN LỄ TĂNG TUYÊN KỆ :

Hàng phục ma lực oán,
Trữ  kiết tận vô dư,
Đường thirợng kích kiền chùy,
Giới sư* Tăng đưcmg tập,
Chư* hữu văn pháp nhơn,
Độ lưu sanh tử  hải,
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Văn thử' diệu hưởng âm,
Tâ't đương vân lai tập.

Nam mổ Vân Laỉ Tập Bồ Tát Mã hã tát.
(3 lần).

Tuyên kệ rồi, đánh khánh ba tiếng, Giới sư Tăng 
chấp tay cử  hương tán :

L ư  hirong sạ nhiệt...
Nam mô Bổn sir Thích Ca Mâu Ni Phật.

(3 lần).

VÔ thượng thậm thâm Tỳ Ni pháp...
Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma ha tát.

(3 lần)

Điển lễ Tăng đánh khánh 3 tiêng, thỉnh Ni chúng 
dem giới tử  Ni đến.

Điển lễ Tăng thỉnh :

- Thỉnh chư Giới sư Ni tề tưxmg giới tử  tựu
ban.

Ni chúng nghe gọi, niệm Phật đáp :

Nam mô A Di Đà Phât.
Giới sư ra lễ Phật, Điển lễ Ni xướng :

* Đảnh lễ Thập phưxrng thirò-ng trụ Tam Bảo,
tam bái.

Điển lễ Ni dánh khánh đưa giới tử Ni đến, đến rồi 
xướng rằng :

- Thỉnh chư Giới sư* Ni phân lập lưỡng ban.
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Đứng rồi, Giáo thọ Ni nên đứng bên hữu xướng  
rằng :

Cầu giới tử  Ni tim  ban. (Đứng hướng về Giới sư  
Tăng).

Đứng rồi, lại xướng rằng :

Văn khánh thinh đảnh lễ Giới su* chư* Tăng, 
tam bái. (Lễ rồi lại bảo rằng) : Hồ quỳ hiệp chvrỏng.

Quỳ rồi, lại dạy cách thỉnh yết ma, bảo rằng :

Các giới tử  Ni lấng nghe, bây giờ tôi bảo 
các vi phép thỉnh Giới sư*, các vị lẽ thì tự  
bạch thỉnh, chỉ vì các vi chưa có thể bạch  
được, nên tôi bảo các vi, các vi theo lời tôi 
mà bạch thỉnh.

Giáo thọ Ni bảo :

Thỉnh Đại đức một lòng thirơng xót, Thức 
Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là... nay 
xin thỉnh Đại đức làm Yết ma A xà  lê, xin  
Đại đức vì chúng con làm Yết ma A xà  lê, 
chúng con nương theo Đại đữc đưtỵc thọ 
giới Tỳ Kheo Ni, xin thương xót cho chúng 
còn. (Thỉnh ba lần).

Thầy Yết ma dáp :

Đirợc, tô't lắm.
Giới tử cúi dầu xá 3 lần. Giáo thọ Ni lại dạy giới 

tử  hướng về chư vị Tôn chứng Tăng già chí tâm bái 
thỉnh, nên dánh khánh bảo rằng :
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Các giới tử  lóng nghe tôi nay bảo các vi 
phép thỉnh Tôn chứng Tăng già, lẽ ra  các vị 
tir bạch thỉnh, chỉ vì các vi chua có thể tự* 
bạch được, tôi nay bảo các vi, các vi bạch  
theo tôi :

Thỉnh chu* Đại dức một lòng thirong xót, 
Thức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh 
là..., nay xin thỉnh chư- Đại đức làm Tôn chứng 
Tăng già, chúng con ĩiưo-ng theo chir Đại đức 
được thọ giới Tỳ Kheo Ni, xin thirong xót cho 
chúng con. (Thỉnh ba lần).

Các Tôn chứng đồng dáp : Đưtrc, tố*t lắm.
Các giới tử  cúi dầu 3 lần.

Giáo thọ Ni xướng :

Giới tử  khởi thân đảnh lễ Giới sư* chư  
Tăng, tam bái.

Mỗi lạy mỗi tiếng khánh, lạy rồi, lại xướng rằng :

Hồ quỳ hiệp chưởngề
Quỳ rồi, lại dạy cách xin giới.

Giáo thọ Ni dạy :

Giới tử  Ni lóng nghe, theo phép xin thọ 
giới, lẽ ra  các vi nên tự* bạch, chỉ vì các vi 
chưa có thể tự  bạch được, nên bây giờ tôi 
bảo các vị, các vị bạch theo tôi.• * • •

Thầy bảo, giới tử bạch theo : Bạch Đại đức Tăng, 
Thức Xoa Ma Na Ni chúng con pháp danh là...
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đã theo Hòa thượng Ni chúng con là thượng 
N. hạ T. cầu thọ Tỳ Kheo Ni, nay chúng con 
theo Đại đức Tăng, xin thọ giới Tỳ Kheo Ni. 
Hòa thircỵng Ni chúng con là thuiợng N. hạ T. 
xin Đại đức Tăng bô' thí giới cho, xin thirong 
xót cho chúng con. (3 lần xin .rồi).

Lại dạy lễ, xướng rằng :

Giới tử  khởi thân đảnh lễ Giới sư* chư* Đại 
đức Tăng, tam bái.

Điển lễ đánh khánh như trư ớc, lễ rồi xướng rằng :

Thỉnh giới tử  thoái ban.
Bảo giới tử  ra đến chỗ mắt thây, tai khống nghe 

mà đứng, chấp tay cúi đầu ngó vô giới tràng một lòng 
tưởng niệm.

Giáo thọ Ni, cùng các Giới sư Ni trở lại chỗ ngổi, 
chờ Đại Tăng Giới sư có hỏi đến thời đáp.

Đại Tăng, Thầy Yết ma đánh kiền chùy họp Tăng 
hỏi rằng :

Thầy Yết ma hỏi : Tăng nhỏm đ ủ  chưa ?
Điển lễ Tăng nên chấp tay đáp :

Đáp : Tăng đã nhóm đủ.
Hỏi : Hòa hợp không ?
Đáp : Hòa hợp.
Hỏi : Người chưa thọ giới Cụ Túc ra  

chưa ?
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Đáp : Đã raẵ
Hỏi : Các Tỳ Kheo khiếm diện, có thuyết 

dục và thanh tinh không ?
Đáp : Trong chúng đây không có Tỳ Kheo 

thuyết dục và thanh tinhệ
Hỏi : Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
Đáp : Yết ma cho thọ giới Tỳ Kheo Ni.
Đáp rồi, nên đánh 3 tiếng khánh, gọi giới tử đến.

Điển lễ Tăng gọi :

Cho ba giới tử  đem y bát vào. (Nếu giới tứ  
còn nhiều, thì trở lại chỗ này mà tác pháp).

Nghe gọi, Điển lễ Ni đánh khánh, dẫn giới tử dem 
y bát vào khi đến rồi, dạy để ở trước ghế giữa. Để 
rồi, lại bảo lễ, đánh khánh xướng rằng :

• Nhât tâm đảnh lễ Giới sư* chư* Đai đức 
Tăng, ta m  b á i . Mỗi lạy mỗi tiếng khánh, lạy xong, ba 
tiếng, lại bảo rằng : Hồ quỳ hiệp chưởng.

Quỳ rồi, thầy Điển lễ Tăng đánh khánh, Thầy Yết 
ma chấp tay bạch rằng :

Thầy Yết ma bạch :

Bạch Đại đữc Tăng, các Thức Xoa Ma Na 
Ni này là..., theo Hòa thưxỵng Ni thượng N. 
hạ T. cầu thọ giới Cụ Túc. Các Thức Xoa Ma 
Na Ni này là..., nay xin theo Đại Tăng xin thọ 
giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thutỵng N. hạ T. làm 
Hòa thượng, nêu Tăng phải thời mà đến, Tăng
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bằng lòng cho, tôi hỏi các già nạn, bạch nhu* 
thế, hỏi rằng : Tác bạch có thành không ?

Các Thầy Tôn chứng chấp tay đồng đáp : 'Thành".
Đáp rỗi, giới tử  quỳ như trước, Thầy Điển lễ đánh 

khánh.

Thầy Yết ma bảo :

Giới tủ* ! Các vị chớ sợ hâi, trong giây lát 
sẽ đem các vị để lên chỗ râ't cao tốít.

Bảo rồi hỏi rằng :

Giới tử  Ni lóng nghe ! Y ngũ điều, y thâ't 
điều, y cửu điều, bát đa la, tọa cụ và đãy lọc 
đây, có phải của các vi không ?

Đáp rằng : "Phải" (Lại nói rằng) : Giới tử* lóng 
nghe : Nay là thời chí thành, là thời nói thật, 
nếu có phạm, thì nói là có, nếu không phạm, 
thì nên nói là không.

Hỏi : Các vị có phạm biên tội không ? (Đã
thọ Tỳ Kheo Ni giới bị phạm tám giới trọng, trở về thế tục, 
nay trở vào chùa tu lại tức là người ở bên ngoài Phật 
Pháp. 'Cần giải trước rồi hỏi sau).

Đáp : Mô Phật, khôngế
Hỏi : Các vi có phạm tinh hạnh Tỳ Kheo 

Tăng không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : Các vị có phải tặc tâm thọ giới 

khong ?
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Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : Các vi có phá nội đạo, ngoại đạo 

không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : Các vi có phải hoàng môn không ? 
Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi : Các vi có giết cha không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : Các vi có giết mẹ không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : Các vị có giết A La Hán không ? 
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : Các vi có phá hòa hợp Yết ma Tăng 

không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : Các vi có ác tâm làm thân Phật 

ra huyết không ?
Đáp : Mô Phật, không.
Hỏi : Các vị có phải phi nhon không ?
Đáp : Mô Phật, không phảiễ
Hỏi : Các vi có phải hai hình không ?
Đáp : Mô Phật, không phải.
Hỏi : Pháp danh của các vi là gì ?
Đáp : Mô Phật, con pháp danh là...
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Hỏi :

Đáp :

Hỏi
Đáp
HỎI
Đáp
Hỏi

Đáp
HỎI
Đáp

Hỏi
Đáp
Hỏi

Đáp
Hỏi
Đáp
Hỏi

Hòa thượng Ni của các vị pháp danh 
là g'ẳ ? ề
Hòa thưọng Ni của chúng con pháp 
danh là thuxỵng N. hạ T.
Tuổi đủ 20 chưa ?
Mô Phật, đủ.
Y bát có đủ không ?
Mô Phât, đủ.

• 7

Cha mẹ các vị có cho phép xuâ't gia 
thọ gióri không ?

: Mô Phât, cho.
: Phu chủ có cho phép không ?
: M ô Phật, c h o . (Hoặc nói rằng : chúng con 

không có phu chú, hoặc nói rằng quá văng; tùy 
nghi mà đáp).

: Các vi có mắc nọ- người ta không ?
: Mô Phật, không.
: Các vị có phải người tôi tớ  trôín 

đi tu không ?
: Mô Phật, không.
: Các vị có phải là ngưm nữ* không ?
: Mô Phật, phải.
: Ngưòi nữ có nhùng bệnh như* là : 

bịnh ghẻ lở, bịnh hủi, bịnh ung thư-, 
binh loang lổ, binh khô gầy, bịnh
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điên cuồng, các vi có những bỉnh nhu* 
th ế  không ?

Đáp : Mô Phật, khôngệ
Hỏi : Các vi đã học (Thức Xoa...) chua ?
Đáp : Mô Phật, đã học.
Hỏi : Có thanh tinh không ?
Đáp : Mô Phật, thanh tinh.
Hỏi Giới sư Ni.

Hỏi : Các vi Giới sư* Ni, các giới tử  Ni là..ễ 
đã học giới chưa ?

Các Giới sư Ni đều chấp tay đáp rằng : "Đã học 
giới".

Hỏi : Các Giới tứ  Ni là... này có thanh tịnh  
không ?

Các Giói sư Ni đều cháp tay đáp rằng : 'Thanh 
tịnh".

Đáp xong, thầy Điển lễ đánh khánh ba tiếng Thầy 
Giáo thọ sẽ vì khai đạo.

Thầy Giáo thọ bảo :

Giới tử  Ni lóng nghe : Thân người khó 
được, Phật Pháp khó nghe, chúng Tăng khó 
gặp, lòng tin khó sanh, sáu căn khó dủỂ Các 
vị nay đâ dirọ-c thân người, sáu căn vẹn đủ, 
đã phát lòng tin, được gặp bạn ỉành, đirợc 
gặp chúng Tăng, đirợc nghe Phật Pháp, không 
có các chướng nạn quyết định sẽ đưrỵc thọ
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chánh giới. Nếu đời trước không trồng nhân 
tô't, thì nay đâu được quả lành. Vậy các vị 
phải phát tâm quảng đại, hóa độ chúng sanh, 
khiến ra khỏi ba cõi, chứng quả Bồ Đề. Giới 
này là quý báu trong Phật Pháp, các đạo khác 
không có, nên sanh lòng tôn trọng, nay Tăng 
làm phép Yết ma, do uy th ế Yết ma, mà khiên 
cho các vi thành tựu tánh Tỳ Kheo Ni. Các 
vi phải chí thành nhiếp tâm mà nghe cho kỹ.

Thầy Yết ma bạch :

Bạch Đại đức Tăng, các vị Thức Xoa Ma 
Na Ni... này, đã theo Hòa thượng Ni thượng 
N. hạ T. cầu thọ giới; các vi Thức Xoa Ma Na 
Ni này, nay theo Đại đức Tăng, xin thọ giới 
Cụ Túc; Ni thxrợng N. hạ T. làm Hòa thưxỵng, 
các Thữc Xoa Ma Na Ni... này tự* nói là thanh 
tịnh, không có các chuứng nạn, năm tuổi đã 
đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh, tịnh, nêu 
Tăng phải thời mà dến, Tăng bằng lòng cho. 
Tăng nay trao cho Thức Xoa Ma Na Ni là... 
giới Cụ Túc, Ni thượng N. hạ T. làm Hòa 
thượng, bạch như thế. (Liền nên hỏi rằng) : Tác  
bạch có thành không ?

Các Tôn chứng sư đều đáp rằng : "Thành".
Thầy Điển lễ lại đánh khánh, Thầy Yết ma bạch 

rằng) :

Bạch Đại đức Tăng, các Thức Xoa Ma Na 
Ni... này theo Hòa thượng Ni cầu thọ giới Cụ
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TÚC, Thức Xoa Ma Na Ni này, nay theo chu* 
Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ Túc, Ni thượng 
N. hạ T. làm Hòa thượng; Thức Xoa Ma Na 
Ni hày, tự  nói là thanh tịnh, không có các  
chướng nạn, năm tuổi đâ đủ, y bát đều đủ, 
đã học giới thanh tịnh. Tăng nay trao cho 
Thức Xoa Ma Na Ni là... giới Cụ Túc, Tỳ Kheo 
Ni thượng N. hạ Tể làm Hòa thượng, các Đại 
dữc nào bằng lòng Tăng nay cho Thức Xoa 
Ma Na Ni này thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni 
thirọng Nể hạ T. làm Hòa thvrọng, thì im lặng, 
ai không bằng lòng thì nói. Hỏi rằng : Đây là 
sư yết ma có thành không :

Các Tôn chứng sư đều chấp tay đáp rằng : 'Thành” 
Lại bạch rằng :

Bạch Đại đữc Tăng, các Thữc Xoa Ma Na 
Ni... này đã theo Hòa thượng Ni thưiợng N. 
hạ T. cầu thọ giới Cụ Túc; nay Thữc Xoa Ma 
Na Ni này theo Đại đức Tăng xin thọ giới Cụ 
Túc, Tỳ Kheo Ni thirợng N. hạ T. làm Hòâ 
thưiợng, Thức Xoa Ma Na Ni này tự  nói là 
thanh tịnh, không có các chướng nạn, năm 
tuổi đã đủ, y bát đều đủ, đã học giới thanh 
tịnh, Tăng nay vì Thức Xoa Ma Na Ni..ễ này 
trao cho giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. 
hạ T. làm Hòa thirọ-ng, các Đại đức nào bằng 
lòng Tăng nay vì các Thức Xoa Ma Na Ni này 
trao giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thượng N. hạ 
T. làm Hòa thưiợng thì im lặng, ai không bằng
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lòng thì nói. Hỏi rằng : Đây là bạch nhi yêt ma 
có thành không ?

- Các Tôn chứng sư đều chấp tay đáp rằng : 
•Thành".

Lại bạch rằng :

Bạch Đại dữc Tăng, các Thức Xoa Ma Na 
Ni lài... theo Hòa thirọ-ng Ni thirợng N. hạ T. 
cầu thọ đại giới. Thức Xoa Ma Na Ni này, nay 
theo chư* Đại đức Tăng xin thọ đại giới, Tỳ 
Kheo Ni thượng N. hạ T. làm Hòa thượng; các  
Thức Xoa Ma Na Ni này, tự  nói là thanh tịnh, 
không có các chướng nạn, năm tuổi đã đủ, y 
bát đều đủ. Tăng nay vì các Thữc Xoa Ma Na 
Ni này trao cho đại giới, Tỳ Kheo Ni thưxỵng 
N. hạ T. làm Hòa thưiọ-ng, 
bằng lòng Tảng nay vì các Thữc Xoa Ma Na 
Ni này là... trao cho đại giới, Tỳ Kheo Ni 
thưọng N. hạ T. làm Hòa thượng thì im lặng, 
ai không bằng lòng thì nói. Hỏi rằng : Đây là 
bạch tam yết ma có thành không ?

Các Tôn chứng sư chấp tay đều đáp rằng : 'T h à n h " .

Thầy Điển lễ đánh khánh, thầy Yết ma lại bạch :

Tăng đă bằng lòng cho Thức Xoa Ma Na 
Ni là... thọ giới Cụ Túc, Tỳ Kheo Ni thirợng 
N. hạ T. làm Hòa thưtỵng rồi, Tăng bằng lòng 
thì im lặng, việc ây như* th ế mà suôt biêt.

Điển lễ xướng :
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Chu* giới tứ  nhâìt tâm đảnh lễ chu* Đại dức 
Giới sư, tam bái.

Bạch tứ Yết ma xong. Nếu còn giới tử nhiều, thì 
cho ba vị ra dứng một bẽn, gọi ba vị khác vào, lại tác  
pháp như trước. Khi tác pháp xong hết rồi, cho vào 
tất cả. Thầy Điển lễ xướng :

Chư* giới tử  nhâít tâm đảnh lễ chư Đại dữc 
Giới sư, tam bái. Hồ quỳ hiệp chưởng.

Thầy Giáo thọ bảo :

Các Giới tử  Ni nghe cho kỹ mà lãnh thọ 
giới pháp, đây là đữc Như Lai Vô Sở Trước 
Đẳng Chánh Giác, nói ra 8 pháp Ba La Di 
(quyên khí), nêu có Tỳ Kheo Ni nào phạm thì 
không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải 
là con gái của dòng họ Thích.

Giới thứ nhất - Không được làm hạnh bâ't 
tịnh, làm việc dâm dục; nếu Tỳ Kheo Ni ý 
muôn làm hạnh bâ't tịnh, làm việc dâm dục, 
người cho đên súc sanh, thời ngưxVi ẩy không 
phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con 
gái của dòng họ Thích. Các vị trong giới 
này suôlt đời không đưiợc phạm, có thể giữ  
dirợc không ?

Đáp rằng : M ô Phật, giữ dirợc. (Chấp tay xá).

Giới thứ hai - Không được gian tham trộm  
cấp, vật lớn quí như vàng bạc, châu báu, 
cho đến vật thirò-ng nhỏ như* ngọn rau, cây  
kim, hoặc tự* mình lấy, hoặc bảo ngưxH láy.
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Các vi suôít đời không đưrỵc phạm, có thể 
giữ đưtỵc không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ đirợc (Chấp tay xá).

Giới thứ ba - Không được cô' giết mạng 
chúng sanh, người, loài vật, cho đến loài 
nhỏ nhu* con kiến; nếu Tỳ Kheo Ni cô' tir 
tay mình giết mạng người, hoặc bảo ngưm  
giết, hoặc cho uôĩig thuôc độc, hoặc làm cho 
người sa thai, hoặc trù rủa ếm dôì cho chết, 
hoặc tự  mình làm, hoặc bảo người ỉàmẻ Như 
th ế  không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không 
phảỉ con gái của dòng họ Thích. Các vi suôi; 
đời không được phạm, có thể giữ được 
không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ dưực.
Giới thứ tir - Không được nói dôi, cho đến 

nói chơi để cười, nếu Tỳ Kheo Ni chuyện 
không phải thật mình có, mà tự  nói rằng, 
tôi được pháp thiền đinh, đưtỵc pháp giải 
thoát, đưxỵc tam muội chánh thọ, chứng quả 
Tu Đà Hoàn, quả Tir Đà Hàm, quả A Na 
Hàm, quả A La Hán, Thiên, Long, Quỉ, Thần 
đến cúng (hrò-ng tôi. Người như th ế  không 
phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không phải là con 
gái của dòng họ Thích. Vậy trong giới này 
quí vi suô't đời không đirợc phạm, có thể 
giữ được không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ được.
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Giới thứ năm - Không đuxỵc tâm nhiễm ô, thân  
xúc nhau, cho đến cùng súc sanh. Nêu Tỳ 
Kheo Ni có tâm nhiễm ô, thân xúc nhau, từ  
nách cho đến dưới gôì, hoặc bóp hoặc xoa  
ngưtỵc, xoa xuôi, hoặc kéo hoặc xô, hoặc nâng 
lên đỡ xuông, hoặc nắm hoặc nhận. Như* thế  
là không phải Tỳ Kheo Ni, cũng không phải 
con gái của dòng họ Thích. Vậy trong giới 
này các vi suô't đời không đưxrc phạm, có thể 
giữ đirợc không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ đuiợc.
Giới thứ sáu - Không dưxỵc tâm nhiễm ô 

phạm 8 điều, cho dến cùng với súc sanh, 
nếu Tỳ Kheo Ni thọ ngirời nam tâm nhiễm 
ô, nắm tay nắm áo, vào chỗ khuất, cùng 
đứng, cùng nói chuyên, cùng đi, thân kề 
nhau, cùng hẹn nhau, phạm 8 điều này, như* 
th ế  không phải là Tỳ Kheo Ni, cũng không 
phải con gái của dòng họ Thích. Vậy trong 
giới này, các vị suô't đời không đirợc pham, 
có thể giữ đưxỵc không ?

Đáp rằng : M ô P h ậ t ,  giữ* đ ư ợ c .

Giới thứ bảy - Không đưiợc che giấu tội nặng 
của người, cho đến tội nhẹ, như* tội Đột kiết 
la, Ác thuyết. Nếu Tỳ Kheo Ni biết Ty Kheo 
Ni khác phạm tội Ba La Di mà không tự  
nói ra, không bạch Tăng chúng hoặc nhiều 
người, sau thời gian khác, Tỳ Kheo Ni ây 
hoặc thôi tu, hoặc bị đuối, hoặc ngản không
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đồng sự với chúng Tăng, hoặc vào ngoại 
đạo, sau mới nói rằng, tôi trirớc biết vị ây  
có việc như thế..., kia không phải là Tỳ Kheo 
Ni, cũng không phải là con gái của dòng họ 
Thích, vì che giấu tội nặng. Vậy trong giới 
này các vi suô't đời không đưtỵc phạm, có 
thể giũ* dược không ? (Che giấu cách dêm, mặt 
trời mọc, phạm tội Ba La Di. Không phạm; hoặc không 
biết, hoặc có người để thưn, hoặc khi nói ra bị nạn mất 
mạng, nạn mất phạm hạnh).

Đáp rằng : M ô Phật, giữ được.
Giới thứ tám - Không được thuận theo Tỳ 

Kheo Ni bi cử* tội, cho đến người giữ vườn. 
Nếu Tỳ Kheo Ni, biết Tỳ Kheo Ni kia bị 
Tăng cử  tội, như* pháp như* luật, như lời 
Phật dạy, không; tùy thuận không sám hôì, 
Tăng chưa cho làm phốp cọng trụ mà thuận  
theo; có vị Tỳ Kheo N i khác c a n  gián V.V.. 
dừng thuận theo, mà Tỳ Kheo Ni kia cữ  bền 
giữ không bỏ, Tỳ Kheo Ni â'y phải ba lần 
can gián cho bỏ việc ây, bỏ thì tô't, nếu 
không bỏ, người ây không phải là Tỳ Kheo 
Ni, cũng không phải con gái của dòng họ 
Thích; vì thuận theo ngưm bị cử  tội. Vậy 
trong giới này các vi suô't đời không được 
phạm, có thể giữ được không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ được.
Lại dạy bảo : Các giới tử  Ni nghe cho kỳ. 

Phật đã nói 8 pháp Ba La Di lại nói bôln
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lôl thí dụ, nếu phạm tám tội nặng ây, ví 
như ngirừi bỉ đứt đẩu, không thể cứu sông 
đirợc; như chặt dữt gôc cây da la, không 
thể sanh trưởng đưọ-c, lại như* kim sữt lỗ, 
không còn dủng được, như đá bể làm hai 
phần, không thể hiệp dính lại đưxỵc. Nếu Tỳ 
Kheo Nỉ phạm tám  tội nặng rồi, thi không 
còn là hạnh Tỳ Kheo Ni nứa. Vậy trong giới 
này các vi nên giữ suôít đời cho trong sạch, 
không được phạm.

Tỳ Kheo Ni 348 giới, đã truyền tám pháp 
Ba la di. Còn 17 pháp Tăng tàn, 30 pháp Xả 
đọa, 178 pháp Đơn đọa, 8 pháp Hôl quá, 100 
pháp Chúng học, 7 pháp Diệt tránh, không đủ 
thời giờ để truyền tững pháp một dirợc. Vậy 
sau khi chư* Ni đã thọ giới rồi, cần phải theo 
Hòa thượng học cho đủ để giữ gìn cho thành  
phạm hạnh Tỳ Kheo Ni.

Đáp rằng : "Y giáo phụng hành".
Ngoài ra 348 giới, Tứ* chủng pháp và Bát 

kỉnh pháp, Tỳ Kheo Ni cần phải giữ.
Các giới tử  Ni lắng nghe. Phật nói ra  bôn 

pháp cần nên làm, Tỳ Kheo Ni y theo đó mà 
được xuâìt gia thọ giới Cụ Túc, thành pháp 
Tỳ Kheo Ni. Bôn pháp là gì ?

Một là, bắt đầu tữ  ngày nay cho đến suô't 
đời, nêu bi người mắng, không nên mắng 
lại.
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Hai là, bắt đầu từ  ngày nay cho đến suôi; 
đời, nếu có người giận không nên giận lại.

Ba là, bắt đầu từ  ngày nay cho đên suôlt đời, 
nêu có ngirời giễu cợt, không nên giễu cợt lại.

Bôn là, bất đầu tữ  ngày nay cho đến suốt 
đời, nêu bị ngưm đánh không nên đánh lại.

Khi có những việc như vậy, phiền nâo khởi 
lên, các vi có thể nhiếp tâm, không trả  thù 
lại được không ?

Đáp rằng : Mô P h ậ t, g iữ  đưtrc.
Giới của Tăng, Ni dồng thể, cho nên y theo pháp 

của Tăng mà thêm vào. Lại thêm pháp Bát kính ở sau.

Trao pháp Bát kính. - Các giới tử  Ni lắng nghe, 
Phật nói pháp Bát kính. Tỳ Kheo Ni y nơi đó 
mà xuất gia thọ giới Cụ Túc, thành pháp Tỳ 
Kheo Ni. Tám pháp là gì ?

Một là, Ni dù trăm  tuổi, khi tháy Tỳ Kheo 
Tăng mới thọ giới, phải đúng dậy đón tiếp, 
hỏi hân, lễ bái, thỉnh ngồi.

Hai là, không được mắng Tỳ Kheo.
Ba là, khồng đưxỵc cử  tội Tỳ Kheo, làm phóp 

ứ c niệm, làm phép tụ* ngôn trị, không đirợc 
ngăn người (Tỳ Kheo) tìm tội, ngăn thuyết giới, 
ngăn tự  tứ  và nói lỗi lầm Tỳ Kheo Tăng; nhimg 
Tỳ Kheo Tăng được nói lỗi Tỳ Kheo Ni.

Bốín là, phải theo Tỳ Kheo Tăng mà cầu  
thọ Đại giới.
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Năm là, nếu phạm tội Tăng tàn, nên ở  
trong hai bộ Tăng, nửa tháng làm phép Ỹ hỷ.

Sáu là, nửa tháng phải đến Tỳ Kheo Tăng, 
cầu thầy dạy bảo.

Bảy là, không nên ở  chỗ không có Tỳ Kheo 
Tăng mà kiết hạ an cu*.

Tám là, khi an cir xong, phải dên trong Tỳ 
Kheo Tăng cầu tự* tứ  ba điều : Thâ'y, nghe và  
nghi.

Tám điều như thế, nên tôn trọng cung 
kính, khen ngợi suô't đời không đirợc trái, các  
vi có thể giữ* đưtỵc không ?

Đáp rằng : Mô Phật, giữ đưiợe.
Điển lễ xướng :

Giới tử  khởi thân đảnh lễ Giới sư, tam bái.
Bảo : HỒ quỳ hiệp chường.
Thầy Giáo thọ bảo :

Các giới tir ! Các vi đã thọ giới rồi, bạch  
tứ  yết ma như pháp, đâ thành tiru đirợc xứ  
sở. Hòa thirợng nhu* pháp, A xà lê như pháp, 
hai bộ Tăng đầy đủ, các vị phải khéo lãnh 
thọ giới pháp; nên khuyến hóa người làm 
phưức, xây tháp, câ't chùa, cúng dường chúng 
Tăng. Nếu Hòa thirọ-ng A xà lê tất cả như* 
pháp, dạy bảo như* pháp không được chông 
trái. Nên học hỏi kinh, luật, luận, tụng kinh 
niệm P h ật,cần  cầu pháp phương tiện, ở  trong
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Phật Pháp sẽ được chững quả Tu Đà Hoàn, 
quả Tir Đà Hàm, quả A Na Hàm, quả A La  
Hánễ Thờị so* phát tâm xuất gia của các vi, 
công khổng luông uổng, phúc báu không mât. 
Còn có chỗ nào chưa biết, nên hỏi Hòa thượng 
và A xà  lê.

CHO XẢ MAN Y

Điển lễ xướng :

- Các giới tử  giải man y, xếp y lại, quỳ 
xuông dâng y lên bạch :

- Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo Ni 
pháp danh làề.. cái man y An Đà Hội này, trước  
con dã thọ trì, nay con xin xả. (Bạch một lần).

Thầy Yết ma bảo : 'Thiên", giới tử đáp : "Nhĩ".
(Lễ 1 lễ).

Đánh khánh 3 tiếng. Thầy Yết ma đến chỗ trước  
ghế để ỵ bát, lây cái y trao cho một giới tử đại diện 
ở giữa bảo rằng :

Các giới tử  ! Ba y này gọi là y cát triệt, 
nghĩa là cất rọc từng miếng may thành. Nếu 
đắp mặc y này thì vô lưxỵng sanh tử  phiền 
não do đây mà cất đứt và chứng đirợc pháp 
thân vậy. Là chỗ truyền thọ của ba đời Như* 
Lai, tôi nay trao cho các vị, các vị phải gia 
pháp mà thọ trì.
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Giới tử  hai tay cầm pháp y mà đáp : "Mô Phật, 
con xin vâng".

VĂN THỌ Y NGŨ ĐlỀư

Điển lễ dạy :

Các giới tử  đều cầm y ngũ điều lên.
Giới tứ, hồ quỳ hiệp chuxmg. Quí vị hai 

tay cầm y dâng lên để thọ.
(Điển lễ bạch trước, giới tử  nói theo) :

- Bạch Đại đữc một lòng nghĩ, con Tỳ 
Kheo Ni pháp danh là... cái y An Đà Hội 
này là y ngũ điều, một đàng dài một đàng 
ngắn, là y cắt rọc (Tiếp diệp hay Điệp diệp), con 
xin thọ trì. (Nói ba lần).

Thầy Yết ma chứng rằng : "Thiện" Giới tử  đáp : 
"N hĩ" (Lễ 3 lễ). (Giới tử dồng đứng đậy một lượt, vừa 
đắp y vừa đọc kệ chú).

KỆ CHÚ MẶC Y NGŨ ĐIÊU
(Kệ niệm 1 lần, chú niệm 3 lần)

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thê' thế bâ't xả ly.

Án tất đà da ta bà ha. (3 lần)
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PHÉP THỌ Y THẤT ĐlỀư

Điển lễ dạy :

Các giới tử  hướng về thầy Yết ma lễ 1 lễ, 
hồ quỳ hai tay bưng y bạch :

- Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo 
Ni pháp danh là... cái y Uất Đa La Tăng này, 
ỉà y thâ't điều, hai đàng dài một đàng ngấn, 
là  y  cát triệt (Tiếp diệp hay Điệp điệp), con xin thọ 
t r ì .  (Nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng : "T h iện ", giới tử dáp : 
"N hĩ" (Lễ 3 lễ). (Giới tứ dồng dứng dậy đắp y và dọc chú).

KỆ CHÚ MẶC Y THẤT ĐlỀư
(Mặc chổng lên)

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thmmg phước điền y,
Ngã kim đảnh đới thọ,
Thế th ế thường đắc phi.

Ấn độ ba độ ba ta bà ha. (3 lần).

PHÉP THỌ Y CỬU ĐIỀU

Điển lễ dạy giới tử :

Hưứng về thầy Yô't ma lễ một lễ, hồ quỳ 
hai tay bưng y bạch :



NGHI THỨC GIÓI Sư NI ĐEM GIÓI TỬ NI 153

- Bạch Đại đức một lòng nghĩ, con Tỳ Kheo 
Ni pháp danh là... cái y Tăng Già Lê nàý là 
y cửu điều, hai đàng dài một đàng ngấn, là 
y cát triệt (Tiếp diệp hay Điệp diệp), con xin thọ 
trì. (Nói 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng : 'Thiện", giới tử đáp : 
"N hĩ" (Lễ 3 lễ). Giới tử đứng dậy vữa đắp y vừa đọc 
kệ chú :

KỆ CHÚ MẶC Y CỬU ĐIÊU
(Mặc chồng lẽn)

Thiện tai giải thoát phục,
Vô thượng phước điền y,
Ngả kim đảnh đới thọ,
Quảng độ chư quần sanhể

Án ma ha ca ba ba tra  tấ t  đế, ta bà ha.
(3 lần).

TRUYỀN BÁT

(Nếu giới tứ có di trì bình khất thực thì thọ đủ như  
pháp, bằng không, Giới sư chỉ giải thích tứ món về ý 
nghĩa và di tích của Phật cho giới tứ biết mà thôi. Nếu 
thọ mà không tuân hành thì phạm tội).

Thầy Yết ma cầm cái bát đưa lên nói :

Cái bát nàỵ tiếng Phạn gọi là Bát Đa La, 
Tàu dịch là ửng lượng khí. Nghĩa là : Thể,
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Sắc, lượng cả ba đều như pháp, ây là pháp 
khí của bậc Đại giácệ Tôi nay trao cho các vi, 
các vi phải y như* pháp mà thọ trì, theo 
phvrong đi khất thực hầu nuôi lớn giới thân  
huệ mạng.

Giới tử đáp : "Mô Phật, con xin vâng".
Điển lễ dạy :

Giới tử  quỳ xuông bưng bình bát lên 
bạch :

Bạch Đại đức một lòng thương xót, con Tỳ 
Kheo Ni pháp danh là... cái Bát Đa La này, 
l à  đ ồ  ứng lưtỵng, con xin thọ t r ì .  (Bạch ba lần).

Thầy Yết ma chứng : "T h iện ", giới tử đáp ệ. "N hĩ".
(Lễ 3 lễ dồng dứng dậy đọc kệ chú) .ế

KỆ CHÚ THỌ BÁT

Thiên tai Bát Đa La,
Như Lai ứng lirọ-ng khí,
Phụng trì dĩ tư* thân,
Trưởng chrỡng trí huệ mạng.

Án chỉ ri chỉ ri phạ nhirt ra hồng phấn
tra. * (3 lần).

PHÉP THỌ TỌA CỤ• • •

Thầy Yết ma cầm cái Tọa Cụ đưa lên dạy :
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Giới tử  ! Cái Tọa Cụ này tiếng Phạn gọi là 
Ni Su* Đàn, Tàu dich là Tọa Cụ, khi đi dường 
đem theo lót để ngồi tạm, như cáỉ tháp có cái 
nền. Nay quí vi đã thọ giới, tức là quí vị đã 
có nền tảng năm phần pháp thân vậy. Nêu 
không có cái Tọa Cụ này dể quí vi ngồi, thì 
năm phần pháp thân không do đâu mà sanh.

Tôi nay trao cho các vị, các vị phải y pháp 
mà tho trì.

Giới tử đáp : "Mô Phật, con xin vâng".
Điển lễ dạy : Giới tủ* quì xuông cầm cái Tọa 

Cu đưa lên bach :• •

- Đại đức một lòng thirong xót, con Tỳ 
Kheo Ni pháp danh là... cái Tọa Cụ này là đồ 
để trải ngồi, nay con xin thọ trì. (đọc 3 lần).

Thầy Yết ma chứng rằng : 'T h iệ n " , giới tử  đáp : 
"N hĩ". (Giới tứ lễ 1 lễ, đồng dứng dậy vừa dọc kệ chú 
vữa trải tọa cụ).

KỆ CHÚ TRẢI TỌA c ụ* • •

Tọa cụ Ni Sư Đàn,• • *

Trưiởng dưỡng tâm miêu tánh,
Triển khai đăng Thánh địa,
Phụng trì Như Lai mạng.

An đàn ba đàn ba tá ha. (3 lần)
(Lễ 3 lễ, dứng dậy xếp tọa cụ ỉạỉị
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P H É P  T H Ọ  Đ Ã Y  L Ọ C  N Ư Ớ C

Thầy Yết ma dạy :

Các giới tử* ! Cái đây lọc nước này, tiếng 
Phạn gọi là Bát Lý Tát La Phạt Noa, Tàu dịch 
là Lự* thủy nang, cái đãy lọc mrớc chính là đồ 
hành từ  hộ sanh của chư Phật, Thánh Hiền. 
Tôi nay trao cho các vi, các vi phải y pháp mà 
thọ trì, thường đem theo mình để cần đùngẳ

Giới tử đáp : "Mô Phật, con xin vâng".
(Giới tứ lễ 1 lễ quỳ xuống, cầm dãy lọc nước bạch) :

Bạch Đại đức một lòng thiro-ng xót, con Tỳ 
Kheo Ni pháp danh là... cái đãy lọc niró-c này 
là đồ hành từ  hộ sanh của chir Phật, nay con 
xin thọ trìỂ (Nói ba lần).

Thầy Yết ma chứng rằng : "Thiên", giới tứ đáp "Nhĩ".
(Giới tử vẫn quì, vừa câm dãy lọc nước VIrà dọc kệ chú).

K Ệ  C H Ú  T H Ọ  Đ Ã Y  L Ọ C  N Ư Ớ C• * •

Lự  thủy ưng tu khoản khoản khuynh. 
T ế trùng mê muội khả thương tình, 
Nhirợc di quyên đích la càn tứ,
Bâ't miễn y tiền thị sát sanh.

Án a ra hồng phâín tra, tóa ha. (3 lần).

Thầy Điển lễ đánh khánh xướng :

• Giới tử  khởi thân đảnh lễ tam bái.
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(Kéo màn qua)

Đại Tăng, cùng Giới sư Ni tụng hổi hướng :

- Thọ giới công đức thù thắng hạnh v.v...
- Phục n g u y ệ n ..., (Có văn phục nguyện sau mục lục).

Giới sư ra giữa hướng vào Phật. Điển lễ xướng :

- Tam tir quy y - L ễ 3 lễ.

Thầy Điển lễ xướng :

■ Thỉnh chư* tôn thoái ban. Lại nói : Hồi nghê 
Tô chrờng.

Đánh khánh đưa đến trước bàn Tổ rồi, thầy Điển 
lễ đánh 3 tiếng khánh xướng rằng :

• Cung thỉnh chir Tôn đảnh lề Tây Thiên 
Đông Độ Việt Nam Lich đại chư vi Tổ sư, tam  
bái.

Lễ rồi lại xướng rằng :

- Thỉnh chư* Tôn phân lập hrỡng ban.
Đánh khánh ba tiếng, xướng rằng :

- Giới tử* lập ban.
Hướng mặt về Tổ, lập ban rồi, đánh khánh ba tiếng 

xướng :

• Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Việt Nam 
Lịch đại chư* vị Tổ sư*, tam bái.

Lạy, đánh khánh như thường.

Lễ rồi lại xướng :
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- Thỉnh chư* Tôn thoái ban.
Lại xướng : Quy trirợng đường.
Đến rỗi, thầy Điển lễ đánh khánh ba tiếng xướng;

- Cung thỉnh chvr Tôn y ban an tọa.
Ngồi rồi dánh khánh lại xướng :

- Chư giới tử  tựu ban.
Giới tử một vị hiểu biêt, ra đại bạch lễ tạ. Có văn 

bạch ở sau mục lục. Bạch xong thầy Điển lễ đánh 
khánh xướng rằng :

• Đảnh lễ Yết ma A xà lê sư*, tam bái.
• Đảnh lễ Giáo thọ A xà lê sư, tam bái.
• Đảnh lễ hiệp đường chư vi Tôn chứng

Tăng già, tam bái.
Lễ rồi lại xướng rằng :

- Giới tứ  phân lập lirỡng ban.
- Đàn tràng viên mãn, pháp sự châu long, 

cung thỉnh chir Tôn các các hồi quy bản vị.
Giới tử đứng hai hàng hai bên, chấp tay hầu giới 

sư qua rồi mới lui.

Điển lễ xướng : - Thỉnh giới tứ  thoái ban.

❖



VAI ĐIEƯ CAN YEƯ  
TRONG KHI TẸUYỀN g iớ i  

TỲ KHEO NI

Bên Ni thọ giới Tỳ Kheo Ni rồi, còn phải đến trong 
Tăng câu thọ chánh pháp, mới viên giới thể. Vì sao ?

- Nguyên vì Phật chế chánh pháp ra quan hệ ở nơi 
Đại Tăng, nên biết rằng, giới thể Tỳ Kheo rât tôn quí, 
hay vì nhan thiên làm ruộng phúc tốt lành. Cho nên 
giới thể này, quyết tứ Đại Tăng mà được.

Phàm người muôn thọ giới Tỳ Kheo Ni, phải cầu 
trư ớc ba tháng, ít nhất là một tháng, để Giới sư dạy 
cách sám hôì cho thanh tịnh nghiệp chướng.

Giới tử  Ni, nếu muôn thọ giới Cụ Túc, thì trước  
một tháng phải đến chùa Tăng lễ bạch cầu giới các  
duyên. Đại Tăng xứng lượng mỗi mỗi như pháp, sẽ chỉ 
bảo vã ân định giờ khắc cho.

Truyền giới Tỳ Kheo Ni phải có hai bộ Tăng, nghĩa 
là bên Tăng thập sư, bẽn Ni cũng thập sư. Nhưng bẽn 
Tăng Hòa thượng đổi là Thượng tọa; có Yết ma, thứ 
tòa gọi là Giáo thọ, bảy Tổn chứng sư, trong 7 vị, vị 
não quen việc thì thỉnh làm Điển lễ.

Phải sắm đủ 3 y (y ngã, y thất và y cửu); một bình 
bát, một tọa cụ, một đãy lọc nước, không nên tạm  
mượn, nếu không đủ thì không cho thọ giới.
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Ỏ trong Ni Bộ bạch tứ, gọi là Bản pháp Yết ma ; 
đến trong Tăng bạch tứ, gọi là Chánh pháp Yết ma.

Nên sắm hai thứ thẻ : thứ đen gọi là hắc nghiệp, 
thứ trắng gọi là bạch nghiệp. Sám hốỉ một tháng, bắt 
nhằm thẻ trắng thì dược thọ giới ; bắt nhằm thẻ đen, 
thì phải sám hôì nứa, vì nghiệp phiền não còn.

GIỚI TRÀNG TRUYỀN GIỚI TỲ KHEO NI



PH EP LE  
CẦU THẦY TRUYỀN GIÓI

Trước ba tháng, đi cầu Thầy truyền giới Sa Di Ni, 
Tỳ Kheo Ni v.v... (Tùy trường hợp thay dối danh từ).

Một vị đứng bạch :

Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên chư* Đại 
đữc Ni tữ  mẫn, chúng con là ... có duyên sự  
đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.• •

(Lễ 1 lễ quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phật (2 lần). Bạch trên  
chư Đại dữc Ni, chúng con tữ  lâu đã có lòng 
khát ngưỡng giới pháp. Nay chúng con xin 
đê đầu đảnh lễ kiền thỉnh chư* Đại dức Ni 
thể lưọ-ng tữ  bi làm thầy truyền giới cho 
chúng con đưtỵc trượng thửa công dữc.

(Đợi Giới sư  Ni dáp) :

Nam mô A Di Đà Phật.
•

Các vị đã có lòng khát ngirỡng giới pháp, 
thành tâm cần cầu tôi làm thầy truyền giới, 
tôi xin hoan hỷ hứa khả, vậy các vị lễ Hiền 
Thánh Tăng chứng minh cho.

- Bạch : A Di Đà Phật, trên chư Đại đvrc Ni 
đã từ  bi hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu 
thành đảnh lễ cúng dưtVng. (Lễ 3 lễ)



PH EP BẠCH LE TẠ
Sau khi truyền giới xong, một vị giới tử đứng ra 

đại bạch, còn ra sắp ở sau.

Bạch : Nam mô A Di Đà Phật, bạch Hòa 
thirợng Giới sư chir Tôn Đại đức Ni, giới tử* 
chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin  
tác  bạchẳ (Lễ 1 lễ quỳ chấp tay).

Nam mô A Di Đà Phật, bạch Hòa thirợng 
Giới sư* chư* Tôn Đại đức Ni, giới tử  chúng 
con không biết có phúc duyên gì, nay nhờ  
trên Hòa thượng Giới sư* chư Tôn Đại dữc 
Ni, đã thùy tử  lân mẫn đăng đàn truyền trao  
giới pháp cho chúng con, hôm nay giới thể 
đã được châu viên, chúng con không biết lây 
chi đền đáp cho cân. Vậy chúng con xin  
nguyện suô't đời giữ giới pháp đã dirợc lãnh 
thọ cho đưxỵc thanh tịnh và chúng con xin đê 
đầu bái tạ ẳ Xin trên Hòa thưtỵng Giới sư* chư* 
Tôn Đại đức Ni, tữ  bi chứng minh cho chúng 
con được trượng thữa công đữc.

(Quỳ chấp tay, dợi Hòa thượng bảo).

Hòa thượng Ni : A Di Đà Phật, các giới tử  có 
lòng thành tín cần cầu giới pháp, hôm nay 
đã đủ duyên lành, đưtỵc thọ giới, giới thể đã 
dươc châu viên, các vi ra đầu thành đảnh lễ

• *  9
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bái tạ  quí Đại đức Ni rấít hoan hỷ. Vậy có 
bây lời khuyên bảo các vi, từ  hôm nay trở  
đi, các vi cô' gắng mà giữ* giới dã được lãnh  
thọ cho thanh tịnh. Do nhừ giữ giới mà tâm  
định, do tâm đỉnh mà phát sanh trí tuệ. Cho 
nên biết rằng, giới là đầu của ba môn học, 
là nền tảng của muôn pháp lành. Các bậc 
Thánh nhon nhờ giữ giới mà chứng Bồ Đề, 
chư* Phật cũng nhờ giữ* giới mà thành Chánh 
Giác. Vậy các vị dù gặp phải nhân duyên mấít 
mạng, vẫn một lòng bền giữ, không dirợc trái 
phạm.

- Giới tử đáp : A Di Đà Phật, trên Hòa thưtỵng 
Giới sư- chư TÔÍ1 Đại đức Ni, đã tữ  bi hùân 
thị và chứng minh cho rồi, chúng con xin đầu 
thành đảnh lễ cúng chrờng. (Lễ 3 lễ).

❖



VAN PHỤC NGƯYEN
Sau khi truyền giới xong

Phục nguyện nhứt thời tuyên duxmg giới 
pháp, thuxỵng căn đại ngộ, trung hạ thữa  
dương, liễu chứng vô sanh Thánh quả, bá vạn  
trần  lao nhứt thời tiềm tiêu ư  hải ngoại. Phổ  
nguyện, chư* giới tử* giới châu minh tinh, đạo 
quả viên thành, hiện tiền tu chứng vô sanh, 
một hậu siêu đăng Thánh vị.

Thử* nguyện, âm siêu dương thới, hải yến 
hà thanh, pháp giới chúng sanh, tình dữ vô 
tình, tề thành Phật đạo.

Nam mô A Di Đà Phật.



PH EP KIET GIOI TRANG 
VÀ ĐẠI GIỚI

D U Y Ê N

Khi bẫy giờ các Tỳ Kheo việc yết ma nhiều, đại 
chúng hội họp mỏi mệt, đem việc â'y bạch Phật. Phật 
cho kiết giới tràng, kể giới tướng bõ'n phương hoặc 
đóng nọc, hoặc đặt đá lãm chứng hạn. Trong luật Thiện 
Kiến nói : Kiết giới tràng rất nhỏ, dung đưọc 21 người. 
Kiêt rỗi, nêu sau có cât nhà che trẽn cũng không mất. 
Trong luật Ngủ Phận, các luật đều nói rằng : c ầ n  phải 
kiêt giới tràng trước đại giới ; nếu muôn tác pháp, 
phải giải đại giới trước rỗi, (Nếu trước kia đã có kiết 
giới mà hẹp, nay muôn giới rộng thì giải...) riêng đặt 
ba lớp tướng nêu (Mời một vị cựu Tỳ Kheo Ni ra ở 
trước, hỏi ba lớp tiêu tướng) trong một lớp gọi là ngoài 
tướng giới tràng, khoảng giữa một lớp gọi là tướng  
trong dại giới, không nên làm hai giới liên tiếp nhau. 
Cần ở tướng ngoài giới tràng một vòng, đều cách chứng 
một hai thước mới đặt tướng trong đại giới rốt ngoài 
một lớp, gọi là tướng ngoài đại giói. Lập ba lớp tướng  
nêu rồi, đánh kiền chùy họp Tăng, đưa đại chúng xem  
tướng ngoài đại giới trước rổi, họp hết tướng trong 
giới tràng, vấn hòa mã kiết giới.

Ngày kiết hạ, kiết giới xong, dán giây bốn góc trên  
hai lớp tiêu tướng. Vẽ bản đổ 3 lớp tiêu tướng cho 
chư Ni biết.
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(ĐÓNG)

(T ư ó n g  n g o à i đ ại giới)

P . N

(NAM)

T.N. 

(TÂY)

Trước niêm hmmg cầu Phật gia bi.
Tán lư* hmmg..ắ 
Tụng Đại bi...
Nam mô Thập phưong thirờng trụ Tam bảo.

(3 lần)

Ngồi họp Tăng vấn hòa :

Yết ma Ni hỏi :

- Tăng họp chim ?
- Duy Na đáp : Tăng đã họp.
- Hòa hơp không ?
- Đâ hòa họp.

e.B.

!BẮC)

(Tuóng trong đại giới)

(Tutýng ngoài giới trảng)

PHẬT

T.B.
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- Người chira thọ giới Cụ Túc ra chira ?
- Đã ra.
- Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
- Kiết giới Yết ma.
Nếu làm Yết ma khác, phép hỏi cũng thế, chỉ thêm 

một câu hỏi 'T h u y ê t  d ụ c". Người đáp, nên theo chỗ 
lâm việc mà đáp.

Đợi đáp xong, trong đây, Tỷ Kheo Ni xướng tướng 
ra ban, đến đứng giữa, hướng lên bạch rằng :

"A Di Đà Phật. Tôi T ỳ  Kheo Ni (là thế...) vì 
Tăng xướng giới tướng bôín phưtmg của giới 
tràng".

Bạch xong, một lạy, đứng dậy đến góc Đông Nam, 
dứng hướng vào giữa giới tràng, đại chúng đứng hướng 
về Đông Nam, Tỳ Kheo Ni xướng tướng nên chấp tay 
bạch rằng :

Đại đức Ni Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo Ni (là 
thế....) VÌ Tăng mà xirớng tướng bôln phưtmg 
của tiểu giới.

- Tữ trụ  xứ  này, góc Đông Nam lấy vật (là 
thế...) làm nêu.

- Từ góc Đông Nam này dến góc Tây Nam
lây vật (là thế...) làm nêu.

(Nếu có chỗ cân khuất, thì hướng xoay theo góc mà 
chỉ phương, vì đến tại góc không tiện).

- Tử góc Tây Nam đến góc Tây Bắc, lây 
vật (là thế...) làm nêuệ
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Tử góc Tây Bắc đến góc Đông Bắc lây vật
(là thế) làm nêu.

(Đây không cần nói quay về góc Đông Nam nữa, vì kể
rồi).

Đây là tiróng ngoài giới tràng, một vòng 
xong. (3 lần).

(Nếu có chỗ co uôh, tùy theo sự  mà kể, đại chúng đều 
theo ngoài kia xoay theo ba lẩn xurớng rồi, lễ một lễ trở 
về chỗ).

Trong chúng người làm Yết ma bạch như thế này :

Bạch Đại đức Ni Tăng, trụ xứ  này, Tỳ Kheo 
Ni kể tướng bôn phiro-ng của tiểu giới, nếu 
Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận cho, Tăng 
nay ở  trong tưứng bôn phưxmg của tiểu giới 
này kiết làm giới tràng, bạch như* thếi Liền nên 
nói rằng : Tác bạch có thành không ?

- Chúng dều đáp rằng : "Thành".
Lại bạch rằng :

Bạch Đại đức Ni Tăng, trụ xữ  này, Tỳ Kheo 
Ni kể tướng bôn phvrong của tiểu giới, Tăng 
nay ở  trong tướng bôln phưtmg của tiểu giới 
này mà làm kiết giới tràng. Đại đức Ni nào 
bằng lòng Tăng ở  trong tướng bôii phưtrng 
của tiểu giới, kết làm giới tràng thì im lặng, 
ai không bằng lòng thì nói.

Liền nên hỏi rằng : 'Y ế t  m a  c ó  thành không” ?

- Chúng đều đáp rằng : T h à n h .



PHÉP KIẾT GIỚI TRÀNG VÀ ĐẠI GIÓI 169

Lại bạch rằng :

Tăng đã bằng lòng ở  trong tirớng bốn 
phirong của tiểu giới kết làm giới tràng xong, 
Tăng bằng lòng thì im lặng, việc êíy như* thế  
m à  s u ô t  b iê tệ (Đánh ba tiếng chuông).

Khi hòa Tăng kiết giới nào xong rồi, cũng đều đồng 
thanh tụng : Kiết giới công đức v.v...

(Bạch rồi củng đến trong dại giới (ớ nhà sau). Nên 
họp Tăng lại vấn hòa, vì sao ? - Vì nền giới đã khác. 
Tăng lại dời ra chỗ dại giới, không phái chỗ giới tràng, 
cho nên căn phải hỏi riêng).

Họp Tăng vấn hòa.

Yết ma Ni hỏi :

- Tăng họp chưa ?
- Tăng đâ họp.
- Hòa hợp không ?
- Đã hòa hợp.
- Ngưò-i chim thọ giới Cụ Túc ra chvra ?
- Đã ra.
- Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
- Kiết đại giới yết ma.
(Hòa Tăng rôi, Tỳ Kheo Ni xướng tướng, nên ra giữa  

đứng hurớng vào, chấp tay bạch rằng) :

Đại đức Ni Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo Ni (là 
thế...) vì Tăng mà xirớng tiró-ng trong và tướng 
ngoài bôn phuong của đại giứi.
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TRUứC XƯỚNG NỘI TUTTNG

- T ữ  ngoài tirớng giới tràng góc Đông Nam, 
cách chừng hai thước (tùy chỗ rộng hẹp mà kể, không 
hạn) lây vật (là thế...) làm nêu.

Từ Đông Nam đến góc Tây Nam, lây vật
(là thế...) làm nêu.

Tử góc Tây Nam đến góc Tây Bấc, lây vật
(là thế...) làm nêuẻ

- T ữ  góc Tây Bắc đến góc Đông Bắc, lây
vật (là thế...) làm nêu. (Xướng ba lần).

Trước đã xirớng đại giới nội tướng. Bây  
giờ xướng đại giới ngoại tirớng.

- Tữ ngoài trụ xứ  này, đến góc Đông Nam,
lây vật (là thế...) làm nêu.

- T ừ  Đông Nam kia đến góc Tây Nam, lây
vật (lă thế...) làm nêu.

- Tữ Tây Nam kia đến góc Tây Bắc, lấy 
vật (là thế...) làm nêu.

- Từ Tây Bắc kia đến góc Đông Bấc lây
v ậ t  (là thế...) là m  n ê u . (Xướng ba lần).

Đây là nội tướng (vừa nói tay vừa chỉ...) kìa là 
ngoại tướng. Đây là tưứng trong và tuớng 
ngoài của đại giới, đâ xướng xong. L ễ một lễ,
trở về chỗ.

Xướng tướng trong và tướng ngoài của đại giới
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không chạy theo hướng mà xướng, vì trước kia đã chỉ 
cho Tăng biêt, Tăng đã xem, vì giới tràng ngăn cách  
và đại giới xa, nên ở một chỗ xa chỉ, mà đại chúng 
đều biết.

Y tướng kết giới rồi, saú dù mất tướng (dào đất 
chỗ dó) mà tướng không mất. Nếu có chỗ co uô'n, tùy 
theo sự mà kể.

YÊT MA NI NÊN BẠCH NHƯ THÊ NÀY

Đại đức Ni Tăng nghe, trụ xữ  này, Tỳ Kheo 
Ni kê tướng trong và tirớng ngoài bôn phirong 
của đại giới. Nếu Tăng phải thời mà đến, 
Tăng thuận cho, Tăng nay kết tướng trong và 
tiróng ngoài bôn phirong của đại giới. Bạch  
như* thê, (Liền nên hỏi rằng) : Tác bạch có thành 
không ?

- Chúng dều đáp rằng : 'Thành".
Lại bạch :

Đại dứic Ni Tăng nghe, trụ xữ  này, Tỳ Kheo 
Ni kê tướng trong và tướng ngoài bôn phưxmg 
của đại giới. Tăng nay kế tướng trong và 
tirớng ngoài bôn phirong của đại giới ; Đại 
đức Ni nào bằng lòng Tăng kết tưĂng trong 
và tướng ngoài bôn phưtmg của đại giới thì 
im lạng, ai không băng lòng thì nói. (Liền nên 
hỏi rằng) : Yết ma có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : T h à n h .
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Lại bạch : Tăng đâ bằng lòng kết tưtýng trong 
và tirớng ngoài bốn phưong của đại giới xong, 
Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy nhir thế  
mà suốt biết. (Tiếp kêt  giới bât thât y).

(Kết ba lớp giới xong rồi, dại chúng cùng lên chùa 
kiết toát hồi hướng).

Tụng :

- Ma ha Bát Nhâ ba la mật đa...
- Kết giới công đức v.v...
- Tam t ự  quy y... (xong).
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Khi kiết giới không mât y, trước hòa hợp Tăng, các 
nghi thức làm như trước, nên bạch như thế này :

Đại đữc Ni Tăng nghe, chôn này đồng một 
trụ  xứ, đồng một thuyết giới, nếu Tăng phải 
thời mà đến, Tăng thuận cho, Tăng nay kiô't 
giới không mất y, tữ  thôn (nhà) ngoài giới thôn 
(nhà bờ tre) ra, các Đại đức Ni nào bằng lòng 
Tăng ỏ* chôn này, đồng một trụ xứ, đồng một 
thuyết giới, kiết giới không mất y, trừ  nhà, 
ngoài giới nhà ra, thì im lặng, ai không bằng 
lòng thì nói.ịLiền nên hỏi) : Yết ma có thành  
không ?

- Chúng đều đáp : Thành.
Lại nói : Tăng đã bằng lòng chôn này, đồng 

một trụ xứ, đồng một thuyết giới, kiết giới 
không mât y, trữ  nhà, ngoài giới nhà xong, 
Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấy như thế  
mà suôt biêt. (Ba tiếng chuông).

(Kiêt giới y rôi, trong dại giới, y dê một noi ngủ một 
nơi dưực).

NGƯỜI
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DUYÊN

Khi bâ”y giờ có Yểm Ly Tỹ Kheo thấy chôn vắng lặng 
có một cái hang tô't, tự nghĩ rằng : Nếu được lìa y, 
thì tôi ở ngay trong hang này. Phật nói : Nên kiết giới 
bất thất y. Các Ty Kheo theo lời Phật dạy, chế giới rồi, 
trong giới có nhà bạch y, các Tỹ Kheo ở trong đó khi 
mặc, cởi y trần hình. Phật nói : Khi kiết giới nên trứ  
nhà ra. Có năm ỷ nên trứ :

1. Việc nạn.

2. Giới nhát định mà nhà không nhất định.

3. Dứt sự tranh cãi.

4. Tránh chê hiềm.

5. Giữ phạm hạnh (Hạnh thanh tịnh).

Trong luật Tát Bà Đa nói : Hoặc có nhà, hoặc không 
nhà nên nói rằng : Trứ nhà. sở  nhơn như thế có năm  
nghĩa :

1. Nếu khi kiết giới y, trong giới không tụ lạc (nhà), 
kiết rồi nhà đến cất, thời không cẩn kiết lại, vì trước  
đã trứ nhà rỗi.

2. Nếu trước có nhà, khi kiết giới rồi họ dời nhã ra 
ngoài giới đi, ngay chỗ đâ't trông đó gọi là bất thất y.

3. Nếu nhà trước nhỏ, sau họ thêm càng lớn, thì 
trứ chôn chỗ đến, đều không phải giới y.

4. Nhà trước lớn, (ba, bốn cái) khi kiẽt giới rỗi thu 
nhỏ lại (dỡ bớt) thời tùy theo chỗ đất trông, đều là giới 
V.
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5. Nếu nhà vua đến trong giới giăng màn trướng 
ở, thời tùy theo chỗ làm thức ăn uông và đại tiểu tiện, 
đều không phải giới của y. Hoặc nhà uyển thuật đến, 
chỗ ở cũng thế. Nhân sự đến hay đi không nhất định, 
cho nên trước kiết giới đã trừ, để khỏi phiền thường 
thường kiết vã giải.

Trong Bản luật nói : Khi các Tỳ kheo cách giòng 
nước chảy xiết, mà kiết giới không mất y, đến khi lấy 
y bị nước trôi. Phật nói không được cách ngoài giòng 
nước chảy xiết, kiết giới không mất y, trứ ra thường 
có cầu.

Trong luật Ngủ Phận nói : Nên trước kiết đại giới 
sau y đại giới, kiết giới không mất y.

Song đại giới có ba thự (Trong Yết ma Chí nam tập 
hai, chương thứ hai, trang 15, kiết giái các giới có giải 
rõ), về giới thứ hai : Giới cùng già lam (chùa) đồng, 
nghĩa là giới hạn dựng lẽn, tùy chùa lớn nhỏ ngoài 
không còn đât. Trong giới này Tăng cùng y cả hai đều 
nhiẽp, không cân kiêt giới y nữa, vi ngoài chùa không 
giới, ngoài giới không chùa, chùa cùng giới đồng, cho 
nên cả hai đêu nhiếp.
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Khi kiết giới không mất y này, nên kiết sau đại 
giới, vì y chứng hạn đại giới mà kiết. Giải nên ở trước, 
vì giới này ở trên vậy. Nếu trước giải đại giới thời 
không cần giải nữa. Vì sao ? - Vì căn bốn đã trừ , giới 
ở trên cũng không. Như lổng bàn trên cái mâm, dỡ 
lồng bàn thì mâm còn, nếu bưng cả mâm thì lồng bàn 
theo mâm.

Kiết giới bất th ất.y  trẽn đại giới rồi, trong đại giới, 
chỗ nào để y cũng được. Nếu không kiẽt giới bât thât 
y, lên chùa tụng kinh lỡ sáng (Minh tướng ra) m ất y.

❖
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Đánh kiền chùy họp Tăng, vấn hòa, như việc thường 

làm (xem ở doạn trước). Nhưng nên đáp rằng : "G iả i  
g iớ i  y ế t  m a". Người Yết ma nên bạch như th ế này.

Đại đức, Ni Tăng nghe, Tỳ Kheo Ni ở  trụ  
x ứ  này, đồng một trụ xứ, đồng một thuyết 
giới, nêu Tăng phải thời mà đến. Tăng thuận 
cho, nay giải giới, bạch như thế. (Liền nên nói 
rằng) : Tác bạch có thành không ?

- Đại chúng đều đáp rằng : 'T h à n h " .
Lại bạch rằng :

Đại đức Ni Tăng nghe, Tỳ Kheo Ni ở  trụ  
xứ* này, đồng một trụ xứ, đồng một thuyết 
giới, nay giải giới, các Đại đức Ni nào bằng 
lòng Tăng, đồng một trụ  xứ, đồng một thuyết 
giới, giải giới thì im lặng, ai không bằng lòng 
thì nói. (Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành 
không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'T h à n h " .

Lại bạch rằng :

Tăng đã bằng lòng cho, đồng một trụ  xứ, 
đồng một thuyết giới, giải giới xong. Tăng 
bằng lòng thì im lặng, việc ây như th ế mà 
suốt biết.
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Yết ma nãy không những giải đại giới, thoảng có giới 
bâ*t thất y, và trù khô* các giới có thể thông giảiế Vì sao ?
- Vì văn không riêng cuộc vậy. Nếu văn nói : "Giải đại 
giới", thời không dược thông giải, cần phải mỗi mỗi 
giải riêng, vì văn đều khác. Trong luật Thập Tụng nói : 
Giải đại giới, thì giới bâ't thâ't y cũng giải, 
nếu giải giới bâ't thâ't y, thì đại giới không 
giải. Lại nói :

Nếu trirớc kiết giới mà không giải giới cũ
(Chỗ Tăng ở trước kiết giới hẹp, sau hoặc có duyên thay 
đổi : Đất mở rộng chùa làm lại Ưễu... phải giải giới trước, 
rồi kiết lại giới khác rộng hơn) thì không dirợc kiêt 
g iớ i  t r é n .  (Nếu khi nào giới có thay dối).



PH EP KIET TIEƯ G icn  
ĐỂ THỌ GIỚI

Khi bấy giờ có người muôn thọ giới. Lục quần Tỳ 
Kheo đến ngăn, các Tỹ Kheo bạch Phật - Phật bảo : 
Nếu người không đồng ỷ, chưa ra ngoài giới chóng 
chóng họp một chỗ, kiết tiểu giới rồi truyền giới (Không 
lập nền xướng tướng, lấy chồ ngồi bao quanh làm giới 
tướng). Nếu không đồng ỷ, ở ngoài giới, ngăn không 
thành ngăn.

HỌP TĂNG VẤN ĐÁP NHƯ LỆ THƯỬNG
(xem ở trước)

Người Yết ma nên bạch như thế này :

Đại đữc Ni Tăng nghe, Tăng nay họp một 
chỗ kiết tiểu giới nếu Tăng phải thời mà đến, 
Tăng thuận cho, kiết tiểu giới, bạch như* thế,
(Liền nên hỏi rằng) : Tác bạch c ó  th à n h  không ?

- Chúng đều đáp rằng : Thành.
Lại bạch :

Đại đức Ni Tăng nghe, Tăng nay họp một 
chô kiêt tiêu giới, các Đại đức nào bằng lòng 
Tăng họp một chỗ kiết tiểu giới, ai không 
bằng lòng thì nói. (Liền nên hói rằng) : Yết ma có 
thành không ?
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- Chúng đều đáp rằng : Thành.
Lại bạch :

Tăng đâ bằng lòng kiết tiểu giới xong. 
Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ấ y  như th ế  
mà suốt biết.
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ĐÃ THỌ GIÓI 

•

Phật bảo : Không nên không giải giới mà đi, vậy 
nên phải giải giới rồi sẽ di. Họp Tăng vấn đáp như 
thường. Người Yết ma nên bạch như thế này :

Đại đức Ni Tăng nghe, Tăng nay họp để 
giải giới, nếu Tảng phải thời mà đến, Tăng 
thuận cho, xin giải giới, bạch như thế. (Liền
nên hỏi rằng) Ẽ' Tác bạch có thành không ?

- Chúng đều dáp rằng : Thành.
Lại bạch :

Đại đức Ni Tăng nghe, Tăng nay họp để 
giải giới, các Đại đức Ni nào bằng lòng Tăng 
họp để giải giới, thì im lặng, ai không bằng 
lòng thì nói. (Liền nên hỏi rằng) : Yết ma có thành  
không ?

- Chúng dều đáp rằng : T h à n h Ệ

Lại bạch :

Tăng đã bằng lòng giải giới xong, Tăng 
bằng lòng thì im lặng, việc áy như* th ế mà 
suôlt biết.



PH EP KIET G icn TỊNH TRƯ
•

Khi bây giờ có Tỹ Kheo bịnh ói mửa, bảo người 
trong thành nấu cháo, nhơn cứa thành mở muộn, chưa 
kịp được cháo, liền chết. Phật nói : Cho ở trong phòng 
bẽn chùa chỗ tịnh, kiết làm tịnh trù, nên xướng tướng 
của phòng, (căn sô' 1...), tủy theo căn phòng trong năm  
chúng đều được làm, chỉ mời Ty Kheo qua phòng khác.

Trong luật Ngũ Phận nói : Hoặc ở trong một phòng, 
một góc nửa phòng, nửa góc, làm tịnh trù đều được. 
Vì phép Tỳ Kheo không tự nấu ăn, không để thức ăn 
trong phòng cùng ngủ. Cho nên trong giới, khiến kiết 
giới này làm sự ngăn, thời có thế tránh khỏi hai lỗi 
lã : trong giới mà ngủ, trong giới mà nấu.

Nếu nghi trư ớc đã có tịnh trù, nay muôn đổi, nên 
giải rồi bạch nhị Yết ma mà kiết.

Khi kiết giới này, Tăng ở bẽn ngoài tướng nhà trù 
xa xướng mà kiết, không được trong tướng nhà trù 
họp Tăng. Nghi thức hòa hợp Tăng nên xem ở trước  
một Ty Kheo Ni nên xướng rằng :

Đại đức Ni Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo Ni ... 
vì Táng mà xướng chỗ chôn tinh trù, trong 
Tăng già lam này, phòng (là thế...) làm tinh trù.

(Ba lần xướng như thế, người Yết ma nên bạch như  
thế này) :

Đại đức Ni Tăng nghe, nếu Tăng phải thời 
mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay kiết
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phòng (lá thế...) làm tinh trù, bạch như* thế. (Liền 
hỏi) ặ. Tác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : Thành.
Lại hỏi rằng :

Đại đữc Ni Tăng nghe, Tăng nay kiết phòng 
(là thế...) làm tinh trù, các Đại đức Ni nào bằng 
lòng Tăng kiết phòng (là thế...) làm tịnh trù thì 
im lặng, ai không bằng lòng thì nói. (Liền hỏi 
rằng) : Yết ma có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : T h à n h .

Lại hỏi rằng :

Tăng đã bằng lòng kiết phòng (là thế...) làm 
tịnh trù xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, 
việc â'y như- thế mà suô't biết. (Kiết giới tịnh trù 
sau khi kiết giới bất thất y).

Nếu trước khi làm chùa, Đàn việt hoặc người kinh 
doanh, trước đã định chỗ (là thế...) vi Tăng mà làm 
tịnh trù, nghĩa là đã trải qua sự định liệu, thời không 
phải một giới, nên tùy theo phần hạng ở trong đó nâ”u 
ăn, chứa đồ, tự nhiên không lỗi. Trường hợp như thế 
đều không dùng Yết ma mà kết.
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Nghi phép hòa hợp Tăng, giải rồi kết củng như 
trước.

Người làm Yêt ma bạch như thế này :

Đại đức Ni Tăng nghe, nêu Tăng phải thời 
mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng nay giải tinh
trù  (là thế...) bạch như thê ? (Liền nên hỏi rằng) : 
Tác bạch có thành không ?

- Chúng dều đáp rằng : Thành.
Lại nói rằng :

Đại đức Ni Tăng nghe, Tăng nay giải tịnh  
trù  (là thế...) các Đại đức Ni nào bằng lòng 
Tăng giải tinh trù (là thế...) thì im lặng, ai không 
bằng lòng thì nói, (Liền nên hỏi rằng) : Yêt ma có 
thành không ?

Chúng dều đáp rằng : Thành.
Lại nói : Tăng đã bằng lòng giải tịnh trù (là 

thế...) xong, Tăng bằng lòng thì im lặng, việc 
áy như th ế mà suôlt biếtẵ
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Trong luật Ngũ Phận nói : Phật ờ trong thành Tỳ 

Xá Ly, khi bây giờ nhà nhà đua nhau đem thức ăn 
chánh thời, thức ăn phi thời, thức ăn 7 ngày, thức  
ăn suốt đời, cúng Phật và Tăng, không có chỗ để, phải 
châ't giữa sân. Phật nói : Cho lây căn phòng vừa (không 
tốt không xấu) bạch nhị yết ma làm chỗ để thức ăn 
tịnh. Phép yết ma hòa Tăng như trước, một Tỳ Kheo 
Ni xướng rằng :

Đại đức Ni Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo Ni là... 
vì Tăng mà xưó-ng chỗ tịnh khô' trong Tăng 
già lam này, lây phòng (là thế...) làm tịnh khô',
(Xướng như thế ba lần).

Người yết ma nên bạch như thế này :

Bạch Đại đức Ni Tăng nghe, nay lẩy phòng 
(là thế...) làm chỗ để thức ăn tịnh của Tăng, 
nếu Tăng phải thời mà đến, Tăng thuận nghe 
bạch như* thê, (Liền nên hói rằng) : Tác bạch có 
thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : Thành.
(Lại nói) : Tăng đã bằng lòng lây phòng (là 

thế...) làm chỗ để thữc ăn tịnh của Tăng xong. 
Tăng bằng lòng thì im lặng, việc ây như thô' 
mà suốt biết.

(Như thê kiêt rồi, chứa dế không lỗi. Muốn giải so 
văn giải giới tịnh trù trên, chí dối tên, nên biết).



VAI ĐIEƯ CAN BIET  
KHI KIẾT VÀ GIẢI CÁC GIỚI
Kiết và giải các giới đây có nhiều thứ không đồng, 

đều là Như Lai phương tiện tùy thuận, vì lợi ích cho 
các đệ tử.

- Một là kiết đại giới, vì thu nhiếp Tăng cùng ở 
một chỗ, để cho khỏi tội biệt chúng.

- Hai là kiết giới y, vì nhiếp y thuộc về người để 
cho khỏi tội rời y mà ngủ.

- Ba là định liệu trù khô” (nhà bếp, nhà kho) vì thu 
xếp thức ăn, ngăn Tăng, đế cho khỏi tội nấu củng ngủ.

Kiết giới tràng, đế cho chúng khỏi mệt khổ.

Xưa mỗi tháng Bô” tát hai lần, Tăng họp về một 
chỗ, khi yết ma họp chúng mệt mòi, nên Phật cho kiết 
giới tràng riêng biệt, tùy theo yết ma lẽn họp đủ sô” 
Tăng thôi, còn ra ở ngoài đại giới mà nghi.

- Trong luận Tỳ Bà Sa nói : Tăng kiết đại giới rất 
lớn, bề dọc bề ngang chứng 10 câu lô xá : (câu lô xá 
4 cánh làm 1 cung, 500 cung làm 1 câu lô xá, nay 
chứng 1.000 thước ; 10 câu lô xá 10.000 thước).

Vì sao Tăng kiết đại giới thông cả tụ lạc ?

- Vì giới có oai lực, ác ma không được tiện, lại ở 
trong giới Thiện Thần thường ủng hộ, cho nên vì Đàn 
việt mà thông kiết cả tụ lạc. Ni kiết giới thưởng không 
đồng (kiết hẹp hon Tăng).
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Trong luật Thiện Kiến nói : Nếu Tỹ Kheo Tăng kiết 
giới rồi là không phải giới của Tỳ Kheo Ni, giới Tỳ Kheo 
Ni cũng không phải Tỳ Kheo Tăng ; nhưng trên giới Tỳ 
Kheo Nỉ, Tỷ Kheo Tăng được kiết giới trẽn, mà giới Ty 
Kheo Ni không mất. Trên giới Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo 
Ni cũng được kiết giới trên, mà giới Tỳ Kheo Tăng 
không mất. Như trên giường chỗ ngồi đặt nệm lẽn, lấy 
nệm, nhưng chỗ ngồi còn.

Trong phẩm Thuyết Giới có nói : Phật thường cho 
các Tỳ Kheo đến trong thành La Duyệt, nói giới rât mệt 
nhọc. Vì cả một xứ  lớn họp về một chỗ. Các thầy Tỹ 
Kheo đem duyên đây bạch Phật, Phật bảo : Tứ nay trở 
đi, theo chỗ trụ xứ kiết giới, rồi nói giới. Trong trụ xứ  
ây có cựu trụ Tỹ Kheo, nên trước đặt tướng nêu hoặc 
núi, cây, thành, hào, rừng, ao, lảng, nhà, tùy theo chỗ 
có vật có thể làm tướng nêu, ở trên chỗ giới nêu, liền 
viết đây là giới gì ?

Trong luật Thiện Kiên : Giới núi rất nhỏ như hình 
con voi, dá rất nhỏ chứng 30  cân. Không được lây đá 
vụn đặt tướng nêu. Giới cây rất nhỏ, chừng bằng cái 
bát lớn, không dược lấy cây khô đặt tướng nêu. Giới 
rừng rất nhỏ, chứng 4 cây Hên tiếp nhau, rừng cỏ, 
rừng tre, sậy, thể nó rỗng, không được bền, không 
được đặt tướng nêu. Giới ao, cầu ao tự nhiên có nước
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mới được làm. Nếu đường nước thông vào ruộng, hoặc 
để cạn đựng nước đều không được đặt tướng nêu.

Như thế phân biệt đặt tướng rỗi, đánh kiền chùy, 
Tỹ Kheo Ni trong giới đều cũng họp một chôn, không 
dưọc thọ dục, đọi chúng Ni đến dủ, Tỹ Kheo Ni cựu trụ 
lễ Đại dức Ni một lễ, bạch rằng : Ngày nay kiết giới, 
trư ớc thỉnh đại chúng đến gần đại giới xem  
ngó giới hạn bốn phía, sau rồi để cho tiện  
tác  pháp yết ma.

Phép tắc kiết giới như trước.

ỉ§s



KIET HẠ AN c ư
Vì sao mỗi năm phải kiết hạ an cư ?

DUYEN.- Khi bây giở Lục quần Tỹ Kheo ờ trong tất 
cả thời đi dạo trong nhân gian, các cư sĩ thây thế đều 
chê hiềm nói : "Các ngoại đạo còn biết ba tháng an cư  
đến như chim muông còn có hang tổ để nghỉ ở, hu ông 
là Sa môn Thích tử mà chẳng biết hổ thẹn, tâ't cả thời 
(ba mùa) dạo đi trong nhân gian, gặp nước dẫy lẽn trôi 
m ất y bát, dậm chết cỏ tươi, hại loài trùng kiến".

- Các Tỳ- Kheo nghe, bạch Phật, Phật quả trách, rồi 
bảo các Tỳ Kheo tứ nay trở đi, cho ba tháng kiết hạ

an cư, bạch với người sở y, nói rằng : 'T ô i  Ở chôVi 
này kiết hạ an cư''.

Trong luật Tăng Kỳ nói : Tỳ Kheo không an cư phạm 
tội Đọa. Nếu đi đường chưa đến trụ xứ (chỗ chùa nào 
định ở an cư) ngày an cư đến (16-4) liền ờ bẽn đường 1 
hoặc cội cây, hoặc gặp xe, nương xe, nên thọ phép an
cư (q u y  b ạ c h  a n  c ư  ch ù a, n à o )  đến minh tướng 
ra (gần sáng rõ) đến trụ xứ .

Trong luật Tứ Phận Ni nói : "Ni chẳng tiền an cư, 
phạm tội Đột kiêt la", tội này cho sám hôi. Chẳng hậu 
an cư, phạm tội "Đọa". Tỳ Kheo Tăng bị phạm tội "Đột 
kiết la".

Không phạm là vì có bận việc Tam Bảo, hoặc trông 
nom bịnh mọi duyên, nếu không kịp, hậu an cư thì 
không phạm.
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Ấn Độ mỗi năm ba mùa : Xuân, hạ, đông.

Xuân tứ 16 tháng 12. Hạ tứ 16 tháng 4. Đông tứ  
16 tháng 8.

Ba tháng an cư thiện tín cung câp dồ dùng cả một
năm.



NI CHÚNG SẤP ĐẾN 
NGÀY AN c ư

Ngày 13-4 qua Đại Tăng xin cầu thính (thuận cho).

Phèp tác bạch : Ba vị Tỹ Kheo Ni thỉnh Hòa thượng  
đến trước trai đường, Đại đức Ni xin đại bạch :

A Di Đà Phật, bạch Hòa thirợng, chúng con 
có duyên sir, đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.* •

Đồng lễ 1 lễ, đứng đậy, rồi quỳ xu ông.

Bạch : A Di Đà Phật. (2 lần).

Bạch Hòa thượng nay đến ngày an cư*, Ni 
chúng ... đã câu hội về đông đủ, cầu xin Hòa 
thưtỵng bô' thí về sự an cư  pháp như th ế nào, 
để cho Ni chúng, chúng con được trượng thừa 
công đức.

- Hòa thượng : A Di Đà Phật. Phàm làm đệ 
tử  của Phật, mỗi năm đến mùa hạ cần phải 
họp chúng an cư, y nhir lời Phật dạy, cùng 
nhau sách tân sự tu học, nếu không an eir 
phải bị tội. Chư* Ni chúng đã không quên thì 
cữ  theo lệ thường như pháp mà làm.

(Hòa thượng bảo cho rồi).

- Đại đức Ni: A Di Đà Phật, về s\r an cư* pháp, 
trên Hòa thưtyng đâ hoan hỷ bô' thí cho rồi, 
chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dưòng.

(Lễ 3 lễ ra).
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Tri sự bạch giữa chúng ngày mai (14) sau khi tiểu 
thực xong, chư Ni bao sái tôn tượng, phâ't thức các  
nơi, dọn dẹp phòng xá v.v... cho sạch sẽ.

Ngày rằm, sau khi chứng trai xong, vị Tri sự bạch 
lên Đại dức Ni và họp đường dại chúng rằng :

Bạch Đại đữc Ni, hôm nay các vị hạ tọa  
đã phâít thức dọn dẹp phòng xá rồi, xin chiều 
hôm nay về khoảng 3 giờ, chúng con xin kích 
hiệu thỉnh Đại dúc Ni và đại chúng lên chùa 
làm phép hành trù (chia thẻ). Xin Đại đức Ni 
và đại chúng chứng minh cho.

TÔI rằm, họp chúng cử chức sự để làm việc và biên 
bản danh sách theo thứ lớp tuổi hạ, sắp chỗ ngồi, niên 
lạp ít hơn hay thọ giới sau một giây phút củng ngồi 
ở dưới.

Sau khi Đại đức Ni cử chức sự xong, các chức sự 
ra lễ tạ ngay, vì đã lãnh trách nhiệm trong ba tháng.

Phép tác bạch như lệ thường.

Nam mô A Di Phật.
Bạch trên Đại d ứ c  Ni, hôm sắp đến ngày 

an cư*, chư Ni cử  chức sự* để trông coi sự* an 
cư  tu tập trong ba tháng. Trên chư Đại đữc 
Ni đã sắp đặt cho chúng con mỗi nhiệm vụ, 
chúng con râ't hoan hỷ lãnh thọ, nguyện trong 
ba tháng tận tụy với trách vụ. Xin chư Đại 
đức Ni chứng minh.

Phép lễ tạ tùy liệu mà bạch .
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Sáng ngày 16, khi tiểu thực xong, chúng đều đắp y 
sắp hàng trước Tổ đường. Tri sự hay Duy na đại bạch :

A Di Đà P h ậtế Bạch Đại đức Ni, nay là 
ngày an cư*, trirớc có cầu trên Đại đức Ni đã 
hứa khả cho rồi, nay chúng con xin Đại đúc 
Ni từ  bi tác pháp cho chúng con an cư*.

- Đại đức Ni bảo : về  việc lề nghi tăng gia 
thiròng sự, nay đại chúng tề tiru đông đủ, để 
cùng nhau sách tân sự tu học. Vậy xin thỉnh
chư Ni lên chùa tác pháp. (Bạch lề như- trước).

Đúng 8 giờ rưỡi, theo thường lệ đánh kiển thỉnh 
chư Ni lên chùa, niệm hương cầu Phật, Bồ Tát gia bị. 
Xướng :

Pháp vuững Vô thượng tôn v.v... Lễ 3 lễ.

Lir hirong sạ nhiệt v.v... Tụng Đại bi v.về..
quỳ lễ sám hôi :

Đệ tử  chúng đẳng chí tâm sám hôì :
- Vâng tích sỏ* tạo chư* ác nghiệp v.v.ề.
Nam mô c ầ u  Sám Hôi Bồ Tát Ma ha tát...
Sám hôì dĩ quy mạng lễ Bổn sư* Thích Ca 

Mâu Ni Phật cập nhứt thiết Tam bảo.
(Ba lần, ba lễ).

(Ngồi ra hai bên)

Hai Đại đức Ni đôi thú an cư xong chia ra hai bẽn 
(mỗi vị ngồi một g h ế  riêng) đế làm người thọ an cư cho 
chúng.
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ĐỐI THU AN c ư

Hai vị dối thú bạch an cư trước, sau mới thọ người 
an cư. Hai vị đứng ngang nhau đổnịi thời lạy xuôhg 1 
lạy, rồi quỳ đôi thú châ'p tay bạch rằng : (vị lớn bạch 
trurớc).

"Đại đữc Ni nhứt tâm niệm, ngã Tỳ Kheo 
N i... k im  y  (tên chùa nào an cư) T ả n g  g ià  la m  t iề n  
tam nguyệt hạ an cư*'. (3 lần).

Đại đức Ni bị đốì thú, đáp : "T h iện ".

Vị tác bạch nói : "N hĩ". (1 lạy).

Vị Đại đức Ni bị đôi thú, tác bạch cũng như thế... 
(như trên). Nếu người bị dôi thú là dệ tử, thì thụ lễ có 
khác (Phải lễ Thầy, rồi quỳ chịu lễ không ngồi, Thầy chịu 
lễ thì ngồi). Phép đáp cũng như thế (T h iệ n  - N h ĩ).

(Vì hai bên dều rõ luật pháp chắng y người, nên không 
có lời hỏi và khuyên răn như dại chúng).

Khi hai Đại đức Ni dôi thú tác bạch xong, chia ra 
tòa hai bên, để cho đại chúng lần lượt tác bạch.

p.

o o□ □
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Hai Đại đức Ni ngồi yên, theo thứ lớp tuổi hạ nhiều 
hơn, từng vị một bạch trước, Ty Kheo Ni, Sa Di Ni lần 
lượt bạch sau.

"Đại đức Ni nhâìt tâm niệm, ngă Tỳ kheo 
Ni... kim y (chùa gì) Tảng già lam, tiền tam  
nguyệt hạ an cư". (3 lần).

(Nếu người bạch củng là thượng tọa Ni, thì thượng 
tọa Ni bị dối thú nói rằng : 'T h iệ n " . Thượng tọa Ni tác 
bạch nói rằng : "Nhĩ".

Nếu là bậc trung tọa, hạ tọa trớ xuống thì củng bạch 
như trên, nhưng có lời hói và khuyên răn theo dại chúng 
an cur).

*
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Trước lễ 1 lễ, quỳ bạch :

Đại đức Ni nhứt tâm niệm, ngã Tỳ Kheo 
Ni... kim y (chùa nào) Tăng già lam, tiền tam  
nguyệt hạ an cir. (ba lần). 

- Đại đức Ni bảo : Tri mạc phóng dật.
- Người tác bạch đáp : T h ụ  t r ì .

Hỏi : Y  thùy trì luật giả ? 
Đáp : Y  (pháp danh) luât sư*. 
Bảo : Hữu nghi đưtyng vãng vân.
Đ á p  ị Nhĩ. (văng) (Lạy 1 lạy lui ra ngồi 1 bên).

Còn Thức Xoa Ma Na, Sa Di Ni thì theo danh hiệu 
mình mà xướng, còn văn bạch đều giông nhau. Bực  
có trí tuệ, đã 5 tuổi hạ không còn y sư. Nếu 10 hạ 
mà còn học luật, phải y sư thì phải theo câu vấn đáp 
thứ hai trên.

Từng người bạch xong,

-Tụng Bát Nhã tâm kinh... 
- An cư- công dữc thù thắng hạnh V.V.. 
-Tam  tự* quy y...

- Ra lễ Tổ.
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Sáng ngày 17, sau khi tiểu thực xong. Ni chúng ra 
dảnh lễ Đại dức Ni. Như pháp tác bạch trước.

Nam mô A Di Đà Phật.
•

Bạch Đại đức Ni, trong tam nguyệt an cu*, 
chúng con rát hâm mộ sự học, có lòng khát 
ngưỡng, mong Đại đức Ni mở lưtỵng tữ  bi, thí 
pháp nhũ cho chúng con đirọ-c trượng thừa  
công đữc.

Đại dức Ni đáp : Nam mô A Di Đà Phật.‘ Theo 
phép có cầu mới có nói, nếu không cầu mà 
nói, cả hai đều có lỗi. Nhimg Ni chúng đã y 
pháp, y luật, y Phật sỏ* giáo, hết lòng cần cầu  
tôi xin hoan hỷ.

(Đại dức Ni bảo xong).

- A Di Đà Phật, trên Đại đức Ni đâ từ  bi 
bô' thí cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh 
lễ cúng dường. (3 lễ).

ags
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Trong luật Tứ Phận nói : Tố Xá Lợi Phất, Tố Mục 

Kiền Liên muôn cũng Thế Tôn an cư mà ngày 17 tháng 
4  mới đến. Phật nói rằng : Cho hậu an cư, tứ ngày 17 
tháng 4  đến ngày 16 tháng 5. Nếu có người vì an cư 
mả đến, thì nên hậu an cư. Trong lời tác bạch, chỉ đôi 
chữ 'Tiền” làm chữ "Hâu" còn lời tác bạch đều giông 
như văn tiền an cư.

Người hậu an cư nên củng người tiền an cư tự  
tứ , dược nhận của cúng (Tăng chia vật cũng dược phân) 
nhưng cứ  tu chở đủ 9 0  ngày mới ra ngoài giới.
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RA NGOAI GIOI

Trong bộ Căn bản Bách nhứt Yết ma nói : Tổ ô  
Ba Ly bạch Phật : Nếu có việc cần, xin một ngày một 
đêm ra ngoài giới dược không ?

- Phật nói : "Được".

Như thế có việc cần yếu có thể xin hai đêm cho 
40  đêm ra ngoài giới được không ?

- Phật nói : "Đưọc". Nhưng tùy theo có việc đến, 
so các lượng duyên nhiều ít mà thụ nhựt.

Lại nói : Được ra ngoài giới quá 40  dêm không ?

- Phật nói : "Chẳng hợp".

Lại hỏi : Nếu giữ như thế có lỗi gì ?

- Phật bảo : 'Trong một hạ, nên ở trong giới nhiều 
ngày ở ngoài giới ít hơn".

Hỏi : Xin ra ngoài giới tứ một đêm, hai đêm, cho 
đến 7 dêm, đôi với ai mà tác pháp ?

- Phật bảo : Tứ một ngày cho đến bảy ngày nên 
dốỉ với một vị Thượng tọa mà tác pháp. Nếu quá bảy 
ngày trở di, cho đến 40 ngày, dều phải bạch Tăng theo 
pháp yết ma mà tác pháp thụ nhật.
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Trong luật Tứ Phận : Tỹ Kheo an cư, có việc Phật, 
Pháp, Tăng, Cha Mẹ, Đàn Việt thỉnh, hoặc mời đi trao 
giới mọi duyên, hoặc đi xem bịnh tìm thuốc, đi hỏi chỗ 
nghi ngờ, di cầu thỉnh pháp, các việc như thế khống 
thể ngay trong ngày trở về được. Phật cho thụ 7 ngày 
di, đến ngày thứ 7 nên trở về.

Trong luật Thập Tụng : Nếu không Tỳ Kheo, nên 
theo tứ chúng khác mã thụ nhật.

Người xin thụ nhựt, sau khi tiểu thực xong, ra 
bạch giữa chúng :

Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên Đại đức 
Ni, chúng con có duyên sự* đầu thành đảnh
lễ xin tác bạch. Lễ 1 lễ quỳ bạch :

Nam mô A Di Đà Phật. Bạch trên chư* Đại 
đức Ni, chúng con (tên là thế) có duyên sự Tam 
Bảo (...) xin ra ngoài giới bảy hôm, công việc 
xong xin trở  về nội giới an cư  tu tập, xin  
trên chư* Đại đức Ni từ- bi tác chứng cho.

- Đại đức Ni bảo : Trong lúc an cư* kiết túc, 
nhung cô có duyên sự* về việc Tam Bảo, xin 
ra ngoài giứi 7 hôm, công việc xong, mau trở  
về nội giới- cùng chúng tu tập. Vậy cô lễ Tô 
chứng minh cho.
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Người xin bạch : A Di Đà Phật, trên chư* Đại 
đức Ni đã từ* bi chững minh cho rồi, chúng 
con xin đầu thành tác lễ cúng diròng. (Lễ 3 lễ).

Sau khi bạch giữa chúng xong, thỉnh một vị Đại 
dức Ni lẽn ngồi bên bàn Tô, hay là bẽn bàn Phật. Vị 
xin thụ nhựt lễ 1 lễ, quỳ bạch :

"Bạch Đại đức Ni nhứt tâm niệm, ngâ Tỳ 
Kheo Ni... kim thụ thâ't nhựt pháp, xuất giới 
ngoại, vị... sự* cô', hoàn lai thử trung an cu*, 
bạch Đại đức Ni liễu tri". (3 lần).

Đại đức Ni đáp : 'Thiện".
Vị xin thụ nhựt dáp : ,rN hĩ". (Lễ 1 lễ ra)

♦

Tuy xin ra ngoài giới 7 ngày, nhưng 3, 4 ngày việc 
xong rồi thì phải trở về, không nên ớ lại đợi sô' ngày 
mới trở về.

Nếu có nạn duyên, giữa đường lộ bị đứt, đường thủy 
bị ngăn quá hạn. Phật nói rằng : không mất tuổi hạ.

Khi trở về, hợp thời trước giờ tiểu thực hay đại 
thực, ra giữa bạch :

A Di Đà Phật. Bạch chư* Đại đức Ni, vừa 
rồi con có duyên sự... xin ra ngoài giới, hôm 
nay công việc đã xong, con trở  về nội giới 
cùng chúng tu học, xin chir Đại đức Ni chứng 
minh cho.

Đại đức Ni đáp : ...v.v...
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Trong luật Thập Tụng nói : Nếu Tỹ Kheo thọ 7 ngày 
chưa hết, việc chưa xong mà trở về. Phật nói : Cho 
thụ phép tàng dạ (ngày-còn dur lại). Thỉnh một vị Tỹ 
Kheo Ni lên ngồi một bên dưới bàn thờ Tổ, trước lễ 
1 lễ, quỳ bạch :

Bạch Đại đức Ni nhữt tâm niệm, ngã Tỳ 
Kheo Ni., thọ thát dạ pháp dư* hửn (bao nhiêu) 
da tai, tho bỉ xuất (Bach 1 lẩn).

Tỹ Kheo Ni chịu lễ đáp : "Thiện".
Người thụ nhựt nói : "Nhĩ".

(Lề 1 lễ lui ra).
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Các việc làm khi gần mãn hạ : 

ngày 14 lễ cầu sám hôì.

Phép sám hối - Trước khi tự tứ, thỉnh vị Đại đức 
Ni lên tòa ngồi, chúng đều lễ 3 lễ, chia ban mả đứng. 
Vị thứ nhứt trong chúng, ra ban lễ 1 lễ, quỳ dài phát 
lồ (xưng tội).  Thây mình có tội thì bạch :

Bạch Đại đức Ni, con là... trong ba tháng 
an cư, con nhân thấy có tội..ẵ xin Đại đức Ni 
định tội, con xin sám hôi cho thanh tịnh.• ế ' •

Đợi Đại đức Ni định rổi lễ... mà lui ra.

Nếu thây mình không phạm, nên bạch :

Bạch Đại đức Ni, con ở  trong các tội nảng, 
đều không có phạm, còn tât cả oai nghi vi tê  ̂
sợ có chồ lồi lầm, mà không tự  hay biết, cầu  
xin Đại đức Ni tử  bi chỉ thị cho, đế cho tiện 
sám hô'iỆ

Đại đức Ni bảo :

Trong ba tháng an cir, theo tôi thấy mỗi khi 
lên chủa tụng kinh, cô., các oai nghi vi tế, mà 
không tự  biết, có khi tôi gặp có khi tôi không 
gặp, kể như không lồi gì, nhưng trong tâm  
niệm và hành động, tôi không có theo một bên 
mà biết dưrỵc, với sụ* nghi có tội, vậy thì cô 
thành tâm sám hôì cho thanh tịnh.

Đại đức Ni bảo rồi, lễ 3 lễ, dứng một bẽn. Đợi khi 
tât cả tác pháp rồi, lễ tạ 3 lễ trơ về phòng.



PH EP NI SAI NGƯƠI T ự  T ư  
ĐẾN TRONG ĐẠI TĂNG

Phật nói : Tỹ Kheo Ni, hạ an cư xong, cho sai một 
Tỳ Kheo Ni, vì bẽn Ni Tăng, đến trong Đại Tăng bạch 
tự  tứ. Ni không đủ năm người, đến ngày tự tứ , Tỹ 
Kheo Ni nên đến chỗ Tỳ Kheo Tăng lễ bái hỏi han. Nếu 
chúng đủ 5 người, nên đánh kiền chùy, họp Tăng ván 
hòa, khoảng 5 giờ sáng 1 5 - 7  họp Ni chúng, sai sứ  
cầu giảo giới tự tứ.

Lên chùa xướng lễ Phật 3 lễ xong, chia ngồi hai 
bên hòa Tăng.

Người làm Yết ma hỏi : - T ă n g  h ọ p  c h u a  ?

- Duy na đáp : - T ăn g  đã họp.

- Hòa hơp không ?
- Hòa hợp.
- Ngirời chira thọ đại giới ra chim ?
(Nếu có người chưn thọ dại giới, báo ra ngoài chúng, 

về chỗ thấy nghe nên dáp rằng) :

- Ngiròi chưa thọ đại giới đâ ra.
(Nếu không, liền đáp rằng) :

- Trong đây không có ngirời chưa thọ đại
giới.
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- Có các Tỳ Kheo Ni đến thuyết dục và
thanh tịnh không ?

(Nếu có vị Duy Na đáp) :

- Có ngirời thuyết dục và thanh tịnh.
(Nếu không thì nên dáp rằng) :

- Trong đây không có Tỳ Kheo Ni thuyết
dục và thanh tinh.

- Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
- Sai ligirò-i cầu giáo giới tự  tứ  yê't ma.
(Ngurời làm yết ma nói) ể-

Đại đức Ni Tăng nghe, nếu Tăng phải thời 
mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng sai Tỳ Kheo 
Ni... Vì Tỳ Kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tăng, 
nói ba việc tự  tứ  : Thấy, nghe, nghi, bạch như  
thế, (liền nên hỏi rằng) : - Tác bạch có thành  
không ?

- Chúng đều đáp rằng : 'T h à n h " .

Lại nói : Đại đức Ni Tăng nghe, Tăng sai Tỳ 
Kheo Ni... vì Tỳ kheo Ni Tăng, đến trong Đại 
Tăng, nói ba việc tự  tứ  : thây, nghe, nghi. Cấc 
Đại đữc Ni nào bằng lòng Tăng sai T ỳ  Kheo 
Ni... vì Tỳ Kheo Ni Tăng đến trong Đại Tăng 
nói ba điều tự  tứ  : thây, nghe, nghi, thì im 

«ìẩ không bảng lòng thì nó ỉ. (Liền nên hỏi 
rằng) : Yết ma có thành không ?

Chúng đều đáp rằng : 'T h à n h " .
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Lại nói : Tăng đâ bằng lòng sai Tỳ Kheo Ni... 
vì Tỳ Kheo Ni Tăng, đến trong Đại Tăng nói 
việc tự* tứ  : thây, nghe, nghỉ xong. Tảng bằng 
lòng thì im lặng, việc ây như* th ế mà suôt biêt.

Hòa Tăng sai người.

- Kiết toát hồi huó-ng.
- Tam tự  quy y ... rá .

Như thế sai rồi, nên bảo hai người làm bạn cũng 
đi. Khoảng 6 giờ rư.ởi sáng, đến chùa Tăng, cho kịp 
trư ớc 8 giờ. Khi đến, vào Tăng phòng Thầy Duỵ na, 
sử a đủ oai nghi, lễ 3 lễ rỗi, quỳ chấp tay bạch rằng :

"Bạch Đại đức, ở  chùa... Tỳ Kheo Ni an cư* 
xong,* dên lễ Tỳ Kheo Tảng, cầu giáo giới tiy 
tữ, xin Đại đữc Duy na vì chúng con bạch  
Tăng, thircmg xót cho chúng con, xin thuxrng 
xót cho chúng con". (Bạch 1 lần).

(Người thọ chúc (dặn) đáp rằng) : 'Thiện".
- Tự nói : "Nhĩ" Lễ 1 ỉễ.

(Khoảng này oòn thưa bạch nhiều chuyện, dây xin lurợt 
bớt).

Người thọ sai, đọi Tăng lên chùa lễ Phật hòa Tăng 
tự  tứ , đến chứng Duy na ra mời vào, sử a đủ oai nghi 
ra trước hướng vào, bạch :

(Trước lễ Tặng 3 lễ, quỳ chấp tay bạch rằng) :

Bạch Thirọng tọa Đại đức Tăng, ở  chùa... 
Ni cliúng hạ ân cu* xong, sai con Tỳ Kheo Ni... 
vì Tỳ Kheo Ni chúng nói ba việc tự* tứ  : tội
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thây, nghe, nghỉ, Đại đứic Tăng từ  mẫn bảo 
chúng con, chúng con nêu thây tội, nên nhu* 
pháp mà sám hô'i. (Bạch 3 tân).

(Giấy lău trong dại Tăng, Thượng tọa Tăng nên bảo 
rằng) :

Đại chúng trên duứi đều im lặng, thật vì 
Ni chúng, trong siêng tu ba nghiệp, ngoài 
không ba việc : Thây, nghe, nghỉ, cho nên 
không thây có phạm tội, song tuy là nhir thế, 
nhung truyền bảo cô, về bảo Ni chúng như  
pháp mà làm pháp tự  tứ, cẩn thận đừng có 
buông lung.

(Ni đáp rằng) :

- Y giáo phụng hành.
(V ị Tăng sai, liền lễ tạ mà lui. Khi trở về đến chùa 

Ni, dánh kiền chùy họp Ni chúng rồi, nên ỵ lời giáo sắc, 
tuyên nói, khi nói xong, hòa Tăng như phép mà tự tứ).

❖
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Sáng mai tiểu thực xong, bôh vị chức sự đại diện lễ 
cầu trẽn Đại đức Ni làm phép tự tứ xong. Cô Duy na 
bạch : Bạch Đại đức Ni, đúng 9 giờ con xin  
kích hiệu, thỉnh chư Đại đức Ni tề nghệ trai 
đvròng, để lên chùa tác pháp tự* tứ.

Khi đã lên chùa, lễ tụng như thưởng, (như ngày 
B ố Tát) ngồi hai bên (ngồi ngang nhau, tuối hạ nhiều 
hon thì ngồi trên). Cô Duy na kiểm sô' chúng, bao nhiêu 
Tỳ Kheo Ni, bao nhiêu Thức Xoa, bao nhiêu Sa Di Ni, 
bạch :

Bạch trên chư Đại đữc Ni, con thông kiểm 
sô" chúng, Tỳ Kheo Ni có... vi, Thức Xoa có... 
vi, Sa Di Ni có., vi. Xin chư* Đại đức Ni chứng 
minh cho.

Đại đức Ni bảo : Lẽ theo phép thì phải hành  
trù  (chia thẻ) nhưng bạch như thế là thay cho 
phép hành trù rồi.

(Nên bạch nhị yết ma, sai người có 5 dức tự tứ).

- VỊ Tăng sai, bước ra trước hướng vào, lễ 1 lễ 
quỳ bạch.

Bạch chư* Đại đức Tỳ Kheo Ni, hồi sớm 
mai này, Tăng sai tôi Tỳ Kheo Ni.ế . đến Đại 
Tăng cầu giáo giới tự  tứ. Tăng giáo sắc cho
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chúng như pháp tự  tứ, cẩn thận đừng có 
buông lung, xin Đại đúc liễu tri cho. (Lễ 1 lễ
trở về chỗ ngồi).

(Cho Sa Di ra ngoài chỗ mắt thấy, tai không nghe. 
Họp Tăng vấn hòa).

- Người làm yết ma hỏi : Tăng họp chưa ?
- Duy na đáp : Tăng đâ họp.
- Hòa hợp không ?
- Hòa hợp.
- Ngưò-i chưa thọ đại giới ra  chua ?
- Người chua thọ đại giới đã ra.
- Các Tỳ Kheo Ni khiếm diện, có thuyết 

dục và thanh tinh không ?
- Trong đây không có ngiròi thuyết dục và 

thanh tịnh.
- Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
- Tự tữ  yết ma.
(Tiền phuxmg tiện xong).
Tiếp : Chư Đại đức Ni Tăng nghe ; ngày 

nay Tăng chúng tự  tữ, nếu Tăng phải thời 
mà đến, Tăng thuận nghe, hòa hợp tự  tứ  ; 
bạch nhir th ế có thành không ?

Chúng đều đáp rằng : "T h àn h ".

Hòa họp chúng rỗi, sai người tự tứ.

Nếu chúng chỉ có 5 người, thì sai một người, chúng 
đông thì sai 2 , 3 vị, không được sai 4 vi đủ sô' chúng vậy.
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- Đại đức Ni sai : Xin thỉnh Đại đức Ni (A) 
thọ tự- tứ,

(A) tứ chôì, nói: Ngâ bát kham năng. Xin thỉnh 
Đại đức Ni (B), Đại đức Ni (C).

Hai vi có thể vì Ni chúng làm người thọ 
tự  tứ* không ?

- Đáp : "Dạ đuữc".
(Nếu vị nào tứ, xin thính vị khác).

Phép sai, nên bạch như thê này :

- Đại đức Ni Tăng nghe, nếu Tăng phải 
thời mà đến, Tăng thuận nghe, Tăng sai Tỳ 
Kheo Ni (B)... (C)... hai vi, làm người thọ tự  
tứ, bạch như* thê, ịLiền nên hói rằng) :

- Tác bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : "T h à n h ". Lại nói :

-  Đại dữc Ni Tăng nghe, Tăng sai Tỳ Kheo 
Ni (B)ệ.. (C)ẻ.. hai vi, làm ngvròi thọ tự  tữ, các  
Đại đức Ni nào bằng lòng Tăng sai Tỳ kheo Ni
(B)... (C)... hai vị làm người thọ tir tứ  thì im 
lặng, ai không bằng lòng thì nói. Liền nên hỏi :

- Yết ma có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : "T h à n h "ề Lại nói :

- Tăng đă bằng lòng sai Tỳ Kheo Ni (B)...
(C)... hai vi làm ngưtH thọ tự* tứ  xong, Đại 
đức Ni nào bằng lòng thì im lặng, việc ây  
nhu* thế mà suô't biết.
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Tỳ Kheo Ni chịu sai, vâng lệnh Tăng sai, ra quỳ 
giữa chấp tay bạch :

Đại đức  Ni Tăng nghe, ngày nay chúng 
Tảng tự  tứ, nêu Tảng phải thừỉ mà đến, Tảng 
thuận nghe, Tăng hòa hợp tụ* tứ, bạch nhu* 
thế. (Liền nên hỏi rằng) .ề  Tác bạch có thành  
không ?

- Chúng đều dáp rằng : "Thành".
(Bạch xong dứng dậy lễ 1 lễ, trở về chỗ củ, cho Sa 

Di Ni vào).

Khi bạch tự  tứ , cầu Đại đức Ni ở trong ba tháng 
an cư, hoặc có chổ phạm mà không hay biết, đôi với 
tội thấy, nghe, nghi, tha hồ để cho Ni chúng bày chỉ 
lỗi mình, như pháp mà sám hốỉ.

Đoạn này hõm qua cả chúng đã xưng tội sám hối 
rồi, nên hôm nay nơi văn bạch tự tứ cầu chỉ lỗi, mà
Đại đức Ni chỉ đáp là : "Thiên” mà không còn chỉ lỗi 
nửa.

sịg
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Hai Đại đức Ni đồng hàng chịu tự tứ , đồng lễ 1 lễ 
lẩn nhau làm tự tứ trước, rồi sẽ phân hai ban, để 
chúng bạch cho chóng. (Đặt hai băn, hai gh ế  ngồi ngay 
bên chánh điện).

Nếu người tự tứ là Thượng tọa, người chịu tự tư 
là hạ tọa, vị hạ tọa nên quỳ, vị Thượng tọa cũng quỳ 
bạch tự  tứ  mà không lễ.

Nếu người tự tứ  là hạ tọa, người chịu tự tứ là 
Thượng tọa, thì Thượng tọa cứ ngồi, để cho hạ tọa lễ 
tự  tứ.

Theo thứ lớp, tuổi hạ nhiều hơn, bạch tự tứ trước, 
nên đến trước vị chịu tự tứ lễ 1 lễ, rồi quỳ xu ông chấp 
tay bạch rằng : Bạch Đại đữe Ni, chúng Tăng 
ngày nay tự* tứ, con Tỳ Kheo Ni... củng tự* tứ. 
Nếu thây tội, nghe tội, nghi có tội, xin Đại 
đức thirơng xót chỉ bảo cho con, nếu con thấy 
có tội, phải như pháp mà sám hôi. (Như thế 3 
lần bạch rồi).

Người chịu tự tứ nên đáp : "T h iện ".

Người tự tứ  đáp rằng : "N hĩ". (Lễ 1 lễ).

Người chịu tự  tứ phải tự tư trước, không được 
Tăng tự  tứ  rồi mới tự tứ .

Khi Tỹ Kheo Ni tự tư xong, kê Thức Xoa Ma Na, 
Sa Di Ni bạch tự tứ.
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Đã suôt chịu tự tứ rồi, hai vị cùng ra giữa đứng 
bạch rằng :

A Di Đà Phật, Tảng nhâ't tâm tir tữ  kính.

VỊ Thượng tọa đáp : 'T h iệ n '1

- Tự nói rằng : "Nhĩ" (vâng).

Lễ 1 lễ rồi, chư Tăng cũng đứng dậy.

- Tụng Ma ha Bát Nhã v.v...
- Tự tứ  công dứic thù thang hạnh v.v..ẳ
- Tam tir quy y ịxong) đại chúng cùng ra lễ Tổ. 
(Một pháp tự tứ cũng gọi là Bố Tát, cho nên ngày (15

- 7) không có thuyết giới).

❖
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Nếu trong giới bôn người, nên lần lượt đôi thú mà 
tự  tứ , không được thọ dục. Nên cùng họp một chỗ lễ 
Phật 3 lễ rồi, chia ra thưọng, trung, hạ tọa, trước một 
người lễ 3 người, lễ 1 lễ quỳ bạch tự  tứ .

Bạch ba Đại dirc Ni nhớ nghĩ, ngày nay 
chúng Tăng tự  tữ, tôi Tỳ Kheo Ni thanh tinh.

Như th ế 3 lần nói rồi, người bị đôi nên đáp :
'Thiên".

Người đôì thú nói rằng : "Nhĩ". Một lạy đứng dậy.

Còn ba người, mỗi người theo thứ lớp cùng bạch  
như thế. Nếu chỉ có 3 người, nên bạch : "Nhi Đại 
đức Ni".

Nếu có hai người đối nhau, thì bỏ chữ "Tam" và
chữ "Nhi” chỉ nói : Đại dức Ni còn các lời như 
trên không khác.

*
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Đến ngày Ni chúng Bô' Tát, không thể cùng lên chùa  
dưqrc, vì duyên sự bịnh, hoặc Tam Bảo sự duyên gấp.

Trước một vài giờ, mặc y tề chỉnh đến chỗ một vị 
Tỹ Kheo Ni thanh tịnh, có thể truyền dục được, xin 
bạch có duyên sự ...

Lễ một lễ quỳ chấp tay bạch :

Bạch Đại đữc Ni một lòng nghĩ, tôi Tỳ 
Kheo Ni... việc Tăng như pháp, tôi xin gởi dục 
và thanh tịnh. (Một lần).

Người thọ dục dáp : 'Thiện".

Người gởi dục nói rằng : "N hĩ "• (Văng).

Đáp rồi lễ 1 lễ rồi lui ra.

Người thọ dục lã bực Thượng tọa nên như trước  
quỳ mà bạch :

Nếu người thọ dục là bực hạ tọa, lễ 1 lễ đứng dậy 
bạch, rồi lễ 1 lễ mà lui đi.

Nếu ngày tự tứ gởi dục nên nói : Gởi dục tự* 
tứ*. Khi lãm các yết ma khác, nên nói rằng : Gởi dục 
yết ma, không được một bề nói gởi dục 
thanh tịnh.



THỌ DỤC ROI CHUYÊN TRAO 
GỞI DỤC CHO VỊ KHÁC.

Nếu Tỹ Kheo Ni đả thọ dục, hoặc có duyên sự  dưa 
đến, không thể đến trong Tăng đưọc, cho chuyển trao 
gởi cho Tỹ Kheo Ni khác, nên nói :

Đại đức Ni một lòng nghĩ, tôi Tỳ Kheo Ni... 
gởi thọ dục thanh tinh của Tỳ Kheo Ni (A), 
Tỳ Khéo Ni (A) và tôi việc Tăng nhu* pháp, 
gởi dục và thanh tinh. (1 lần, lễ 1 lễ).

❖



PH EP THUYET DỤC

Tỹ Kheo Ni đă thọ. dục, mang dục đến trong Tăng 
ngồi ván hòa, người yết ma hỏi đến câu :

CÓ các Tỳ Kheo Ni đến thuyết dục và thanh 
tịnh không ? Đáp rằng : Có.

VỊ thọ dục đứng dậy ra giữa lễ 1 lễ quỳ bạch :

- Đại đức Ni Tăng nghe, tôi thọ dục và 
thanh tịnh của Tỳ Kheo Ni (A) việc Tăng nhu* 
pháp, tôi xin gởi dục và thanh tịnhằ (1 lần).

Đại đức Ni đáp : 'Thiện".
Người thuyết dục nói rằng : "Nhĩ".

(Một lạy, dứng dậy trở lại tòa trước mà ngồi).

❖
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Ngày 16, 17 đi chúc khánh tuế quí Ni sư.

Đứng bạch :

Nam mô A Di Đà Phât.•

Bạch Ni sư*, chúng con có duyên sự đầu 
thành đảnh lễ xin tác bạch. (Lễ 1 lễ, quỳ bạch).

Nam mô A Di Đà Phât.
•

Bạch Ni sư*, hôm nay tam nguyệt an cir 
đã viên mãn, ây là ngày chư* Phật hoan hỷ, 
theo xuâ't thế gian, thì đâ thêm một tuổi 
phúc, con râ't khát ngirờng công đức Ni sư*, 
gia tâm bội hỷ, về đây xin thành tâm bái 
yết, cầu chúc khánh tuế Ni sir. Xin Ni sư* 
thùy từ  ai nạp cho chúng con được trượng  
thửa công đữc.

Ni sư bảo :

A Di Đà Phật, các vi đã y theo luật, mỗi 
năm đến mùa hạ kiết túc an cư*, do công lao 
lễ bái trì tụng tu hành trong ba tháng mà 
đirợc một tuổi hạ (gọi là hạ lạp), như* người thế  
gian cuôì năm ngày tết đi chúc mừng ông bà 
thêm chrực một tuổi.

Các vi đã không quên lời Phật Tổ chỉ dạy, 
về đây bái yết, chúc khánh tuế tôi (thầy) tôi
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củng xin chúc mủng các vi được thêm môt 
tuổi phúc.

Mỗi năm, nếu giủ* chrợc nhu* thế là càng 
tăng thêm phúc tuệ. Vậy các vị lễ Tổ chững 
minh cho.

Bach : A Di Đà Phât.
Trên Ni sư* đâ thùy tủ* chứng minh cho rồi, 

chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường.
(Lễ ba lễ, lui ra).

*
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Phàm muốn vì làm Thầy trao giới, trước phải tự  
lượng, hẳn như lời Phật dạy, thành tựu giới, định, 
tuệ, tình thông nghĩa luật, khêo biết phép khai, phép 
giá, mới có thể dạy bảo đệ tử đưqrc. Lại phải cân lường 
người cầu xuâ't gia kia, nếu không có nạn duyên, không 
bị th ế tục chê hiềm, không quá già, quá ưẻ, cho vì 
cạo tóc thọ Tam quy, Ngủ giới. Thử coi kia có thể tu 
được không, mới được xuất gia, ngay trao cho Sa Di 
Ni thập giới.

Trong luật Tăng Kỳ nói : Nêu bảy tuổi biết hiểu 
việc tốt xấu, thì cho xuất gỉa ; người quá bảy mươi 
tuổi, không thể làm việc được, nằm xuống ngồi dậy 
cần phải có nhờ người, thì không được độ ; người bảy 
mươi tuổi mà khỏe mạnh có thể tu tập các nghiệp, thì 
cho xu ất gia. Người muôVi xuất gia, nên vì nói các việc 
khổ :

1. Ngày ăn một bữa tương rau chay lạt dạm bạc 
cự c khổ.

2. Ngủ ít, thức khuya dậy sớm có thòi khắc bó buộc.

3. Học hỏi nhiều, không có thời giờ thong thả chơi 
rong.

Nếu đáp rằng : Có thể giữ dược sẽ độ.

Trong luật Ngũ Phận nói :
Khi độ người, nên trước hỏi rằng : Muôn cầu vì 

việc gì mà xuât gia ? Nếu nói vì cơm ăn áo mặc, thì
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không nên độ ; nếu nói rằng, vì học pháp lành, chán  
sanh, già, bịnh, chết cần tu gỉải thoát sanh tử  v.v..ễ 
thì nên độ.

Trong luật Thập Tụng nói :

• Rất nhỏ là 7 tuỏi, có thể đuổi quạ trên bữa ăn nhà 
Tăng thì cho làm Sa Di Ni.

❖
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Trong Bôn luật về phần thọ giới nói : Có một vị đỗng 

tử đến trong Tăng già lam cẩu xin xuât gia, một Tỹ Kheo 
liền cho xuất gia, cha mẹ của đồng tử khóc lóc, dến hỏi 
các Tỳ Kheo rằng : Thưa các Ngài, có thây trẻ con hình 
dáng như thế, như thê không.

- Vị không thây trả lời rằng : "Không thây". Cha 
mẹ đổng tử kia liền đi tìm được trong các phòng, bèn 
chê hiềm nói rằng Sa môn Thích tứ không biết hố thẹn, 
lại nói dối, đã độ trẻ con rồi, mà nói là không thây.

Khi bây giờ các Tỳ Kheo đem việc ây bạch Phật - 
Phật nói rằng, tứ nay trờ đi ờ trong phòng Tăng giả 
lam cạo tóc, nên bạch tất cả Tăng, nếu không được 
hòa hợp, mỗi phòng nên bảo cho biết rồi mới cho cạo 
tóc. Nẽ*u Tăng hòa hợp làm đơn bạch yết ma rồi, song 
sau sẽ cho cạo tóc. Trong văn Yết ma lại nói rằng : 
Nếu muôn Tăng già lam độ cho xuất gia, nên bạch tất 
cả Tăng, làm văn đơn bạch Yết ma rỗi, cho xuât gia 
dạy mặc ca sa (hoại sắc, man y) thọ Tam quy Thập giới.

(Có dàn Tam quy - Có Tam quy Ngủ giới - Có Tam 
quy Thập giới - Có Tam quy Bồ Tát giới).

Trong luật Tăng Kỳ nói : Không cho chẳng bạch 
Tăng mà độ người xuât gia ; bạch cạo tóc không bạch 
xuâ”t gia, phạm tội Việt Tỳ ni. c ả  hai đều không bạch 
phạm hai tội Việt Ty ni ; nếu ra ngoài giới, một thầy 
một trò độ người không tội.
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Trong luật Ngũ Phận nói : Cho thọ 5 giới rồi, sau 
mới cho thọ 10 giới.

Trong bộ Căn bản Thọ giói Nghi phạm nói : Cho 
cạo tóc rồi người kia sau ăn năn, Phật bảo rằng : Nên 
để trên chỏm một ít tóc, hỏi rằng : Có cạo tóc trẽn 
đầu người không ? Nếu nói rằng "cạo", thì có thể cạo 
bỏ, nếu nói rằng không cạo, nên tùy ỷ khiến cho đi.

Xem các văn luật, nếu có người xuất gia, nên trước 
bạch Tăng, rồi cho cạo tóc, chỉ đế tóc trên chỏm, vì trao 
cho Tam quy Ngũ giới, khiến làm tịnh nhơn, tu Ngũ giới, 
hoặc ba năm, hoặc một năm, xem chí hướng tu hành coi 
như thế nào, như hẳn tu, sâu tin Phật Pháp, quyết chí 
xuât gia, không có nạn duyên khác, nhưng bạch với Tăng 
rồi mới cho xuất gia thọ Sa Di Ni thập giới, sau mới đăng 
đàn cho thọ Cụ Túc giới; trong đó phép bạch tùy xứ tùy 
người vẫn không nhất định. Nếu ở một mình độ người, 
thì không có phép bạch. Như trong chùa 2, 3 người đồng 
ở, hoặc lả nhiều người không được hòa hợp, chỉ nói cho 
biết chỗ chôn kiết giới, nên làm đơn bạch yết ma. Một 
người chấp sự ịDuy na) đưa người cầu xuất gia mỗi phòng 
lê thỉnh rôi, nên trải tòa, đánh kiền chùy họp Tăng, các 
nghi đón thỉnh đều trong Thọ giới Nghi phạm, người yết 
ma nên bạch như thê này :

Ị)ại đức Ni Tăng nghe, cô (A) muôYi cầu  
Tỳ Kheo Ni...(P) cạo tóc, nếu Tăng phải thời 
mà đến, Tăng thuận nghe, cho cô (A) cạo tóc, 
bạch như* thê, (Liền nên hói rằng) : Tác bạch có 
thành không ?

Chúng đều đáp rằng : "Thành".
- Kỉêt toát hồi hướng - Tam tự* quy y.ẳ.
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Nếu Cận Sự Nữ có lòng tin, quyết chí không dời 
đổi, tu năm giới như pháp, lại cầu khẩn xin cạo tóc 
độ cho xuất giaệ

Các nghi thức hòa họp Tăng cũng như thường lệ. 
Người yết ma bạch như thế này :

Đại đức Ni Tăng nghe, Vị u*u Bà Di (A) 
theo Tỳ Kheo Ni... cầu xin xuất gia, nếu Tăng 
phải thời mà đến Tăng thuận nghe, cho .(A) 
xuấít gia, bạch như thế, (liền nên hỏi rằng) ể. Tác  
bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành"ế
- Kiết toát hồi hướng...
- Tam tif quy y...

❖
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Khi bây giờ có ngoại đạo tên là Bô' Tát, khéo hay luận 
bàn. Ông X á Lợi Phất lây nghĩa thâm nạn hỏi, ngoại đạo 
không thể dáp được liền nghĩ rằng : Sa môn Thích tử rất 
là thông minh trí tuệ, tôi nay thà theo ông Xá Lợi Phât 
xuất gia học đạo, liền đến trong Tăng già lam, xa trông 
thây ông Bạt Nan Đà, lại sanh niệm nghĩ rằng : Ông Xá  
Lợi Phất ít người quen biết, còn trí tuệ đến thế, huôiig 
nứa người có nhiều người quen biết, trí tuệ há chẳng 
nhiều ư ? Liền đến chỗ ông Bạt Nan Đà cầu xin xuất gia 
cho thọ giới Cụ Túc, sau một thời gian khác hỏi nghĩa 
thầy, mà thầy không thể đáp, cho là thầy ngu tôì mà 
không hiểu biết, vẫn ưở về ngoại đạo. Các Tỳ Kheo thây 
thế bạch Phật. Phật nói : Từ nay trỏ đi cho ngoại đạo ở 
trong chúng Tăng bôn tháng, cho cạo tóc, mặc ca sa (man 
y) thọ Tam quy Thập giói. Tăng nên bạch nhị yết ma cho 
đó. Nếu người ngoại đạo kia không giữ pháp bạch y của 
ngoại đạo. Không gần gũi ngoại đạo, không tụng kinh điển 
ngoại dạo, nói lỗi ngoại đạo họ không giận tức, tùy thuận 
Tỳ Kheo có thể làm cho Tỳ Kheo vui mừng, mới cho thọ 
giới Cụ Túc ; nếu thọ giới rồi, trở về vào ngoại đạo, sau 
trở lại cầu xin xuất gia, thì không nên cho xuât gia, vì là 
ngoại đạo phá hoại pháp vậy. Khi cho ngoại dạo ở trong 
chúng Tăng bôn tháng, nên bạch nhị yết ma, trải tòa đánh 
kiền chùy họp Tăng các nghi thỉnh rước cũng như Thọ 
giới Nghi phạm... đợi kia ba lần xin rồi, khiến lui ra, người 
làm yết ma nên bạch như thế này :
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Đại đức Ni Tăng nghe, ngoại đạo (A) kia 
nay theo chúng Tăng xin cùng ỏ* trong Tăng 
bôn tháng) nêu Tăng phải thời mà dên, Tăng 
thuận nghe, Tăng nay cho (A) kia bốín tháng 
cùng ở  bạch nhu* thế*, (liền nên hỏi rằng) : Tác 
bạch có thành không ?

- Chúng đều đáp rằng : "Thành”. Lại nói rằng :

Đại chrc Ni Tăng nghe, ngoại đạo (A) kia 
nay theo chúng Tăng xin bôn tháng cùng ở, 
Tăng nay cho (A) kia bôn tháng cùng ở. Các 
Đại đức Ni nào bằng lòng Tăng cho (A) kia 
bôn tháng cùng ở  thì im lặng, ai không bằng 
lòng thì nói. (Liền nện hỏi rằng) : Yêt ma có thành  
không ?

Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Tăng đâ bằng lòng cho ngoại đạo (A) bôn 

tháng cùng ở  xong, Tăng đã bằng lòng thì im 
lặng, việc ây như th ế mà suô't biết.

Người làm phép yết ma cạo tóc, nên bạch như thê 
này :

Đại đữc Ni Tăng nghe, ngoại đạo (A) kia 
muôii cầu Tỳ Kheo Ni., cạo tóc, nếu Tăng phải 
thời mà đến, Tăng thuận nghe, cho (A) cạo 
tóc, bạch như* thế, (liền nên hỏi rằng) : Tác bạch  
có thành không ?

Chúng dều đáp rằng : "Thành".
(Xem phép cạo tóc ở sau...)
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Trong Bản luật nói : Có Ty kheo mới thọ giới, Hòa 
thượng mạng chung, không người dạy bảo, nên không 
giữ oai nghi, làm các việc phi pháp. Các Ty Kheo bạch 
Phật, Phật cho lập A xà lê (Quỷ phạm  sư), đệ tử  thờ 
A xà lê tưởng như cha ; A xà lê xem đệ tử tưởng như 
con, lần lượt vâng thở cũng như phép thờ Hòa thượng. 
Nên làm lễ 3 lễ, quỳ dài chấp tay cầu xin như thế  
nãy :

Đại đức Ni một lòng nghĩ, con là ... nay 
cầu Đại đức làm thầy y chỉ, xin Đại đức cho 
con làm y chỉ con nirong theo Đại đức mà ở
(Như thế 3 lăn bạch, Thầy nên bảo rằng) : "K h ả  n h ĩ” 
cho cô y chỉ. Cô chớ có buông lung.

(Ngurời cẩu đáp rằng) : Y giáo phụng hành.
Bậc thầy làm y chỉ phải là bậc đức cao lạp cả có 

tài trí, Tỳ Kheo Ni 12 tuổi hạ lạp sắp lên, thành tựu  
giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, tín tâiii, 
có biết hổ thẹn, không lưỡi nhác, không quên mất, 
không phá Tăng v.v... mới có thế thọ người y chỉ ; 
hoặc không như thế, Phật không hứa cho.

Trong luật Căn bản Bách Nhãt yết ma nói : Ngài 
Ồ Bà Ly bạch Phật rằng : Thê Tôn nói năm pháp thành 
tựu, năm hạ đã đủ, được lìa y chỉ, dạo đi trong nhân 
gian : một là biết tội phạm, hai là biết chẳng phạm, 
ba là biết tội khinh, bô'n là biết tội trọng, năm là đôi 
với kinh Biệt giải thoát, khéo biết phép thõng, tắc (Thiện
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pháp vô sanh là thông ; ác pháp sanh diệt là tắc) và 
hay tụng trì. Nêu có người đủ 4 tuổi hạ quen tập năm  
pháp, được lìa y chỉ không ? Phật nói : Không được 
lây năm tuổi hạ làm định lượng. Hỏi : Có người đủ 
năm tuổi hạ chưa quen tập năm pháp, được lìa y chỉ 
không ? Phật nói : Chẳng được lây năm pháp thành 
tựu lảm định lượng. Hỏi : Nếu Tỳ kheo khéo hiểu biết 
Tam tạng, chứng hội Tam minh, đã trứ được Tam câu 
(tam độc) vừa được ba hạ, người ây cũng cần y chỉ 
nơi thầy không ?  Phật nói : Không do nơi chưa được 
hay đã được, chưa chứng hay đã chứng, chưa ngộ hay 
đã ngộ, mà được lìa y chỉ, song do thuận theo phép 
Phật đã chê. Bởi thê cần phải điỉ năm pháp được 
thành tựu mới được lìa thầy mà đi.

Lại hỏi : Như Thế Tôn nói : Nếu đủ 10 tuổi hạ, 
năm pháp thành tựu được lìa y chỉ, cho đến được 
chứa nuôi Sa Di. Nếu người thọ Cụ Túc giới rồi tuổi 
đời được 80  tuổi, tuổi hạ 60 với kinh Biệt giải thoát 
từng đọc tụng, mà không hiểu rõ nghĩa kinh, đây phải 
định liệu như thế nào ? Phật nói : Tuv 60 tuổi hạ 
cũng cần phải y chỉ.

Hỏi : Nên y chỉ người nào ? Phật nói : Nên y chỉ 
người già. Nếu không có người già người trẻ cũng 
được.

Hỏi : Sự lễ bái đôi thẩy trẻ, phải liệu như thê nào ?

Phật nói : Chỉ trứ lễ bái, còn ra cung giúp, châp 
lao phục dịch mỗi mỗi như Sa Di... đều nên làm, người 
âý gọi là Tỹ Kheo già mà trẻ. (Lăo tiếu Tỳ Kheo)

Trong luật Thập Tụng : Nếu người thọ giói nhiều 
năm mà không biết pháp của Tỳ Kheo, cần phải suôt
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đời y chỉ nơi thầy mà ở, nêu năm sáu đêm không y 
chỉ thì không phạm. Nếu có thầy tốt y chỉ cho đến một 
đêm không y chỉ thì phạm tội Đột kiết la.

Trong luật Tăng Kỳ nói : Nếu Tỹ Kheo không hiểu 
biết pháp, không hiểu biết luật, không thể tự lập, không 
thê lập tha được nên suốt đời y chỉ mà ở. Nếu đủ 10 
tuổi hạ, khéo biết pháp, khéo biết luật, có thể tự lập, 
có thể lập tha, Tỹ Kheo như thê được thọ người y chỉ.

Trong bộ Căn bản Ni Đà Na nói : Người chưa đủ 
năm tuổi hạ đi khât thực, chôn chỗ đến, cần phải y 
chỉ. Nếu có tâm cầu thầy y chỉ, được đến năm hôm, 
nếu không tâm cầu, rời một đêm cũng chẳng được ; 
ở trong thọ dụng (giường, chiếu v.v...) các thức uôYig ăn 
đều không nên thọ.

Trong bộ Căn bản Tạp Sự nói : Thầy y chỉ, thầy 
dạy học, hai thầy nên cung hẩu, ví như cả hai thầy 
đều bịnh, có sức thì trông nom hai thầy, nếu không 
sức thi cung giúp một thầy y chỉ. Nếu không thầy dạy 
học, tùy chỗ mà được ở, nếu không thầy y chỉ, không 
nên nương ở. (Đây là thầy y chí căn hơn thầy dạy học).

Nêu tiền an cư, thầy y chỉ chết, nên lại tìm vị có 
đức mà y chỉ. Nếu không có, thì đến chỗ khác tìm 
thầy y chỉ mà hậu an cư. Nếu hậu an cư, thầy y chỉ 
chêt, ở trong khoảng hai tháng (một tháng trăng sáng 
là 15 ngày, tháng trời tôĩ là 15 ngày) cùng nhau kiểm 
soát cẩn thận mà ở, quá hai tháng nên đến chốn khác 
cầu thầy y chỉ, không được quá trưòng tịnh tuần thứ 
hai (qua ngày 15 tháng 5).
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Trong kinh Tỹ Ni Mầu nói : Thọ y chỉ xong, xin 
phép 7 ngày ra ngoài giới, đủ 7 ngày trở về đến trong 
chùa, không m ất y chỉ.

Trong luật Ngũ Phận nói : Không cho y chỉ Tăng bôn 
phương và y nơi pháp mà ở, y như thế, phạm tội Đột 
kiết laề Cho y chỉ nơi Tỳ Kheo Ni như pháp, có thể dạy 
bảo, nếu không thọ y chỉ quá 6 hôm phạm tội Đột kiết 
la.

Trong Bổn luật nói : (Đệ) chẳng được chẳng lựa 
chọn mà thọ y chỉ và (Sư) cho y chỉ : không nên sai 
sứ  thọ y chỉ vã cho y chỉ. Nếu như thầy bịnh, hoặc 
đi trông nom người bịnh, cho Tỳ Kheo Ni mới thọ giới 
không y chỉ được ở. Nếu người ưa ớ chỗ nhàn tịnh 
vắng lặng, y chỉ chỗ khác, cần ngay trong ngày được 
qua về.

❖



NGHI THƯC THE PHAT

- Trước niệm hương... xướng lễ 3 lễ.

- Lư* hưxmg sạ nhiệt v.v...
- Nam mô Đại bi v.v...
- Nam mô Thập phiro-ng thường trụ vệv...
(Cho người xin cạo tóc ra sau, ngồi xuống hòa Tăng).

Đại đức Ni hỏi : - T ă n g  h ọ p  c h ư a  ?

Đáp : Tăng đâ họp.
Hỏi : Hòa hợp không ?
Đáp : Hòa hợp.
Hỏi : Ngiròi chira thọ giới Cụ Túc ra  

chim ?
Đáp : Đã ra.
Hỏi : Tăng nay hòa hợp để làm gì ?
Đáp : Thế phát yết ma.
Đại dtrc Ni Tăng nghe, (A) muôn cầu Tỳ 

Kheo Ni., th ế phát, nếu Tăng phải thời mà 
đến, Tăng thuận nghe, cho (A) thế phát, bạch  
như th ế (hỏi rằng) : Tác bạch có thành không ?

Chúng đều đáp rằng : ,rT hành"
(Bạch rồi lại gọi... dếỉĩ lễ Tăng 3 lễ quỳ bạch) .ễ

Nam mô A Di Đà Phật.
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Bạch trên chir Đại đức Ni, con pháp danhềễ. 
trần duyên đâ dứt, trước có xin xuâ't gia, Đại 
đức Ni đâ hoan hỷ.

Nay đủ duyên lành, xin chư Đại đức Ni 
tác pháp yết ma thế phát cho con. (Lễ 1 lễ).

- Đại đức Ni bảo : "Đưtỵc" th ế phát xuâ't gia 
rât là quí báu, công đức rát lớn, xuất gia một 
ngày, công đức bằng tu tại gia một nảmể

Bảo hồ quỳ châ'p tay lóng nghe : (Thầy vì 
khai dạo nói pháp quán dảnh thế phát).

Này Thiện nữ nhon ! Các vi từ  vô lượng 
kiếp đã sâu trồng căn lành, nên nay được 
theo Phật xuất gia mà tu hạnh Bồ Đề, song 
hạnh ấy quyết do nhờ giới mà sanh. Giới đức 
huân tu, nuức định lóng lặng, Bát Nhã thánh  
trí nhơn đây mà phátẾ Do trí đây chiếu phá 
chủng tứ  vô minh sanh tứ  vị lai tữ  đây mà 
dứt. Tôi nay ruối nưtýc cam lồ trên đảnh môn, 
khiến cho thân tâm các vi đưtỵc thanh tịnh, 
phiền não tiêu trữ, bèn thành pháp khí.

Đại đức Ni (Cầm nhành hoa nhúng trong chén nước 
thấm trên mái tóc giới tử, xướng) :

Thiên tai, thiên nữ* nhon !• 7 •

Năng liễu thế vô thường,
Khí tục thú nê hoàn,
Công đức nan tư* nghìế
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Nam mô Thanh Lirong Đia Bồ Tát Ma ha
tát (3 lần)

Đại đức Ni lại dạy rằng :

Này Thiện nữ nhơn ! Tóc trên đầu của các  
vi, từ  kiêp vô thỉ đến nay do sanh tủ* phiền 
não kết tập mà thành, không thể tự* dứt trữ, 
chỉ nhờ Tăng mới có thể trữ  được, tôi nay 
chỉ vì các vi mà cạo bỏ cho.

Đáp : A Di Đà Phật.
Đáp rồi, Đại đức Ni lây dao cạo ba lát trên đảnh, 

xướng kệ :

Hủy hình thủ chí tiết,
Cát ái tữ  sở thân,
Xuâlt gia hoằng Thánh đạo,
Thệ độ nháìt thế nhân.

Nam mô Ly Câu Đia Bồ Tát Ma ha tát.
(3 lần)

Lại dọc kệ :

Thế trừ  ái phát,
Đưxrng nguyện chúng sanh,
Viễn ly phiền não,
Cứu cánh tịch diệt.

Ẩn tẩt điện đô mạng đa ra, bạt đà da ta
bà ha. (7 lần).
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Lại bảo : Các Thiện nứ* nhon ! Các vi nay 
đã cạo tóc rồi, bởi vì có nhân lành đời trước  
mà đinỵc tiróng đầu tròn, dần dần ra khỏi 
trần lao, vutỵt khỏi lirới ái, y Phật mà ở ,  
thuò-ng cúng dường Tam Bảo, siêng tu tam  
nghiệp, làm các việc phước. Thầy bạn có dạy 
bảo, không đưxỵc chông trái ; đôi với thưọng, 
trung, hạ tọa, tâm thường cung kính, chớ bàn 
nói việc dở xâ'u của ngưtH ; nam nữ có phân 
biệt, Tăng tục c ỏ '  phần, không phải bậc Hiền 
chớ làm bạn, không phải bậc Thánh chớ tôn. 
Như* th ế là đóng ba đirờng ác, mở muôn cửa  
lành, dụng tâm như* vậy mới thật là đệ tủ* 
của Phát.

Cho người cạo tóc lễ ba lễ, thoái ban.

Cho ra sau cạo tóc xong, lễ cầu thọ Sa Di Ni, nếu 
có đàn.

- Kiết toát hồi hướng :
- Thế phát công đức thù thắng hạnh v.v...
- Tam tự  quy y...
Điển lễ :

- Thỉnh chư* Tôn hồi nghệ trượng đvrò-ng.

❖
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Khi bâ”y giở các Tỳ Kheo Ni si mê, độ người không 
biết dạy bảo, không giữ oai nghi, các Tỹ Kheo Ni bạch 
Phật, Phật quở trách rồi bảo các Tỳ Kheo : Từ nay ưở  
đi cho Ni muốn độ người trao giới Cụ Túc, nên đến 
trong Tăng ba lần xin phép độ người. Tăng nên xem 
xét vị Nỉ ấy có thể giáo hóa và dưỡng dục được không; 
nếu không thể được, nên bảo rằng, thỏi đứng độ người. 
Nếu người có trí tuệ có thê kham được, Tăng nên bạch 
nhị yết ma cho phép độ người.

Khi ây Tỳ Kheo Ni tân học nghe đức Thê Tôn cho 
phép dộ người, Ni kia liền xin phép độ người, Phật 
quở trách rồi kiết giới.

Nếu Tỳ Kheo Ni chưa đu 12 tuổi hạ mà trao giới 
Cụ Túc cho người, phạm tội Đọa ; cho người y chỉ, 
nuôi Thức Xoa Ma Na, Sa Di Ni, đều phạm tội Đột kiết 
la. Nếu đầy 12 tuổi hạ, Tăng khõng cho, liền trao giới 
Cụ Túc cho người, cho đến nuôi Sa Di Ni, phạm tội 
cũng như thế.

Trong luật Tăng Kỳ : Ni nuôi đệ tứ cách roột thỡi 
mưa (cách năm) ; nếu Ni có phước đức, có dạy bảo 
học giới, tuy mỗi năm nuôi chúng đệ tứ không tội.

Trong luật Thập Tụng : Nếu xin yết ma nuôi chúng, 
nuôi đệ tử , mã không giáo hóa, thuyết pháp, Tăng nên 
làm yêt ma ngăn đứng nuôi chúng nứa.

Nêu Tăng cho làm yẽt ma rổi, mà còn nuôi chúng, 
nuôi một người, bị một tội Đọa.
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Nẽ*u Tỹ Kheo Ni đủ 12 tuổi hạ, có thể dạy bảo, 
muốn xin phép nuôi chúng, độ Sa Di Ni, Thức Xoa Ma 
Na, cần phải mỗi mỗi riêng xin. Vì sao ? Vì mỗi năm  
độ đệ tử  phạm tội, nên riêng xin cách một năm mới 
độ, tuy mỗi năm nuôi dệ tử , có thể khỏi lỗi này cho 
nên cần phải xin riêng. Nếu khi xin, tất cả pháp nghi 
dều dồng trong Đại Tăng, chỉ trong một văn yết ma. 
Dưới chữ Đại đức chỉ thêm một chữ Ni là khác.

Muôn độ người, cần phải xin phêp nuôi chúng. Nên 
trư ớc lễ thỉnh đại chúng rồi mới đánh kiền chùy, tập 
Tăng chúng vấn hòa, việc làm như thường, nên đáp

rằng : 'Tết ma cho nuôi chúng".
Như th ế đáp rồi, Ni cầu xin nên làm lễ 3 lễ, quỳ 

dài chấp tay, bạch như thế này :

Đại đức Ni Tăng nghe, tôi Tỳ Kheo Ni... 
cầu chúng Tăng xin độ người, trao cho giới 
Cụ Túc, xin Tăng cho tôi Tỳ Kheo Ni... độ 
người, trao giới Cụ Túc, xin Tăng thương xót 
cho.

(Như thế 3 lần xin rồi, chúng Tăng nên xem xét người 
ấy nếu không thể dạy bảo... thì không cho dộ, nếu có thể 
dạy bảo v.v... người yết ma nên bạch như thế này) :

Đại đức Ni Tăng nghe, Tỳ Kheo Ni., này, 
nay theo chúng Tăng xin độ người, trao cho 
giới Cụ Túc, nếu Tăng phải thời mà đôn, Tăng 
thuận nghe, Tăng nay cho Tỳ Kheo Ni... độ 
người trao cho giới Cụ Túc, bạch nhu* thế, (Liền 
nên hỏi răng) ĩ Tác bạch có thành không ?
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Chúng đều đáp rằng : 'Thành". Lại nói :

Đại đữc Ni Tăng nghe, Tỳ Kheo Ni... nay 
theo chúng Tăng xin phép độ người, trao cho 
giới Cụ Túc, Tăhg nay cho Tỳ Kheo Ni... độ 
ngirò-i, trao cho giới Cụ Túc, các Đại đữc Ni 
nào bằng lòng Tăng cho Tỳ Kheo Ni..Ề độ 
ngirò-i, trao cho giới Cụ Túc thì im lặng, ai 
không bảng lòng thì nói. (Liền nên hói rằng) : Ỵêt 
ma có thành không ?

Chúng đều đáp rằng : 'Thành".
Lại nói : Tăng đâ bằng lòng cho Tỳ Kheo 

Ni... độ ngirừi, trao cho giới Cụ Túc xong, 
Tăng bằng lòng thì im lặng việc ấy như thế  
mà suỏt biết.

(Được làm phép yết ma như thế rồi, dộ người xuất 
gia, trao giới Sa Di Ni, giới Cụ Túc, cho ngurờỉ y chỉ, mới 
gọi là như pháp).

So bộ Căn Bản, bộ Thập Tụng, hai bộ Yết ma, đều 
nói rằng : "Đại đức Ni". Trong Tứ Phận, Ngũ Phận, hai 
bộ Yết ma, hoặc kêu là Đại tỷ (chị cá) hoặc gọi là "A 
di" (dì).

Phụ nữ xuất gia, cắt hẳn ân ái, học pháp xuất thế, 
có thể làm trượng phu trong hàng nữ lưu, đức hạnh 
kiêm ưu, huông nửa người thọ đại giới, liệt vào hàng 
A Tăng (Tăng thứ hai) không nên như thế tục gọi chị 
và dì, nên gọi Đại đức Ni là tôt.

❖
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Trong Bản luật nói : Các Tỳ Kheo Ni độ đàn bà trẻ, 
con gái nhỏ tuổi, trao cho giới Cụ Túc, khi thọ giới rồi 
không biết người nam có tâm nhiễm ô, hay tâm không 
nhiễm ô, liền cùng với người nam tâm nhiễm ô cùng 
dứng, cùng nói chuyện, củng cười cợt. Các Ni nghe, 
bạch Phật, Phật quả trách rồi bảo các Tỹ Kheo Ni : 
Nếu ở trong chùa cho cạo tóc xuất gia, nên bạch cho 
tất cả Tăng biết, song sau mới cho cạo tóc xu ât gia, 
trao cho mười giới, nếu đồng nữ 18, cho học giới hai 
năm, dể tuổi dầy hai mươi ; người gái dã láy chồng 
10 năm, 10 năm là tính ngày sau khi không ăn ở với 
chồng, hoặc chồng chết, chồng dể, để chổng v.v... cầu  
xin xuât gia, trải qua 10 năm mới cho thọ Thức Xoa, 
cho học giới hai năm, dể cho đủ 12 năm rỗi trao cho 
giới Cụ Túc. Nếu năm và tuổi không đủ, mà trao cho 
giới Cụ Túc, đều phạm tội Đọa.

Hỏi ế. Lủ dồng tử 17 xin xuất gia không kham ăn 
một bữa lúc nửa dêm khóc lóc đòi ăn. Thê Tôn nghe 
biết mà cô' hỏi ... bảo các Tỳ Kheo : tuổi chưa đầy 20, 
không kham chịu lạnh, nóng, dói, khát, dãi gió, muỗi 
mồng, không nhịn chịu được lời nói xâu, thân bị khổ 
dau, không chịu được, không thể giữ giới, ngày ăn một 
bửa, thì không nên trao giới Cụ Túc. Tuổi đầy 20, 
kham chịu các việc như trên, nên trao cho đại giới ; 
phần tháng, thiếu hai mươi, còn không cho thọ giới,
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đồng nữ cũng thế, tại sao riêng cho người nữ tuổi mới 
12, có lực lượng gì chịu các chuyện như trẽn mà trao 
cho giới Cụ Túc ?

- Đáp : Nói rằng, đồng nữ 12, lã nói về năm sanh, 
còn người nữ đã có chồng 12 năm, là chỉ về phần 
năm sau khi thôi chồng, chứ không phải là năm sanh. 
Do trong Bản luật người dịch câu văn không đủ vậy.

- Hỏi : Đã như thê, đồng nữ 18 tuổi, học giới hai 
năm, nguyên vì đủ tuổi (20) còn người nữ đã có chồng, 
sau khi thôi chồng 3, 5, 7, 8 năm đều có thể thọ Cụ Túc 
giới, cần gì nhứt định phải đủ 10 năm, học giới hai năm ?

- Đáp : Đổng nữ 18 tuổi chưa trải qua sánh đôi, khiến 
tuổi đủ 20, kham chịu được đói lạnh mọi việc thì cho thọ 
Cụ Túc giới ; người nữ có chồng không luận năm sanh 
lớn nhỏ, cần phải đủ 10 năm. Vì sao ? Vì trước đã trải 
qua sánh đôi, sợ kia dâm tâm khó dứt (ngựa quen dường 
củ) cho nên cẩn phải đủ 10 năm, lại cho học giới hai năm, 
để cho chí kia bền chắc, rồi mới cho thọ Cụ Túc giới. 
Như thê, Như Lai tùy người tùy phương tiện chế giới, 
cho nên không nhứt định.

- Hỏi : Ví như đồng nữ 7 tuổi trờ lẽn, hoặc n^ười 
đã có chồng 3 hoặc 5 năm, cầu xin xuất gia, nếu không 
cho, thời kia không thể đợi lâu được ; nếu cho thì 
không những học giới hai năm. Còn người đã thôi 
chồng quá sau 10 năm, cho đến trải qua 20 năm mới 
xuất gia, cũng khiến cho học giới 2 năm, đâu chẳng 
là phần năm quá nhiều, như thế trao pháp làm sao 
vâng làm dược ?

- Đáp : Nêu đồng nữ 7 tuổi trở lẽn 15, là người 
nữ sau khi thôi chồng 3 hoặc 5 năm cầu xin xuất gia,
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nên bạch chúng rỗi, trước trao cho giới Sa Di Ni đều 
giữ đủ số  năm mới trao cho giới Thức Xoa Ma Na, giữ 
đủ hai năm sẽ trao cho đại giới.

Nếu người nử dã thối chồng quá 10 năm, cho đến 
trải qua 20 năm, củng phải trao cho giới Thức Xoa Ma 
Na, khiến cho học giới 2 năm nếu không đủ 10 năm  
thời khống dược, nhiều nărn thời khống ngại.

Như vừa đủ 10 năm, cầu xin xuất gia cũng trước  
trao cho 10 giới, khiến cho học giới tướng và hiểu rõ 
oai nghi, liền trao cho Thức Xoa Ma Na không thể đọi 
lâu.

Hỏi : Sa Di Ni vốn thọ 10 giới, nay thời bỏ 4 học 
6 là ý gì ?

Đáp : Không phải là bỏ 4 học 6, Thức Xoa Ma Na 
Ni còn phải tập 296 hạnh pháp Ty Kheo Ni cho thanh 
tịnh.

Nói rằng học 6 phép là thế nào ?

- Nhơn có kẻ sau khi thọ Thức Xoa Ma Na giới, 
chưa nhờ thầy dạy bảo, phạm 6 giới này, cho nên tùy 
theo chỗ phạm mà Phật chế phép học, chẳng những 
học 6 phép vậy.

Trong luật Thập Tụng nói : Giữ 6 phép tịnh tâm, 
hai năm tịnh thân, cho nên phải như thế mà thọ học.

Trong đây phép trao giới trải tòa họp Tăng, thỉnh 
rước các nghi, ở trong Thọ giới Nghi phạm có nói rõ.

Đợi hỏi đáp xong, nên bạch như thế này :

Đại đ ứ c  Ni Tăng nghe, v.v... như trong Giới 
đàn Ni, về khoản truyền Thức Xoa có đủ.



THỈNÉP ■'ểữ 'ftìẮ T )è| ìử ỉ'te  NI
rÒID OHT OHr) OVĨÓHỷí

1) Hòa thượng sư

V

(12 tuổi hạ trở lên).

' (12 ■ ÍÍIẲP /rạ* ỉậềr lên).
, , ỉ ' í, , , .  - T -

, ,  ,(4 2; ̂ ụọịị, hạ, ịtfở, j ỊệtíỘỊị

(Nếu giới tứ dông thính hai Giáo thọ).
í ì  l í  ’> ) ■ ' > { , :  '  i 1 ■ ' / ^  í > í — ' - V rn ỉ O  s ;  ỉ  -

7 vị Tôn chứng sư ỉ (ỊO tuốị ịiạ’ trở Ịêrị).,

Trong 7 vị, V Ị  nàơ qùcn viộc, thì ứiỉrih làm Điển l ễ .

Ị^rự : ra chỗ ibiệọ ?̂ìa ’ $r,Tặng, .Ịĩiợi; (tỊỵnh Tam §VTị Nhi 
chứng. Thiếu 1 sư, thiếu tuổi hạ, haỵ ậịớị tứ họ nghỉ 
trong 10 Giới sư có một vị nào không thanh tịnh thì 
đàn giới không thành.



co CAC NẠN Sự DUYEN 
KHÔNG CHO THỌ GIỚI

- G iê t c h a ẽ - Xưa có một người thiếu niên ngoại 
đạo giết cha mà muôn xuả”t gia đầu Phật. Đức Phật 
không cho người này nhập hàng Tỹ Kheo Phật tử .

- G iê t m ẹ . - Xưa có người thiếu niên ngoại đạo 
cô' ỷ giết mẹ, giết rồi nó buồn rẩu đau đớn, râ't ăn 
năn. Thoạt nhó lại muôn xuất gia làm Tỹ Kheo. Liền 
đến Giáo Hội cầu xin - Các Trưởng lão gạn hỏi - Chàng 
ta khai thật và thưa lên ỷ định của mình. Các Tỳ Kheo 
lên bạch với Phật.

Phật dạy : Kẻ giết mẹ không đáng làm đệ tử của  
ta trong Giáo Hội, nên câm không thâu nhận kẻ ãy.

- Giết A la  hán - Lúc bấy giở có các Tỹ Kheo 
từ bẽn thành Câu Tát La (Kosala) đi về ngang ngôi tịnh 
thâ't bỏ hoang. Một vị Tỳ Kheo chỉ cái lều cỏ ấy nói : 
Ớ đây, hồi trước có một vị Tỳ Kheo ẩn cư tu đắc quả 
A La Hán, ông bị bọn cướp giết chết.

Một người trong mây vị Tỳ Kheo nói lẽn : Tôi dư 
biết, vì khi bây giờ tôi là một tay trong bọn đó. Máy 
Tỳ Kheo nghe, về bạch Phật - Phật liền bảo trục xuất 
vị Tỹ Kheo ây, câm không cho thâu nhận và không 
truyền giới xuất gia cho những kẻ ám sát bậc A La 
Hán (hoặc Đại sư).

- Ẩ m  s á t  P h ậ t  - Khi bấy giờ Đề Bà Đạt Đa 
(Devadatta) nghịch với Phật và tách ra Giáo Hội, ngài
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Tôn giả Ổ Ba Ly đứng lên giửa Giáo Hội cung kính 
bạch hỏi Phật : Bạch Thế Tõn Ị Nếu có kẻ ám sát một 
Đức Phật, có đưọc thâu vào Giáo Hội không ?  - Phật 
bảo : Không được thâu nhận và có vị Tỳ Kheo nâo 
phạm tội ây củng bị trục xuất.

- Mắc nự ngưm. - Lúc bây giờ Phật còn tại thế, 
có một người mắc nợ nhiều lắm, bị chủ nọ đòi thúc 
hốỉ, không biết làm sao, bèn lén đưa mình vào chùa 
xin thọ giới xuất gia, mong cho yên ổn kiếp sông thửa.

Chẳng may, một hôm dang đi khất thực, chủ nọ 
bắt gặp chụp lây. Hai đàng cãi cọ nhau, lối xóm ra 
khuyên can : chủ nợ nên thả sư kia đi...

- Các Tỹ Kheo bạch chuyện này lên Đức Phật - 
Phật dạy : Tứ nay ưở đi không cho thâu vào hàng Tỳ 
Kheo những kẻ còn mắc nợ ở thế gian.

- Đ ầ y  tớ  n g irờ i . - Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngự 
qua thành Vương Xá nước Ma Kiệt Đã của vua Tần 
Bã Sa La. Vua truyền rao khắp nơi, ai muốn xuất gia 
thọ pháp để thoát khỏi trầm luân khổ hải, thì vua cho 
thong thả mà tu hành.

- Nghe được thánh chỉ, một đứa đầy tớ liền đến 
lạy các sư xin nhập dạo. Chúng Tăng vui lòng thế phát 
và mặc ca sa cho. Một hôm vị sư mới này đi khất 
thực bị chủ nliln biết và bắt lại. Sư la lên : "Buông 
tôi ra". Thiên hạ tựu đến dông, hỏi thăm tự sự . Người 
chủ khai rằng : chú này là đầy tớ của tôi.

- Tôi là Tỹ Kheo mà.
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